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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1254/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia,  
Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại 
giai đoạn 2018 - 2020 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Hải quan ngày 30 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ 
về thương mại điện tử; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về 
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định thư về khung pháp lý để thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN 
ký ngày 04 tháng 9 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2015 về việc ký Nghị 
định thư khung pháp lý Cơ chế một cửa ASEAN; 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 93/TTr-BTC ngày 13 tháng 8 
năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, 
Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020 với 
những nội dung chủ yếu sau đây: 
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I. MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH 

1. Mục tiêu tổng quát: 

a) Tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến quản lý nhà nước đối với hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập 
cảnh, quá cảnh được thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia dưới hình thức 
dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4;  

b) Tham gia và triển khai đầy đủ Cơ chế một cửa ASEAN theo đúng cam kết 
và lộ trình thực hiện của các nước ASEAN; sẵn sàng về mặt kỹ thuật để kết nối và 
trao đổi thông tin với các đối tác thương mại khác ngoài ASEAN theo các hiệp 
định, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;  

c) Toàn bộ các cơ quan Chính phủ liên quan trực tiếp và gián tiếp sử dụng 
thông tin về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất cảnh, nhập 
cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải được kết nối và chia sẻ thông tin quản 
lý nhà nước thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia; 

d) Cải cách toàn diện công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu theo nguyên tắc chỉ kiểm tra tại cửa khẩu đối với các mặt hàng tác 
động đến an toàn xã hội, an ninh quốc gia, môi trường đạo đức xã hội, thuần phong 
mỹ tục, phải kiểm dịch hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân. Đối 
với các mặt hàng khác, việc kiểm tra về chất lượng, hợp chuẩn, hợp quy chuyển 
sang hậu kiểm hoặc dựa trên đánh giá mức độ tuân thủ doanh nghiệp, mức độ rủi 
ro của hàng hóa theo từng thời kỳ và phải dựa trên hệ thống các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn cụ thể; trường hợp không thể ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật thì 
phải có phương pháp kiểm tra công khai, minh bạch. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

a) Đến hết năm 2019, triển khai các thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một 
cửa quốc gia có số lượng giao dịch nhiều, tác động lớn tới hoạt động của các 
doanh nghiệp, tổ chức và người dân đạt ít nhất 80% tổng số các thủ tục hành chính 
đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện xuất cảnh, 
nhập cảnh, quá cảnh.  

Đến hết năm 2020, hoàn thành triển khai tất cả các thủ tục hành chính đối với 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh, 
nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.  
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b) Tiếp tục giữ vị trí ngang bằng với nhóm 04 nước dẫn đầu trong khu vực 
ASEAN về thời gian thông quan và giải phóng hàng hóa, người và phương tiện 
liên quan tới các thủ tục hành chính một cửa;  

c) Đến năm 2020, 100% các thủ tục hành chính thực hiện Cơ chế một cửa quốc 
gia thu phí, lệ phí bằng phương thức điện tử; 

d) Các chứng từ điện tử (giấy phép điện tử, giấy chứng nhận điện tử và các 
giấy tờ điện tử tương đương) được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia được 
sử dụng khi thực hiện các thủ tục hành chính khác có liên quan;  

đ) Thực hiện trao đổi và công nhận lẫn nhau về các chứng từ thương mại được 
cấp dưới dạng điện tử với các nước ASEAN và các trao đổi, xử lý chứng từ thương 
mại với các nước, khối - cộng đồng kinh tế theo các thỏa thuận và cam kết quốc tế 
mà Việt Nam tham gia; 

e) Hoàn thiện về cơ chế quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới; 

g) Năm 2018 và các năm tiếp theo, tiếp tục cắt giảm và đơn giản hóa danh mục 
hàng hóa nhập khẩu thuộc diện phải quản lý và kiểm tra chuyên ngành trước khi 
thông quan; cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa 
xuất nhập khẩu, giảm số lô hàng nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành tại 
cửa khẩu xuống dưới 10%;  

h) Năm 2019, trình Quốc hội Đề án thí điểm thực hiện cơ chế bảo lãnh thông quan 
đối với một số mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành; 

i) Năm 2019, tất cả các lô hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành trước thông 
quan phải có đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chí kiểm tra. 

II. GIẢI PHÁP 

1. Hoàn thiện cơ sở pháp lý: 

a) Xây dựng và ban hành Nghị định của Chính phủ quy định thực hiện thủ tục 
hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm 
tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu với những mục tiêu cụ 
thể sau: 

- Tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho việc sử dụng, trao đổi chứng từ điện tử, hồ 
sơ điện tử đối với thủ tục hành chính trong nước và các nước, khối - cộng đồng 
kinh tế. 
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- Tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho việc trao đổi dữ liệu giữa các cơ quan 
chính phủ trên nền tảng Cổng thông tin một cửa quốc gia để phục vụ công tác quản 
lý nhà nước. 

- Đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc cung cấp dịch vụ công mức độ 
4 thông qua Cơ chế một cửa quốc gia. 

- Tạo thuận lợi thương mại hàng hóa qua biên giới thông qua áp dụng phương 
pháp quản lý rủi ro trên cơ sở phân tích thông tin đánh giá mức độ rủi ro, sự tuân 
thủ trong hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp; đẩy mạnh kiểm tra sau 
thông quan. 

b) Rà soát, sửa đổi, bổ sung các Nghị định, quy định về thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh; 
người và phương tiện xuất nhập cảnh, quá cảnh theo hướng: Cắt giảm các thủ tục 
hành chính không cần thiết; đơn giản hóa quy trình thực hiện thủ tục hành chính; 
đơn giản hóa bộ hồ sơ, chứng từ cần phải nộp hoặc xuất trình theo hướng áp dụng 
tối đa chứng từ điện tử; sử dụng lại các thông tin, chứng từ điện tử, quyết định 
hành chính thuộc thành phần hồ sơ đã được lưu trữ trên hệ thống một cửa quốc gia 
để thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia thay cho việc 
yêu cầu doanh nghiệp, tổ chức nộp hoặc xuất trình các thông tin, chứng từ, quyết 
định hành chính đó; 

c) Xây dựng và công bố bộ dữ liệu quốc gia về biểu mẫu, chứng từ điện tử 
trong lĩnh vực hành chính và thương mại để áp dụng chung cho tất cả các thủ tục 
hành chính thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia; 

d) Tạo cơ sở pháp lý cho việc thuê dịch vụ hoặc sử dụng các dịch vụ do bên 
thứ ba cung cấp để đưa ra các tiện ích cho cả doanh nghiệp và các cơ quan nhà 
nước trong thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ 
chế một cửa ASEAN, kiểm tra chuyên ngành; 

đ) Xây dựng Đề án thí điểm thực hiện cơ chế bảo lãnh thông quan đối với một 
số mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành; 

e) Xây dựng Nghị định của Chính phủ về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa 
các cơ quan chính phủ với các bên liên quan thông qua Cơ chế một cửa quốc gia 
để phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh 
hàng hóa với những nội dung chủ yếu sau: 
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- Kết nối, chia sẻ thông tin quản lý về các đối tượng tham gia hoạt động xuất 
nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; 

- Kết nối, chia sẻ thông tin về giao dịch thanh toán, bảo hiểm khi thực hiện 
hoạt động xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; 

- Kết nối, chia sẻ thông tin về nộp thuế, hoàn thuế. 
g) Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý, kiểm tra 

chuyên ngành; điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa để sửa đổi, bổ sung theo 
hướng: Thống nhất đầu mối quản lý, kiểm tra; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, 
áp dụng quản lý rủi ro, công nhận lẫn nhau, đề cao ý thức tuân thủ pháp luật của 
doanh nghiệp; 

h) Rà soát các văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, 
tiêu chí kiểm tra chuyên ngành để sửa đổi, bổ sung theo hướng công khai, minh 
bạch; khuyến khích việc xã hội hóa các hoạt động kiểm tra chuyên ngành. 

2. Xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai Cơ 
chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo hướng: 

a) Xử lý tập trung thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, trên nền tảng 
công nghệ tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 
nhằm đáp ứng tiến độ triển khai theo cam kết của Chính phủ, tiết kiệm và đảm 
bảo hiệu quả đầu tư, tận dụng nguồn lực cũng như tăng cường khả năng bảo 
mật, an toàn thông tin; 

b) Sẵn sàng về mặt kỹ thuật để thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN theo lộ trình 
và đảm bảo trao đổi, xử lý chứng từ thương mại với các nước, khối - cộng đồng 
kinh tế; giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi thương mại và 
tăng cường khả năng cạnh tranh quốc gia; 

c) Thí điểm thuê dịch vụ của bên thứ ba trong cung cấp các tiện ích cho doanh 
nghiệp và các cơ quan nhà nước trong thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cơ 
chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN. 

3. Đào tạo, tuyên truyền và hỗ trợ. 
a) Xây dựng tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc 

gia, Cơ chế một cửa ASEAN; xây dựng cơ chế và tổ chức hỗ trợ người sử dụng 
trên Cổng thông tin một cửa quốc gia; 

b) Các bộ, ngành chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đào tạo, tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp về Cơ chế một cửa quốc 
gia, Cơ chế một cửa ASEAN; 
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c) Hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia Cơ chế một cửa quốc 
gia; tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin ở các cơ 
quan quản lý nhà nước các cấp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về công nghệ thông 
tin; đào tạo, tập huấn cho công chức thuộc các bộ, ngành thực hiện xử lý thông tin 
trên Cổng thông tin một cửa quốc gia; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người 
dân, doanh nghiệp về cơ chế một cửa quốc gia. 

4. Xây dựng và triển khai Đề án tổng thể quản lý hoạt động thương mại điện tử 
đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhằm mục đích kết nối các cơ quan chính 
phủ và các bên trong chuỗi cung ứng (bao gồm: các ngân hàng thương mại, bảo 
hiểm, doanh nghiệp xuất nhập khẩu và logistics,...) liên quan đến các hoạt động 
thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên nền Cơ chế một 
cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, bao gồm: 

a) Hoàn thiện chính sách quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

b) Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính nhằm quản lý hoạt động 
thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

c) Thiết lập cơ chế thanh toán, bảo lãnh và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về 
giao dịch và thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

5. Xây dựng và thiết lập cơ chế giám sát, báo cáo và đánh giá độc lập sát việc 
tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của các bộ, ngành theo chương trình, Kế hoạch của 
Chính phủ thông qua việc công bố ấn phẩm về các báo cáo thường niên liên quan 
đến đo lường thời gian thực hiện các thủ tục hành chính và thông quan hải quan; 
đánh giá mức độ hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các 
dịnh vụ công thông qua Cơ chế một cửa quốc gia. 

III. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI 

1. Đến năm 2020, thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN và trao đổi, xử lý chứng 
từ thương mại với các nước, khối - cộng đồng kinh tế, bao gồm: 

a) Triển khai Cơ chế một cửa ASEAN theo đúng lộ trình đề ra; thực hiện trao 
đổi thông tin với Liên minh kinh tế Á Âu và các đối tác thương mại khác theo các 
thỏa thuận và cam kết quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia; 

b) Cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, giấy chứng nhận kiểm dịch 
động thực vật, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy phép rời cảng đường biển 
bằng phương thức điện tử đáp ứng mục tiêu tạo thuận lợi cho xuất khẩu hàng hóa; 
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c) Mở rộng việc trao đổi một số chứng từ điện tử trên cơ sở các điều ước quốc 
tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia để tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.  

2. Thực hiện Cơ chế một cửa trong nước giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020: 
Triển khai, mở rộng dịch vụ công mức độ 4 tại các cửa khẩu quốc gia, quốc tế trên 
phạm vi toàn quốc đối với các thủ tục hành chính nêu tại Danh mục thủ tục hành 
chính triển khai qua Cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2018 -2020 Phụ lục ban 
hành kèm theo Quyết định này. 

3. Cải cách công tác kiểm tra, quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. 

a) Quý II năm 2019, hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa danh mục hàng hóa 
kiểm tra chuyên ngành, gồm: 

- Rà soát, cắt giảm tối đa danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý, kiểm tra 
chuyên ngành trước khi thông quan, nhưng vẫn phải đảm bảo các yêu cầu về quản 
lý của cơ quan nhà nước và chống buôn lậu, gian lận thương mại; chỉ kiểm tra 
chuyên ngành trước thông quan đối với những hàng hóa có nguy cơ rủi ro cao gây 
mất an toàn, gây nguy hại cho sức khỏe, tính mạng con người, gây ô nhiễm môi 
trường, đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, nguy hại cho kinh tế, cho an ninh 
quốc gia. 

- Không quy định doanh nghiệp phải nộp bản đăng ký có xác nhận của cơ quan 
chuyên ngành để thông quan đối với hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành 
sau thông quan.  

- Tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, cơ quan trong quản lý, kiểm tra chuyên 
ngành đối với hàng hóa kiểm tra sau thông quan, đảm bảo đơn giản về thủ tục, 
thuận lợi trong thực hiện.  

b) Xây dựng, hoàn thiện văn bản pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành: 
- Tháng 9 năm 2018, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên 

quan trình Chính phủ Nghị định quy định thực hiện thủ tục hành chính thông qua 
Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối 
với hàng hóa xuất khẩu. 

- Các bộ, ngành rà soát, xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản quy 
phạm pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành theo đúng tiến độ, thời hạn tại 
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành phải sửa 
đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. 
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c) Cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu: 

- Các bộ, ngành rà soát, loại bỏ ngay những quy định chồng chéo trong hoạt 
động kiểm tra chuyên ngành. Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến kiểm tra 
chuyên ngành theo hướng một mặt hàng chỉ điều chỉnh bởi một văn bản và do một 
đơn vị thuộc bộ, ngành mình chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra. 

- Quy định đối tượng miễn kiểm tra chuyên ngành trước thông quan vào dự 
thảo Nghị định quy định thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa 
quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa 
xuất khẩu. 

- Quý II năm 2019, các bộ, ngành phải hoàn thành việc ban hành các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ kiểm tra chuyên ngành (trường hợp không ban 
hành được tiêu chuẩn, quy chuẩn thì phải công bố chỉ tiêu, phương pháp kiểm tra), 
trong đó: 

+ Bộ Y tế có 2/6 nhóm sản phẩm, hàng hóa kiểm tra nhà nước về chất lượng. 

+ Bộ Tài nguyên và Môi trường có 18/36 nhóm sản phẩm, hàng hóa kiểm tra 
về điều kiện phế liệu nhập khẩu.  

+ Bộ Công Thương có 1/8 nhóm sản phẩm, hàng hóa kiểm tra nhà nước về an 
toàn thực phẩm. 

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 1/40 nhóm sản phẩm, hàng hóa 
kiểm dịch động vật. 

Chi tiết Nhóm hàng hóa các bộ, ngành phải ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kiểm tra chuyên ngành tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.  

- Quý IV năm 2018, các bộ, ngành rà soát, ban hành đầy đủ Danh mục hàng 
hóa xuất nhập khẩu thuộc diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành phải ban hành kèm 
theo mã số HS tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. 

- Thực hiện điện tử hóa thủ tục (nộp hồ sơ, trả kết quả…) kiểm tra chuyên ngành; 
kết nối chia sẻ, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, tổ chức quản lý, kiểm tra chuyên 
ngành với Cổng thông tin một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN, đảm bảo rút 
ngắn thời gian thực hiện các thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo mục tiêu, lộ trình 
triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN đã đề ra. 

- Quý IV năm 2019, các bộ, ngành phải hoàn thành việc rà soát, xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành theo hướng áp dụng 
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phương pháp quản lý rủi ro và mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; thực 
hiện công nhận lẫn nhau; ưu tiên và tạo thuận lợi đối với các mặt hàng khuyến 
khích xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu phục vụ sản xuất mà trong nước chưa sản 
xuất được. 

d) Đầu tư cơ sở vật chất, nguồn lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 
kiểm tra chuyên ngành; xã hội hóa hoạt động kiểm tra chuyên ngành.  

- Quý IV năm 2019, các bộ, ngành phải hoàn thành việc rà soát, xây dựng ban 
hành điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn, trình tự thủ tục công nhận các tổ chức, cơ 
quan, thương nhân được thực hiện các hoạt động đánh giá sự phù hợp, kiểm tra 
chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.. 

- Quý II năm 2019, các bộ, ngành phải hoàn thành việc rà soát, bổ sung hoặc 
sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành theo hướng 
cơ quan nhà nước chỉ thực hiện quản lý, giám sát còn việc kiểm tra, kiểm định, 
giám định chuyển cho các tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định 
thực hiện. 

đ) Triển khai cơ chế bảo lãnh thông quan: 

- Năm 2018 và năm 2019, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành 
liên quan xây dựng, trình Chính phủ báo cáo Quốc hội phê duyệt Đề án thí điểm 
thực hiện cơ chế bảo lãnh thông quan và triển khai thực hiện Đề án. 

4. Triển khai thực hiện Quyết định số 1969/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2016 
của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch chuẩn bị và triển khai thực hiện 
Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức thương mại thế giới (WTO). 

5. Xây dựng và triển khai Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với 
hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu: 

a) Năm 2019: Hoàn thiện Đề án; xây dựng và ban hành các quy định về chính 
sách quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 
các thủ tục hành chính, cơ chế thanh toán, bảo lãnh. 

b) Năm 2020: Triển khai thực hiện Đề án. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  
1. Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc 

gia và tạo thuận lợi thương mại (sau đây gọi tắt là Ủy ban 1899) chỉ đạo, hướng 
dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Quyết định này; định kỳ 06 tháng và 
hàng năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch. 
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2. Các bộ, cơ quan thuộc Ủy ban 1899: 

a) Căn cứ Quyết định này, trong tháng 9 năm 2018 hoàn thành việc ban hành 
Kế hoạch chi tiết của bộ, cơ quan mình, báo cáo Ủy ban 1899 (Cơ quan thường 
trực) trước ngày 05 tháng 10 năm 2018; 

b) Chủ động rà soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bộ, ngành mình 
quản lý, theo dõi để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; 

c) Xây dựng dự toán chi tiết thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 
số 2185/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết 
định này, trong đó phân định rõ nguồn kinh phí thực hiện. Đối với phần kinh phí từ 
ngân sách nhà nước, tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của bộ, 
ngành mình gửi Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với nguồn vốn đầu tư 
phát triển) tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về ngân 
sách nhà nước và pháp luật về đầu tư công; 

d) Phối hợp với Cơ quan thường trực Ủy ban 1899 xây dựng phương án triển 
khai hệ thống công nghệ thông tin thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một 
cửa ASEAN phù hợp với tình hình, hoàn cảnh và điều kiện đặc thù của các bộ, 
ngành mình đảm bảo đúng tiến độ, quy định đề ra; 

đ) Trước ngày 05 hàng tháng, báo cáo tiến độ, tình hình thực hiện Kế hoạch 
của bộ, ngành mình gửi Cơ quan thường trực để tổng hợp, báo cáo Ủy ban 1899. 
Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm theo quy định tại 
Quy chế làm việc của Ủy ban 1899. 

3. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành: 

a) Trước ngày 30 tháng 9 năm 2018, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
giải pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong triển khai Quyết định số 
80/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định 
thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;  

b) Đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 
năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng 
nguồn vốn ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan nhằm 
đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đầu tư trong lĩnh vực này. 

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan 
liên quan bố trí vốn đầu tư công, vốn chương trình mục tiêu, vốn trái phiếu chính 
phủ (nếu có), vốn ODA để thực hiện Kế hoạch tại Quyết định này. 
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5. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng 
chính sách quản lý các giao dịch trong hoạt động thương mại điện tử đối với hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu nêu tại điểm a khoản 4 Mục II Điều 1 Quyết định này.  

6. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan xây dựng 
chính sách về kết nối giữa các cơ quan chính phủ với các doanh nghiệp logistics. 

7. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên 
quan xây dựng cơ chế thanh toán, bảo lãnh điện tử liên quan đến các giao dịch 
trong hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua 
biên giới nêu tại điểm c khoản 4 Mục II Điều 1 Quyết định này. 

8. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì, phối hợp với Cơ quan 
thường trực Ủy ban 1899 và các hiệp hội liên quan triển khai nội dung nêu tại 
khoản 5 Mục II Điều 1 Quyết định này. 

9. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan: 

a) Tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế 
một cửa ASEAN giai đoạn 2018 - 2020 tại Quyết định này; 

b) Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành trong việc xử lý các thủ tục hành 
chính có từ 2 cơ quan trở lên cùng tham gia giải quyết; 

c) Trình cấp có thẩm quyền bố trí hỗ trợ kinh phí thường xuyên để thực hiện 
Kế hoạch này theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; 

d) Xây dựng và triển khai Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới nêu tại khoản 4 Mục II Điều 1 Quyết 
định này; 

đ) Xây dựng Đề án thí điểm thực hiện cơ chế bảo lãnh thông quan đối với một 
số mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành; 

e) Xây dựng Nghị định của Chính phủ về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa 
các cơ quan chính phủ với các bên liên quan thông qua Cơ chế một cửa quốc gia 
để phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh 
hàng hóa. 

10. Cơ quan thường trực Ủy ban 1899 chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan: 

a) Xây dựng, trình Ủy ban 1899 phê duyệt phương án triển khai hệ thống công 
nghệ thông tin thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN phù 
hợp với tình hình, hoàn cảnh và điều kiện đặc thù của các bộ, ngành bảo đảm đúng 
tiến độ đề ra và quy định của pháp luật; 
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b) Đề xuất và tổ chức triển khai phương án dự phòng, sao lưu, an ninh, an 
toàn, bảo mật và các nội dung liên quan khác đảm bảo cho việc vận hành, duy trì 
và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ, thống nhất đáp ứng yêu cầu 
triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; 

c) Xây dựng bộ dữ liệu quốc gia về biểu mẫu và chứng từ điện tử trong lĩnh 
vực hành chính và thương mại để áp dụng chung cho tất cả các thủ tục hành chính 
thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia; 

d) Triển khai mở rộng Đề án quản lý, giám sát tự động đối với hàng hóa xuất 
nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, quá cảnh theo các loại 
hình vận chuyển đường biển, đường bộ, đường không và các hình thức vận tải đa 
phương thức; kết nối với Bộ Giao thông vận tải để trao đổi, chia sẻ thông tin định 
vị đối với phương tiện vận tải đường biển, đường bộ; 

đ) Trước ngày 10 hàng tháng, tổng hợp tình hình, tiến độ thực hiện Kế hoạch 
của các bộ, ngành, báo cáo Ủy ban 1899. Định kỳ, lập Báo cáo đánh giá tình hình, 
kết quả thực hiện Kế hoạch 6 tháng và hàng năm của Ủy ban 1899 để báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 
THỦ TƯỚNG 

 
Nguyễn Xuân Phúc 
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Phụ lục 
(Kèm theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg 

ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ) 
 

 

1. Danh mục thủ tục hành chính triển khai qua Cơ chế một cửa quốc gia giai 
đoạn 2018 - 2020 

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành 
phải sửa đổi, bổ sung 

3. Nhóm hàng hóa các bộ, ngành phải ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kiểm tra 
chuyên ngành 

4. Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện quản lý, kiểm tra chuyên 
ngành phải ban hành kèm theo mã số HS 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRIỂN KHAI 
QUA CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 

 
I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRIỂN KHAI MỚI THÔNG 

QUA CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA TRONG NĂM 2018 

 

STT Tên thủ tục hành chính 
Thời gian 
thực hiện 

I. BỘ CÔNG AN  

1 
Cấp giấy phép mang pháo hoa, thiết bị, phụ kiện bắn pháo 
hoa vào Việt Nam tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội - Bộ Công an 

12/2018 

2 

Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền 
chất thuốc nổ đối với trường hợp vận chuyển vật liệu nổ 
công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để xuất khẩu tại Cục Cảnh 
sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an 

12/2018 

II. BỘ CÔNG THƯƠNG 

1 Thủ tục cấp giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất thuốc nổ 12/2018 

2 
Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu (xuất khẩu) tiền chất công 
nghiệp 

12/2018 

3 Thủ tục nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích phi thương mại 12/2018 

4 
Thủ tục đề nghị cấp văn bản chấp thuận tham gia thí điểm 
tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN 

12/2018 

5 
Thủ tục thông báo chỉ tiêu nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, 
giấy cuốn điếu thuốc lá 

12/2018 

III. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

1 
Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Lào cho 
doanh nghiệp, hợp tác xã của Việt Nam 

Quý III/2018

2 
Cấp lại Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt - 
Lào cho doanh nghiệp, hợp tác xã của Việt Nam do hết hạn 

Quý III/2018
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3 
Cấp lại Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt - 
Lào cho doanh nghiệp, hợp tác xã của Việt Nam do hư hỏng 

Quý III/2018

4 
Cấp lại Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt - 
Lào cho doanh nghiệp, hợp tác xã của Việt Nam do mất mát 

Quý III/2018

5 
Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện thương 
mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải) 

Quý III/2018

6 
Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện 
thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải) 
do hết hạn 

Quý III/2018

7 
Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện 
thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải) 
do hư hỏng 

Quý III/2018

8 
Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện 
thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải) 
do mất mát 

Quý III/2018

9 

Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện phi 
thương mại; phương tiện thương mại phục vụ các công 
trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, 
hợp tác xã trên lãnh thổ Lào 

Quý III/2018

10 

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện phi 
thương mại; phương tiện thương mại phục vụ các công 
trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, 
hợp tác xã trên lãnh thổ Lào do hết hạn 

Quý III/2018

11 

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện phi 
thương mại; phương tiện thương mại phục vụ các công 
trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, 
hợp tác xã trên lãnh thổ Lào do hư hỏng 

Quý III/2018

12 

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện phi 
thương mại; phương tiện thương mại phục vụ các công 
trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, 
hợp tác xã trên lãnh thổ Lào do mất mát 

Quý III/2018

13 
Chấp thuận đăng ký khai thác vận tải hành khách tuyến cố 
định Việt - Lào 

Quý III/2018
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14 
Chấp thuận bổ sung phương tiện khai thác tuyến vận tải 
hành khách tuyến cố định Việt - Lào 

Quý III/2018

15 
Chấp thuận thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải 
hành khách tuyến cố định Việt - Lào 

Quý III/2018

16 
Chấp thuận ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách tuyến 
cố định Việt - Lào 

Quý III/2018

17 
Chấp thuận điều chỉnh tần suất chạy xe tuyến vận tải hành 
khách tuyến cố định Việt - Lào 

Quý III/2018

18 
Cấp Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - 
Campuchia 

Quý III/2018

19 
Cấp lại Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt 
Nam - Campuchia do hết hạn 

Quý III/2018

20 
Cấp lại Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt 
Nam - Campuchia do hư hỏng 

Quý III/2018

21 
Cấp lại Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt 
Nam - Campuchia do mất mát 

Quý III/2018

22 
Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia đối với 
phương tiện thương mại 

Quý III/2018

23 
Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cho 
phương tiện thương mại do hết hạn 

Quý III/2018

24 
Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cho 
phương tiện thương mại do hư hỏng 

Quý III/2018

25 
Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cho 
phương tiện thương mại do mất mát 

Quý III/2018

26 
Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cho phương 
tiện phi thương mại 

Quý III/2018

27 
Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cho 
phương tiện phi thương mại do hư hỏng 

Quý III/2018

28 
Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cho 
phương tiện phi thương mại do mất mát 

Quý III/2018
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29 
Chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên 
vận quốc tế giữa Việt Nam - Campuchia 

Quý III/2018

30 
Bổ sung phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố 
định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Campuchia 

Quý III/2018

31 
Thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố 
định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Campuchia 

Quý III/2018

32 
Ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận 
quốc tế giữa Việt Nam -Campuchia 

Quý III/2018

33 
Điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách 
cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Campuchia 

Quý III/2018

34 Cấp Giấy phép vận tải cho xe công vụ Quý III/2018

35 
Cấp Giấy phép vận tải loại A, E; loại B, C, F, G lần đầu 
trong năm 

Quý III/2018

36 Cấp lại Giấy phép vận tải loại A, E do hết hạn Quý III/2018

37 Cấp lại Giấy phép vận tải loại B, C, F, G do hết hạn Quý III/2018

38 
Cấp Giấy phép vận tải loại B, C, F, G lần thứ hai trở đi 
trong năm 

Quý III/2018

39 Cấp lại Giấy phép vận tải loại A, D, E do hư hỏng, mất mát Quý III/2018

40 
Cấp Giấy giới thiệu cấp giấy phép loại vận tải loại D đối 
với phương tiện của Việt Nam 

Quý III/2018

41 
Cấp Giấy phép vận tải loại D đối với phương tiện vận tải 
của Trung Quốc 

Quý III/2018

42 
Chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa 
Việt Nam và Trung Quốc 

Quý III/2018

43 
Chấp thuận bổ sung phương tiện khai thác tuyến vận tải 
hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc 

Quý III/2018

44 
Chấp thuận thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải 
hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc 

Quý III/2018

45 Cấp Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện thương mại Quý IV/2018

46 
Cấp lại Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện thương 
mại do hết hạn 

Quý IV/2018
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47 Cấp lại Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện thương 
mại do hư hỏng 

Quý IV/2018

48 Cấp lại Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện thương 
mại do mất mát 

Quý IV/2018

49 Cấp Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện phi thương mại Quý IV/2018

50 Cấp lại Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện phi 
thương mại do hết hạn 

Quý IV/2018

51 Cấp lại Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện phi 
thương mại do hư hỏng 

Quý IV/2018

52 Cấp lại Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện phi 
thương mại do mất mát 

Quý IV/2018

53 Chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên 
vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào - Campuchia 

Quý IV/2018

54 Cấp giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế GMS Quý IV/2018

55 Cấp lại giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế GMS 
do hết hạn 

Quý IV/2018

56 Cấp lại giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế GMS 
do bị mất 

Quý IV/2018

57 
Cấp giấy phép vận tải đường bộ GMS cho phương tiện (của 
doanh nghiệp, HTX đã được cấp giấy phép vận tải đường 
bộ quốc tế) 

Quý IV/2018

58 
Cấp lại giấy phép vận tải đường bộ GMS cho phương tiện 
(của doanh nghiệp, HTX đã được cấp giấy phép vận tải 
đường bộ quốc tế) do hết hạn 

Quý IV/2018

59 
Cấp lại giấy phép vận tải đường bộ GMS cho phương tiện 
(của doanh nghiệp, HTX đã được cấp giấy phép vận tải 
đường bộ quốc tế) do hư hỏng 

Quý IV/2018

60 
Cấp lại giấy phép vận tải đường bộ GMS cho phương tiện 
(của doanh nghiệp, HTX đã được cấp giấy phép vận tải 
đường bộ quốc tế) do mất mát 

Quý IV/2018

61 
Gia hạn giấy phép vận tải đường bộ GMS và thời gian lưu 
hành cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định 
GMS tại Việt Nam 

Quý IV/2018
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62 
Gia hạn Giấy phép liên vận Việt - Lào và thời gian lưu 
hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào 

Quý IV/2018

63 
Gia hạn giấy phép liên vận và thời gian lưu hành đối với 
phương tiện của Campuchia lưu trú tại Việt Nam 

Quý IV/2018

64 
Gia hạn giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt 
Nam cho phương tiện của Trung Quốc 

Quý IV/2018

65 
Gia hạn giấy phép liên vận CLV đối với phương tiện của 
Lào, Campuchia tại Việt Nam 

Quý IV/2018

IV. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1 
Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (nhập 
khẩu chất phóng xạ) 

12/2018 

2 
Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xuất 
khẩu chất phóng xạ) 

12/2018 

V. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

1 
Kiểm tra giảm chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu có 
thời hạn 

12/2018 

2 
Miễn kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu có 
thời hạn 

12/2018 

3 Cấp phép xuất khẩu giống cây trồng nông nghiệp 12/2018 

4 Cấp phép nhập khẩu giống cây trồng biến đổi gen 12/2018 

5 
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động 
vật trên cạn nhập, xuất kho ngoại quan 

12/2018 

6 
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động 
vật trên cạn, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển 
cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam 

12/2018 

7 
Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn 
tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho 
ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam 

12/2018 

8 
Cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu làm 
thuốc thú y  

12/2018 
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9 Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật 12/2018 

10 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật quá cảnh 12/2018 

VI. BỘ QUỐC PHÒNG 

1 
Thủ tục biên phòng điện tử đối với tàu thuyền, thuyền viên 
nước ngoài chuyển cảng đi tại cửa khẩu cảng 

12/2018 

2 
Thủ tục biên phòng điện tử đối với tàu thuyền, thuyền viên 
nước ngoài chuyển cảng đến tại cửa khẩu cảng 12/2018 

3 

Thủ tục biên phòng điện tử đối với tàu thuyền nước ngoài 
quá cảnh Việt Nam theo tuyến quá cảnh quy định tại Hiệp 
định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường thủy 

12/2018 

4 

Thủ tục biên phòng điện tử đối với tàu thuyền có trọng tải 
từ 200 tấn trở xuống, mang quốc tịch của quốc gia có chung 
biên giới với Việt Nam nhập cảnh, xuất cảnh tại cửa khẩu 
cảng thuộc khu vực biên giới của Việt Nam với quốc gia đó 

12/2018 

5 
Thủ tục biên phòng điện tử đối với tàu thuyền nhập cảnh, 
xuất cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi 

12/2018 

6 
Thủ tục cấp, tạm dừng và hủy tài khoản truy cập Cổng 
thông tin thủ tục biên phòng điện tử cảng biển đối với 
người làm thủ tục 

12/2018 

VII. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

1 

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong 
nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức cá 
nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu 
sản xuất - cấp trung ương 

Quý III/2018

2 

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường 
trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ 
chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm 
nguyên liệu sản xuất - cấp trung ương 

Quý III/2018

3 

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong 
nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, 
cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử 
dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 

Quý III/2018
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4 

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường 
trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ 
chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân 
sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trong 
trường hợp giấy xác nhận hết hạn) 

Quý III/2018

5 

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường 
trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (trong 
trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng) - cấp 
trung ương 

Quý III/2018

6 
Chấp thuận nhập khẩu mẫu phế liệu không thuộc Danh mục 
phế liệu được phép nhập khẩu để phân tích 

Quý III/2018

7 

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong 
nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, 
cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên 
liệu sản xuất - cấp tỉnh 

Tháng 12/2018

8 

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường 
trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ 
chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm 
nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn) - 
cấp tỉnh 

Tháng 12/2018

9 

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường 
trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ 
chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm 
nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất 
hoặc hư hỏng) - cấp tỉnh 

Tháng 12/2018

10 
Cho phép nhập khẩu phế liệu không thuộc Danh mục phế 
liệu được phép nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu 
sản xuất 

Tháng 11/2018

11 
Cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học tập, 
nghiên cứu không vì mục đích thương mại 

Tháng 10/2018

12 Thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu Quý III/2018
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VIII. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

1 
Cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập 
khẩu để kinh doanh 

12/2018 

IX. BỘ Y TẾ 

1 
Cấp giấy phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt đã 
được cấp phép nhập khẩu để phục vụ hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh nhân đạo nhưng không sử dụng hết 

12/2018 

2 
Cấp giấy phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt để 
tham gia trưng bày tại triển lãm, hội chợ 

12/2018 

3 

Cấp giấy phép xuất khẩu thuốc phóng xạ, thuốc độc, 
nguyên liệu độc làm thuốc, thuốc và dược chất trong danh 
mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 
trong một số ngành, lĩnh vực cho mục đích thử lâm sàng, 
thử tương đương sinh học, đánh giá sinh khả dụng, làm 
mẫu kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, làm mẫu đăng ký 

12/2018 

4 

Cấp giấy phép xuất khẩu thuốc phóng xạ; thuốc và dược 
chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất 
bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc; 
nguyên liệu độc làm thuốc 

12/2018 

5 
Cấp giấy phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt để 
viện trợ, viện trợ nhân đạo 

12/2018 

6 
Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt có 
giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam 

12/2018 

7 
Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc dùng cho mục đích thử lâm 
sàng, thử tương đương sinh học, đánh giá sinh khả dụng tại 
Việt Nam, làm mẫu kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học 

12/2018 

8 
Cấp giấy phép nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc phải kiểm 
soát đặc biệt 

12/2018 

9 

Cấp giấy phép nhập khẩu dược chất, bán thành phẩm thuốc, 
dược liệu, bán thành phẩm dược liệu để làm mẫu kiểm 
nghiệm, nghiên cứu thuốc, trừ nguyên liệu phải kiểm soát 
đặc biệt 

12/2018 
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10 
Cấp giấy phép nhập khẩu dược chất, bán thành phẩm thuốc, 
dược liệu, bán thành phẩm dược liệu để sản xuất thuốc xuất 
khẩu, trừ nguyên liệu phải kiểm soát đặc biệt 

12/2018 

11 

Cấp giấy phép nhập khẩu dược chất, bán thành phẩm thuốc, 
dược liệu, bán thành phẩm dược liệu để sản xuất thuốc đáp 
ứng nhu cầu quốc phòng, an ninh, đáp ứng nhu cầu phòng, 
chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, trừ 
nguyên liệu phải kiểm soát đặc biệt 

12/2018 

12 
Cấp giấy phép nhập khẩu tá dược, vỏ nang, bao bì tiếp xúc 
trực tiếp với thuốc, chất chuẩn 

12/2018 

13 

Cấp giấy phép nhập khẩu dược liệu không sử dụng làm 
mẫu kiểm nghiệm, nghiên cứu thuốc, tham gia trưng bày tại 
triển lãm, hội chợ, sản xuất thuốc xuất khẩu, sản xuất thuốc 
phục vụ yêu cầu quốc phòng, an ninh, phòng, chống dịch 
bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa 

12/2018 

14 
Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm 
nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường 

12/2018 

15 
Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm 
nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt 

12/2018 

16 
Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với trang thiết bị 
y tế đã có số lưu hành 

12/2018 

17 
Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc 
loại A 

12/2018 

18 
Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế chưa có quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng  

12/2018 

19 Gia hạn số lưu hành trang thiết bị y tế  12/2018 

20 
Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt 
khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu để 
nghiên cứu 

12/2018 

21 
Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt 
khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu phục 
vụ mục đích viện trợ 

12/2018 
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22 
Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt 
khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu là 
quà biếu, cho, tặng 

12/2018 

23 
Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt 
khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế do trên thị 
trường không có sản phẩm và phương pháp sử dụng phù hợp 

12/2018 

X. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 

1 
Thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại 
tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép 

Quý IV/2018

XI. LIÊN NGÀNH: BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CHỦ TRÌ, BỘ TÀI CHÍNH, 
BỘ QUỐC PHÒNG, BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, 
BỘ Y TẾ PHỐI HỢP 

1 
Thủ tục tàu biển nhập cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi và 
hoạt động trong vùng biển Việt Nam 

Quý III/2018

2 Thủ tục tàu biển xuất cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi Quý III/2018

3 
Thủ tục tàu biển vào cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động 
trong vùng biển Việt Nam 

Quý III/2018

4 
Thủ tục tàu biển rời cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động 
trong vùng biển Việt Nam 

Quý III/2018

5 

Tàu biển hoạt động tuyến nội địa có chở hàng nhập khẩu, 
hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên mang 
quốc tịch nước ngoài vào cảng biển và tàu biển đã nhập 
cảnh sau đó vào cảng biển khác của Việt Nam  

Quý III/2018

6 

Tàu biển hoạt động tuyến nội địa có chở hàng nhập khẩu, 
hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên mang 
quốc tịch nước ngoài rời cảng biển và tàu biển đã nhập 
cảnh sau đó rời cảng biển khác của Việt Nam có chở hàng 
nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền 
viên mang quốc tịch nước ngoài 

Quý III/2018

7 
Thủ tục đối với phương tiện thủy nội địa Việt Nam - Campuchia 
vào cảng thủy nội địa 

Tháng 11/2018
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8 
Thủ tục đối với phương tiện thủy nội địa Việt Nam - Campuchia 
rời cảng, bến thủy nội địa 

Tháng 11/2018

9 
Thủ tục tàu biển Việt Nam và nước ngoài nhập cảnh tại 
cảng thủy nội địa 

Quý III/2018

10 
Thủ tục tàu biển Việt Nam và nước ngoài xuất cảnh tại 
cảng thủy nội địa 

Quý III/2018

XII. BỘ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ, BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHỐI HỢP 

1 

Quản lý, giám sát tự động đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, 
quá cảnh; phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, quá cảnh 
theo các loại hình vận chuyển đường biển, đường bộ, 
đường không và các hình thức vận tải đa phương thức; kết 
nối với Bộ Giao thông vận tải để trao đổi, chia sẻ thông tin 
định vị đối với phương tiện vận tải đường biển, đường bộ. 

Tháng 12/2018

 Tổng số thủ tục thực hiện: 138 thủ tục  
 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRIỂN KHAI THÔNG QUA 
CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 

 

STT Tên thủ tục hành chính 
Thời gian 
thực hiện 

I. BỘ CÔNG AN 

1 
Cấp giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào lãnh thổ 
Việt Nam tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội - Bộ Công an 

2019 - 2020 

2 
Cấp giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ ra khỏi lãnh thổ 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cục cảnh sát 
Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an 

2019 - 2020 

II. BỘ CÔNG THƯƠNG  

1 
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản 
phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc quyền quản 
lý của Bộ Công Thương 

2019 - 2020 

2 Thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 1 2019 - 2020 
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3 
Thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 2, 
hóa chất Bảng 3 

2019 - 2020 

4 
Thủ tục chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá để chế 
biến nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công chế biến 
nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu 

2019 - 2020 

5 
Thủ tục chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy 
cuốn điếu thuốc lá để sản xuất sản phẩm thuốc lá xuất khẩu 
hoặc gia công xuất khẩu sản phẩm thuốc lá 

2019 - 2020 

6 Thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá 2019 - 2020 

III. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

1 
Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản 
tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho 
ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam 

2019 

2 
Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản 
nhập khẩu 

2019 

3 
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động 
vật trên cạn xuất khẩu 

2019 

4 
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động 
vật thủy sản xuất khẩu không dùng làm thực phẩm 

2019 

5 
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động 
vật thủy sản nhập khẩu 

2019 

6 
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động 
vật thủy sản nhập, xuất kho ngoại quan 

2019 

7 
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động 
vật thủy sản tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển 
cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam 

2019 

8 Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc Thú y nhập khẩu 2019 - 2020 

9 Cấp phép xuất khẩu nguồn gen cây trồng 2019 - 2020 

10 Cấp phép nhập khẩu nguồn gen cây trồng 2019 - 2020 

IV. BỘ QUỐC PHÒNG 

1 
Thủ tục biên phòng điện tử đối với tàu biển Việt Nam hoạt 
động tuyến nội địa đến cửa khẩu cảng 

2019 
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2 
Thủ tục biên phòng điện tử đối với tàu biển Việt Nam hoạt 
động tuyến nội địa rời cửa khẩu cảng 

2019 

3 
Thủ tục biên phòng điện tử trong việc cấp thị thực cho nhân 
viên phương tiện, hành khách tại các cửa khẩu  

2019 

4 
Thủ tục biên phòng điện tử đối với công dân Việt Nam, 
Trung Quốc nhập cảnh, xuất cảnh tại các cửa khẩu biên giới 
đất liền Việt Nam - Trung Quốc 

2019 

5 
Thủ tục biên phòng điện tử đối với công dân Việt Nam, Lào 
nhập cảnh, xuất cảnh tại các cửa khẩu biên giới đất liền Việt 
Nam - Lào 

2019 

6 
Thủ tục biên phòng điện tử đối với công dân Việt Nam, 
Campuchia nhập cảnh, xuất cảnh tại các cửa khẩu biên giới 
đất liền Việt Nam - Campuchia 

2019 

7 
Thủ tục biên phòng điện tử đối với người nước ngoài nhập 
cảnh, xuất cảnh tại cửa khẩu quốc tế biên giới đất liền 

2019 

8 
Thủ tục biên phòng điện tử đối với phương tiện nhập cảnh, 
xuất cảnh tại cửa khẩu biên giới đất liền tuyến Việt Nam -
Trung Quốc 

2019 

9 
Thủ tục biên phòng điện tử đối với phương tiện nhập cảnh, xuất 
cảnh tại cửa khẩu biên giới đất liền tuyến Việt Nam - Lào 

2019 

10 
Thủ tục biên phòng điện tử đối với phương tiện nhập cảnh, 
xuất cảnh tại cửa khẩu biên giới đất liền tuyến Việt Nam -
Campuchia 

2019 

11 
Thủ tục biên phòng điện tử đối với phương tiện nhập cảnh, 
xuất cảnh theo đoàn du lịch bằng xe tự lái (du lịch Caraval) 
tại cửa khẩu biên giới đất liền tuyến Việt Nam - Trung Quốc 

2019 

12 
Thủ tục biên phòng điện tử đối với phương tiện nhập cảnh, 
xuất cảnh theo đoàn du lịch bằng xe tự lái (du lịch Caraval) 
tại cửa khẩu biên giới đất liền tuyến Việt Nam - Lào 

2019 

13 
Thủ tục biên phòng điện tử đối với phương tiện nhập cảnh, 
xuất cảnh theo đoàn du lịch bằng xe tự lái (du lịch Caraval) 
tại cửa khẩu biên giới đất liền tuyến Việt Nam - Campuchia 

2019 
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V. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

1 

Cho phép vận chuyển quá cảnh sinh vật biến đổi gen, sản 
phẩm sinh vật biến đổi gen chưa được cấp Giấy chứng nhận 
an toàn sinh học, Giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ 
điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và sản 
phẩm của sinh vật biến đổi gen phải bốc dỡ xuống cảng 

2018 - 2020 

VI. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

1 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh 2019 - 2020 

2 Cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in 2019 - 2020 

3 Cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm 2019 - 2020 

VII. BỘ Y TẾ 

1 

Cấp giấy phép xuất khẩu thuốc gây nghiện, thuốc hướng 
thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 
gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng 
thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, nguyên liệu làm 
thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền 
chất dùng làm thuốc 

2019 - 2020 

2 

Cấp giấy phép xuất khẩu thuốc gây nghiện, thuốc hướng 
thần, thuốc tiền chất, dược chất gây nghiện, dược chất 
hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 
chất cho mục đích thử lâm sàng, thử tương đương sinh học, 
đánh giá sinh khả dụng, làm mẫu kiểm nghiệm, nghiên cứu 
khoa học, làm mẫu đăng ký 

2019 - 2020 

3 
Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc có chứa dược chất chưa có 
giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam, thuốc có chứa 
dược liệu lần đầu sử dụng tại Việt Nam 

2019 - 2020 

4 

Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc có chứa dược chất đã có 
giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam nhưng chưa đáp 
ứng đủ nhu cầu điều trị, thuốc có chứa dược liệu đã từng sử 
dụng làm thuốc tại Việt Nam nhưng chưa đáp ứng đủ nhu 
cầu điều trị 

2019 - 2020 



 
 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018 49 
 

5 
Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc đáp ứng nhu cầu cấp bách 
cho quốc phòng, an ninh, phòng, chống dịch bệnh, khắc 
phục hậu quả thiên tai, thảm họa 

2019 - 2020 

6 

Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc có hiệu quả vượt trội trong 
điều trị so với thuốc đang lưu hành tại Việt Nam hoặc chưa 
có thuốc khác thay thế, đã được lưu hành tại nước sản xuất 
hoặc nước tham chiếu là nước thành viên ICH hoặc 
Australia, có đầy đủ dữ liệu lâm sàng về an toàn, hiệu quả 
theo quy định về đăng ký thuốc của Bộ trưởng Bộ Y tế và 
được Hội đồng tư vấn cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc, 
nguyên liệu làm thuốc đề xuất sử dụng 

2019 - 2020 

7 Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc hiếm 2019 - 2020 

8 

Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc sử dụng cho mục đích cấp 
cứu, chống độc mà không có cùng hoạt chất và đường dùng 
với thuốc đang lưu hành tại Việt Nam, vắc xin dùng cho một 
số trường hợp đặc biệt với số lượng sử dụng hạn chế do Bộ 
trưởng Bộ Y tế quyết định trên cơ sở có dữ liệu đạt yêu cầu 
về chất lượng, hiệu quả, độ an toàn 

2019 - 2020 

9 

Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc có cùng tên thương mại, 
thành phần hoạt chất, hàm lượng hoặc nồng độ, dạng bào 
chế với biệt dược gốc có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại 
Việt Nam, được sản xuất bởi chính nhà sản xuất biệt dược 
gốc hoặc bởi nhà sản xuất được ủy quyền, có giá thấp hơn so 
với thuốc biệt dược gốc lưu hành tại Việt Nam 

2019 - 2020 

10 
Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc phục vụ cho chương trình 
y tế của Nhà nước 

2019 - 2020 

11 Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc viện trợ, viện trợ nhân đạo 2019 - 2020 

12 

Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 
hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất để trưng 
bày tại các triển lãm, hội chợ liên quan đến y, dược, thiết 
bị y tế để tham gia trưng bày tại các triển lãm, hội chợ 

2019 - 2020 
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13 Cấp đơn hàng nhập khẩu dược liệu 2019 - 2020 

14 Cấp giấy phép nhập khẩu mẫu bệnh phẩm 2020 

XIII. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 

1 
Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên 
liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang 
sức, mỹ nghệ 

2019 - 2020 

2 
Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu 
đối với doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực 
khai thác vàng 

2019 - 2020 

3 
Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu đối 
với doanh nghiệp có Giấy phép khai thác vàng tại Việt Nam 

2019 - 2020 

4 
Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu 
đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để sản xuất 
vàng trang sức, mỹ nghệ 

2019 - 2020 

IX. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

1 Nhập khẩu tác phẩm điện ảnh 2018 - 2019 

2 Nhập khẩu tác phẩm mỹ thuật; tác phẩm nhiếp ảnh 2018 - 2019 

3 

Nhập khẩu sản phẩm nghe nhìn khác (không phải là tác 
phẩm điện ảnh; tác phẩm nghệ thuật biểu diễn: Bản ghi âm, 
ghi hình ca múa nhạc sân khấu có các loại hình nghệ thuật 
biểu diễn thời trang, người đẹp, thể thao) 

2018 - 2019 

4 Nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh 2018 - 2019 

5 Xuất khẩu di vật, cổ vật 2018 - 2019 

X. PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

1 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa không ưu đãi 2020 

Tổng số TTHC triển khai mới trong giai đoạn 2019 - 2020: 59 TTHC 

 



 

 

51
   
 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018      51

D
A

N
H

 M
Ụ

C
 V
Ă

N
 B
Ả

N
 Q

U
Y

 P
H
Ạ

M
 P

H
Á

P 
L

U
Ậ

T
 V
Ề

 Q
U
Ả

N
 L

Ý
, K

IỂ
M

 T
R

A
 

C
H

U
Y

Ê
N

 N
G

À
N

H
 P

H
Ả

I S
Ử

A
 Đ
Ổ

I, 
B
Ổ

 S
U

N
G

 
  

ST
T

 
T

ên
 V

B
 

T
rí

ch
 y
ếu

 
N
ội

 d
un

g 
vư
ớn

g 
m
ắc

 
N
ội

 d
un

g 
   

   
   

 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 
T

hờ
i h
ạn

 
ho

àn
 th

àn
h 

I. 
B
Ộ

 C
Ô

N
G

 T
H
Ư
Ơ

N
G

 

1 
N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 
11

3/2
01

7/N
Đ-

CP
 

ng
ày

 0
9/

10
/2

01
7 

Q
uy

 đ
ịn

h 
về

 
qu
ản

 lý
 h

óa
 

ch
ất

 

- 
Ti
ền

 c
hấ

t c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 đ
ượ

c 
cụ

 th
ể 

hó
a 

th
eo

 t
ên

 g
ọi

, 
m

ã 
số

 H
S,

 c
ôn

g 
th
ức

 h
óa

 
họ

c 
nê

u 
tạ

i P
hụ

 lụ
c 

1 
D

an
h 

m
ục

 h
óa

 c
hấ

t 
sả

n 
xu
ất

, k
in

h 
do

an
h 

có
 đ

iề
u 

ki
ện

 t
ro

ng
 

lĩn
h 

vự
c 

cô
ng

 n
gh

iệ
p 

ba
n 

hà
nh

 k
èm

 N
gh
ị 

đị
nh

 
số

 
11

3/
20

17
/N
Đ

-C
P.

 
Tu

y 
nh

iê
n,

 
da

nh
 m

ục
 n

ày
 c

hỉ
 t
ươ

ng
 ứ

ng
 v
ới

 c
hấ

t 
ở 

dạ
ng

 đ
ơn

 lậ
p.

 
N

hư
 v
ậy

, t
ro

ng
 th
ực

 tế
 p

há
t s

in
h 

trư
ờn

g 
hợ

p 
hà

ng
 h

óa
 x

uấ
t k

hẩ
u,

 n
hậ

p 
kh
ẩu

 là
 h
ỗn

 h
ợp

 
du

ng
 d
ịc

h 
hó

a 
ch
ất

 c
ó 

ch
ứa

 ti
ền

 c
hấ

t c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 p
hả

i x
in

 G
iấ

y 
ph

ép
 x

uấ
t k

hẩ
u,

 n
hậ

p 
kh
ẩu

 ti
ền

 c
hấ

t c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i 
N

gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

11
3/

20
17

/N
Đ

-C
P.

 T
ro

ng
 

kh
i, 

m
ã 

số
 H

S 
củ

a 
hỗ

n 
hợ

p 
du

ng
 d
ịc

h 
nà

y 
kh

ác
 v
ới

 m
ã 

số
 H

S 
củ

a 
cá

c 
th

àn
h 

ph
ần

 

B
ộ 

C
ôn

g 
Th
ươ

ng
 

ng
hi

ên
 

cứ
u,

 
trì

nh
 

C
hí

nh
 p

hủ
 s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 
N

gh
ị 
đị

nh
 

số
 

11
3/

20
17

/N
Đ

-C
P 

th
eo

 
hư
ớn

g:
 

trư
ờn

g 
hợ

p 
qu

y 
đị

nh
 h
ỗn

 h
ợp

 
hó

a 
ch
ất

 
ch
ứa

 
tiề

n 
ch
ất

 
cô

ng
 

ng
hi
ệp

 
nh
ập

 
kh
ẩu

 
ph
ải

 
có

 
gi
ấy

 
ph

ép
 

nh
ập

 
th

ì 
ph
ải

 q
uy

 đ
ịn

h 
cụ

 t
hể

 
tạ

i 
N

gh
ị 
đị

nh
 v

à 
ba

n 
hà

nh
 

D
an

h 
m
ục

 
cụ

 
th
ể 

hỗ
n 

hợ
p 

hó
a 

ch
ất

 
ch
ứa

 ti
ền

 c
hấ

t p
hả

i c
ó 

Q
uý

 IV
/2

01
8 



 

 52
 

52

  
52 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018 

ST
T

 
T

ên
 V

B
 

T
rí

ch
 y
ếu

 
N
ội

 d
un

g 
vư
ớn

g 
m
ắc

 
N
ội

 d
un

g 
   

   
   

 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 
T

hờ
i h
ạn

 
ho

àn
 th

àn
h 

tiề
n 

ch
ất

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 c
hứ

a 
tro

ng
 h
ỗn

 h
ợp

 
và

 k
hô

ng
 th

uộ
c 

D
an

h 
m
ục

 ti
ền

 c
hấ

t c
ôn

g 
ng

hi
ệp

. 
 K

há
i 

ni
ệm

 
hà

ng
 

hó
a 

ch
ứa

 
tiề

n 
ch
ất

 
kh

ôn
g 
đư
ợc

 đ
ịn

h 
da

nh
 tr

on
g 

cá
c 

vă
n 

bả
n 

ph
áp

 q
uy

 l
iê

n 
qu

an
, t

ro
ng

 t
hự

c 
tế

 c
ó 

rấ
t 

nh
iề

u 
m
ặt

 h
àn

g 
ch
ứa

 ti
ền

 c
hấ

t, 
ví

 d
ụ:

 
- A

xi
d 

Su
fu

ric
 c

ó 
tro

ng
 b

ìn
h 
ắc

 q
uy

 c
hì

. 
- 

A
ce

to
ne

 đ
ượ

c 
sử

 d
ụn

g 
tro

ng
 c

ác
 c

hấ
t 

tẩ
y 

rử
a,

 d
ụn

g 
cụ

 l
àm

 s
ạc

h,
 d

ùn
g 
để

 p
ha

 
ke

o 
ep

ox
y 

2 
th

àn
h 

ph
ần

, s
ơn

 v
à 

ve
cn

i. 
C
ăn

 c
ứ 
Đ

iề
u 

26
 L

uậ
t H

ải
 q

ua
n,

 Đ
iề

u 
16

 
N

gh
ị 

đị
nh

 
số

 
08

/2
01

5/
N
Đ

-C
P 

ng
ày

 
21

/0
1/

20
15

 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
, Đ

iều
 4

 T
hô

ng
 

tư
 s
ố 

14
/2

01
5/

TT
-B

TC
 n

gà
y 

30
/0

1/
20

15
, 

vi
ệc

 p
hâ

n 
lo
ại

 h
àn

g 
hó

a 
để

 x
ác

 đ
ịn

h 
tê

n 
gọ

i, 
m

ã 
số

 h
àn

g 
hó

a 
th

eo
 D

an
h 

m
ục

 h
àn

g 
hó

a 
xu
ất

 k
hẩ

u,
 n

hậ
p 

kh
ẩu

 V
iệ

t N
am

 là
m

 
cơ

 s
ở 

tín
h 

th
uế

 v
à 

áp
 d
ụn

g 
ch

ín
h 

sá
ch

 
qu
ản

 lý
 m
ặt

 h
àn

g 
tư
ơn

g 
ứn

g.
 T

rư
ờn

g 
hợ

p 
hà

ng
 h

óa
 l

à 
hỗ

n 
hợ

p 
hó

a 
ch
ất

 c
ó 

ch
ứa

 

G
iấ

y 
ph

ép
 n

hậ
p 

kh
ẩu

 
kè

m
 m

ã 
số

 H
S 
để

 c
ó 

cơ
 s
ở 

ph
áp

 lý
 c

ho
 c

ác
 

đơ
n 

vị
 t

hự
c 

th
i 
đố

i 
ch

iế
u,

 th
ực

 h
iệ

n 
th
ốn

g 
nh
ất

. 
 



 

 

53
   
 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018      53

ST
T

 
T

ên
 V

B
 

T
rí

ch
 y
ếu

 
N
ội

 d
un

g 
vư
ớn

g 
m
ắc

 
N
ội

 d
un

g 
   

   
   

 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 
T

hờ
i h
ạn

 
ho

àn
 th

àn
h 

tiề
n 

ch
ất

 n
hư

ng
 t

ên
 h

àn
g 

và
 m

ã 
số

 H
S 

kh
ôn

g 
có

 tr
on

g 
D

an
h 

m
ục

 ti
ền

 c
hấ

t c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 t
hì

 c
ơ 

qu
ản

 l
ý 

ch
ưa

 đ
ủ 

cơ
 s
ở 
để

 
yê

u 
cầ

u 
xu
ất

 t
rìn

h 
gi
ấy

 p
hé

p 
nh
ập

 k
hẩ

u 
đố

i v
ới

 m
ặt

 h
àn

g 
đó

. 

2 

- Q
uy
ết

 đ
ịn

h 
 số

 
24

/2
01

8/
Q
Đ

-T
Tg

 
ng

ày
 2

8/
5/

20
18

;  
- Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 
04

/2
01

7/
Q
Đ

-T
Tg

 
ng

ày
 0

9/
3/

20
17

 

K
iể

m
 tr

a 
hi
ệu

 su
ất

 
nă

ng
 lư
ợn

g 
tố

i t
hi
ểu

 

H
iệ

n 
na

y,
 h

àn
g 

hó
a 

ph
ải

 k
iể

m
 t

ra
 h

iệ
u 

su
ất

 n
ăn

g 
lư
ợn

g 
tố

i t
hi
ểu

 th
ực

 h
iệ

n 
th

eo
 

qu
y 
đị

nh
 tạ

i Q
uy
ết 
đị

nh
 s
ố 

24
/2

01
8/

Q
Đ

-T
Tg

 
ng

ày
 

28
/5

/2
01

8 
và

 
Q

uy
ết

 
đị

nh
 

số
 

04
/2

01
7/

Q
Đ

-T
Tg

 
ng

ày
 

09
/3

/2
01

7 
củ

a 
Th
ủ 

tư
ớn

g 
C

hí
nh

 p
hủ

. 
Tạ

i đ
iể

m
 đ

 k
ho
ản

 1
 M

ục
 I

II
 N

gh
ị q

uy
ết

 
số

 1
9-

20
16

/N
Q

-C
P 

ng
ày

 2
8/

4/
20

16
 c
ủa

 
C

hí
nh

 p
hủ

 c
hỉ

 đ
ạo

 r
õ 

“c
hu

yể
n 

th
ời

 đ
iể

m
 

ki
ểm

 t
ra

 c
hu

yê
n 

ng
àn

h,
 k

iể
m

 t
ra

 c
hấ

t 
lư
ợn

g 
hà

ng
 h

óa
, h

iệ
u 

su
ất

 n
ăn

g 
lư
ợn

g,
 a

n 
to

àn
 t

hự
c 

ph
ẩm

 t
ro

ng
 g

ia
i 
đo
ạn

 t
hô

ng
 

qu
an

 s
an

g 
ki
ểm

 t
ra

 s
au

 k
hi

 h
àn

g 
hó

a 
đã

 
đư
ợc

 t
hô

ng
 q

ua
n 

(tr
ừ 

ki
ểm

 d
ịc

h 
đố

i 
vớ

i 
trư

ờn
g 

hợ
p 

m
ặt

 h
àn

g 
nh
ập

 k
hẩ

u 
có

 n
gu

y 
cơ

 
ca

o 
th

eo
 

qu
y 

đị
nh

 
củ

a 
B
ộ 

N
ôn

g 

B
ộ 

C
ôn

g 
Th
ươ

ng
 

kh
ôn

g 
yê

u 
cầ

u 
do

an
h 

ng
hi
ệp

 
ph
ải

 
nộ

p 
ch
ứn

g 
từ

 
liê

n 
qu

an
 

đế
n 

ki
ểm

 
tra

, 
gi

ám
 

đị
nh

 
về

 
hi
ệu

 
su
ất

 
nă

ng
 lư
ợn

g,
 k
ể 

cả
 b
ản

 
đă

ng
 k

ý 
ki
ểm

 tr
a 

hi
ệu

 
su
ất

 n
ăn

g 
lư
ợn

g 
nă

ng
 

lư
ợn

g 
có

 
xá

c 
nh
ận

 
củ

a 
cơ

 
qu

an
 

ch
ức

 
nă

ng
 

do
 

B
ộ 

C
ôn

g 
Th
ươ

ng
 c

hỉ
 đ
ịn

h 
ch

o 
cơ

 
qu

an
 

hả
i 

qu
an

; 
gi

ao
 c

ác
 c
ơ 

qu
an

 q
uả

n 
lý

 h
àn

g 
hó

a 
lư

u 
th

ôn
g 

Q
uý

 IV
/2

01
8 



 

 54
 

54

  
54 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018 

ST
T

 
T

ên
 V

B
 

T
rí

ch
 y
ếu

 
N
ội

 d
un

g 
vư
ớn

g 
m
ắc

 
N
ội

 d
un

g 
   

   
   

 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 
T

hờ
i h
ạn

 
ho

àn
 th

àn
h 

ng
hi
ệp

 
và

 
Ph

át
 

tri
ển

 
nô

ng
 

th
ôn

)”
.

Th
eo

 c
hỉ

 đ
ạo

 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 t
ại

 N
gh
ị 

qu
yế

t 
số

 
19

-2
01

6/
N

Q
-C

P,
 

B
ộ 

C
ôn

g 
Th
ươ

ng
 đ

ã 
ph
ối

 h
ợp

 v
ới

 B
ộ 

Tà
i 

ch
ín

h 
th
ốn

g 
nh
ất

 c
hu

yể
n 

th
ời

 đ
iể

m
 k

iể
m

 t
ra

 
hi
ệu

 s
uấ

t n
ăn

g 
lư
ợn

g 
th
ực

 h
iệ

n 
sa

u 
th

ôn
g 

qu
an

, 
tu

y 
nh

iê
n 

vẫ
n 

qu
y 

đị
nh

 d
oa

nh
 

ng
hi
ệp

 n
hậ

p 
kh
ẩu

 h
àn

g 
hó

a 
th

uộ
c 

da
nh

 
m
ục

 k
iể

m
 t

ra
 h

iệ
u 

su
ất

 n
ăn

g 
lư
ợn

g 
nộ

p 
ch
ứn

g 
từ

 k
iể

m
 tr

a,
 g

iá
m

 đ
ịn

h 
về

 h
iệ

u 
su
ất

 
nă

ng
 lư
ợn

g 
kh

i l
àm

 th
ủ 

tụ
c 

th
ôn

g 
qu

an
. 

V
iệ

c 
do

an
h 

ng
hi
ệp

 n
ộp

 c
hứ

ng
 t
ừ 

ki
ểm

 
tra

, g
iá

m
 đ
ịn

h 
về

 h
iệ

u 
su
ất

 n
ăn

g 
lư
ợn

g 
là

 
kh

ôn
g 

cầ
n 

th
iế

t, 
là

m
 p

há
t 

si
nh

 t
hủ

 t
ục

 
ch

uy
ên

 n
gà

nh
 tr

on
g 

qu
á 

trì
nh

 n
hậ

p 
kh
ẩu

 
hà

ng
 h

óa
. 

trê
n 

th
ị 

trư
ờn

g 
ki
ểm

 
tra

 v
iệ

c 
ch
ấp

 h
àn

h 
cá

c 
qu

y 
đị

nh
 

ph
áp

 
lu
ật

 
đố

i v
ới

 h
àn

g 
hó

a 
ph
ải

 
ki
ểm

 
tra

 
hi
ệu

 
su
ất

 
nă

ng
 l
ượ

ng
 t
ối

 t
hi
ểu

 
củ

a 
do

an
h 

ng
hi
ệp

. 

3 
Th

ôn
g 

tư
 số

 
36

/2
01

6/
 T

T-
BC

T 
ng

ày
 2

8/
12

/2
01

6 

Q
uy

 đ
ịn

h 
dá

n 
nh

ãn
 

nă
ng

 lư
ợn

g 
ch

o 
cá

c 
ph
ươ

ng
 

1.
 K

ho
ản

 2
 v

à 
3 
Đ

iề
u 

15
 L

uậ
t s
ử 

dụ
ng

 n
ăn

g 
lư
ợn

g 
tiế

t k
iệ

m
 v

à 
hi
ệu

 q
uả

 q
uy

 đ
ịn

h 
"S
ử 

dụ
ng

 v
ật

 li
ệu

 c
ác

h 
nh

iệ
t p

hù
 h
ợp

 ti
êu

 c
hu
ẩn

 
qu
ốc

 g
ia

 h
oặ

c 
tiê

u 
ch

uẩ
n 

nư
ớc

 n
go

ài
 v
ề 

m
ức

 h
iệ

u 
su
ất

 n
ăn

g 
lư
ợn

g 
đư
ợc

 c
ơ 

qu
an

 

1.
 B
ộ 

Cô
ng

 T
hư
ơn

g 
ba

n 
hà

nh
 q

uy
 đ
ịn

h 
cô

ng
 

nh
ận

 ti
êu

 c
hu
ẩn

 n
ướ

c 
ng

oà
i 

về
 

m
ức

 
hi
ệu

 
su
ất

 n
ăn

g 
lư
ợn

g.
 

Q
uý

 IV
/2

01
8 



 

 

55
   
 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018      55

ST
T

 
T

ên
 V

B
 

T
rí

ch
 y
ếu

 
N
ội

 d
un

g 
vư
ớn

g 
m
ắc

 
N
ội

 d
un

g 
   

   
   

 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 
T

hờ
i h
ạn

 
ho

àn
 th

àn
h 

tiệ
n,

 th
iế

t b
ị 

sử
 d
ụn

g 
nă

ng
 lư
ợn

g 
th

uộ
c 

ph
ạm

 
vi

 q
uả

n 
lý

 
củ

a 
B
ộ 

C
ôn

g 
Th
ươ

ng
 

nh
à 

nư
ớc

 c
ó 

th
ẩm

 q
uy
ền

 c
ôn

g 
bố

, 
th
ừa

 
nh
ận

 á
p 

dụ
ng

 n
hằ

m
 h
ạn

 c
hế

 t
ru

yề
n 

nh
iệ

t 
qu

a 
tư
ờn

g,
 m

ái
 n

hà
, c
ửa

 ra
 v

ào
 v

à 
cử

a 
sổ

; 
sử

 d
ụn

g 
và

 lắ
p 
đặ

t c
ác

 p
hư
ơn

g 
tiệ

n,
 th

iế
t b
ị 

có
 h

iệ
u 

su
ất

 n
ăn

g 
lư
ợn

g 
ca

o 
đư
ợc

 th
iế

t k
ế, 

sả
n 

xu
ất

 p
hù

 h
ợp

 ti
êu

 c
hu
ẩn

 q
uố

c 
gi

a, 
tiê

u 
ch

uẩ
n 

nư
ớc

 n
go

ài
 v
ề 

m
ức

 h
iệ

u 
su
ất

 n
ăn

g 
lư
ợn

g 
đư
ợc

 c
ơ 

qu
an

 n
hà

 n
ướ

c 
có

 t
hẩ

m
 

qu
yề

n 
cô

ng
 b
ố,

 t
hừ

a 
nh
ận

 á
p 

dụ
ng

". 
Tu

y 
nh

iê
n 
đế

n 
na

y,
 B
ộ 

Cô
ng

 T
hư
ơn

g 
ch
ưa

 b
an

 
hà

nh
 q

uy
 đ
ịn

h 
cô

ng
 n

hậ
n 

tiê
u 

ch
uẩ

n 
nư
ớc

 
ng

oà
i v
ề 

m
ức

 h
iệ

u 
su
ất

 n
ăn

g 
lư
ợn

g,
 d
ẫn

 tớ
i 

m
ột

 lư
ợn

g 
lớ

n 
m
ặt

 h
àn

g 
nh
ập

 k
hẩ

u 
có

 ti
êu

 
ch

uẩ
n 

ca
o 

(c
ôn

g 
ng

hệ
 L

ED
 v
ới

 tr
an

g 
th

iế
t 

bị
 c

hi
ếu

 s
án

g,
 i

nv
et

er
 t

hi
ết

 b
ị 

lạ
nh

, E
xd

II 
đố

i v
ới

 th
iế

t b
ị p

hò
ng

 n
ổ,

 ti
êu

 c
hu
ẩn

 I
SO

 
củ

a c
ác

 h
ãn

g 
nổ

i t
iế

ng
...

) 
2.

 Đ
ối

 v
ới

 m
ặt

 h
àn

g 
độ

ng
 c
ơ 
đi
ện

 n
hậ

p 
kh
ẩu

 đ
ể 

th
ay

 th
ế 

ch
o 
độ

ng
 c
ơ 

tro
ng

 m
áy

 
m

óc
, d

ây
 c

hu
yề

n 
sả

n 
xu
ất

 k
hi

 n
hậ

p 
vẫ

n 
ph
ải

 k
iể

m
 tr

a 
hi
ệu

 su
ất

 n
ăn

g 
lư
ợn

g.
 

2.
 M

iễ
n 

ki
ểm

 tr
a 

hi
ệu

 
su
ất

 n
ăn

g 
lư
ợn

g 
đố

i 
vớ

i m
ặt

 h
àn

g 
độ

ng
 c
ơ 

đi
ện

 
nh
ập

 
kh
ẩu

 
để

 
th

ay
 t

hế
 c

ho
 đ
ộn

g 
cơ

 
tro

ng
 m

áy
 m

óc
, 

dâ
y 

ch
uy
ền

 sả
n 

xu
ất

. 
3.

 M
iễ

n 
ki
ểm

 t
ra

 h
iệ

u 
su
ất

 
nă

ng
 

lư
ợn

g 
tố

i 
th

iể
u 
đố

i 
vớ

i 
cá

c 
m
ặt

 
hà

ng
 
đư
ợc

 
tíc

h 
hợ

p 
tro

ng
 

cá
c 

m
áy

 
m

óc
 

th
uộ

c 
dâ

y 
ch

uy
ền

 s
ản

 
xu
ất

. 



 

 56
 

56

  
56 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018 

ST
T

 
T

ên
 V

B
 

T
rí

ch
 y
ếu

 
N
ội

 d
un

g 
vư
ớn

g 
m
ắc

 
N
ội

 d
un

g 
   

   
   

 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 
T

hờ
i h
ạn

 
ho

àn
 th

àn
h 

3.
 M

ột
 s
ố 

m
ặt

 h
àn

g 
th

uộ
c 
đố

i t
ượ

ng
 k

iể
m

 
tra

 h
iệ

u 
su
ất

 n
ăn

g 
lư
ợn

g 
tố

i 
th

iể
u 

nh
ưn

g 
đư
ợc

 t
íc

h 
hợ

p 
tro

ng
 c

ác
 m

áy
 m

óc
 t

hu
ộc

 
dâ

y 
ch

uy
ền

 s
ản

 x
uấ

t (
ví

 d
ụ 
độ

ng
 c
ơ 
đi
ện

) 
ch
ưa

 c
ó 

qu
y 
đị

nh
 c
ụ 

th
ể 

có
 p

hả
i k

iể
m

 tr
a 

hi
ệu

 s
uấ

t n
ăn

g 
lư
ợn

g 
ha

y 
kh

ôn
g.

 D
o 

vậ
y,

 
m
ỗi

 l
ần

 n
hậ

p 
kh
ẩu

 c
ác

 m
ặt

 h
àn

g 
nà

y,
 

do
an

h 
ng

hi
ệp

 p
hả

i g
ửi

 h
ồ 

sơ
 lê

n 
Tổ

ng
 c
ục

 
N
ăn

g 
lư
ợn

g 
- 

Bộ
 C

ôn
g 

Th
ươ

ng
 đ
ể 

xá
c 

nh
ận

 c
ó 

ph
ải

 k
iể

m
 tr

a 
ha

y 
kh

ôn
g.

 

4 
Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 
47

55
/Q
Đ

-B
C

T 
ng

ày
 2

1/
12

/2
01

7 

V
ề 

vi
ệc

 
cô

ng
 b
ố 

D
an

h 
m
ục

 
sả

n 
ph
ẩm

 
hà

ng
 h

óa
 

nh
ập

 k
hẩ

u 
ph
ải

 k
iể

m
 

tra
 v

iệ
c 
đả

m
 

bả
o 

ch
ất

 
lư
ợn

g,
 q

uy
 

ch
uẩ

n 
kỹ

 
th

uậ
t, 

an
 

Tạ
i P

hụ
 lụ

c 
IV

 b
an

 h
àn

h 
kè

m
 th

eo
 N

gh
ị 

đị
nh

 s
ố 

15
/2

01
8/

N
Đ

-C
P 

ph
ân

 c
ôn

g 
D

an
h 

m
ục

 c
ác

 s
ản

 p
hẩ

m
/n

hó
m

 s
ản

 p
hẩ

m
 t

hự
c 

ph
ẩm

; 
hà

ng
 h

óa
 t

hu
ộc

 th
ẩm

 q
uy
ền

 q
uả

n 
lý

 c
ủ a

 B
ộ 

C
ôn

g 
Th
ươ

ng
. H

iệ
n 

B
ộ 

C
ôn

g 
Th
ươ

ng
 c

hư
a 

ba
n 

hà
nh

 D
an

h 
m
ục

 c
ác

 
sả

n 
ph
ẩm

 t
hự

c 
ph
ẩm

 t
hu
ộc

 t
rá

ch
 n

hi
ệm

 
qu
ản

 lý
 th

eo
 N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 1
5/

20
18

/N
Đ

-C
P 

m
à 

vẫ
n 
đa

ng
 á

p 
dụ

ng
 t

he
o 

Q
uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 4
75

5/
Q
Đ

-B
C

T 
(đ
ượ

c 
ba

n 
hà

nh
 t

he
o 

N
gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

38
/2

01
2/

N
Đ

-C
P 

na
y 
đã

 
hế

t h
iệ

u 
lự

c)
. 

B
ộ 

C
ôn

g 
Th
ươ

ng
 b

an
 

hà
nh

 c
ác

 s
ản

 p
hẩ

m
/ 

nh
óm

 s
ản

 p
hẩ

m
 t

hự
c 

ph
ẩm

 th
uộ

c t
hẩ

m
 q

uy
ền

 
qu
ản

 lý
 th

eo
 N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 1
5/

20
18

/N
Đ

-C
P.

 

Q
uý

 IV
/2

01
8 

 



 

 

57
   
 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018      57

ST
T

 
T

ên
 V

B
 

T
rí

ch
 y
ếu

 
N
ội

 d
un

g 
vư
ớn

g 
m
ắc

 
N
ội

 d
un

g 
   

   
   

 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 
T

hờ
i h
ạn

 
ho

àn
 th

àn
h 

to
àn

 th
ực

 
ph
ẩm

 tr
ướ

c 
kh

i t
hô

ng
 

qu
an

 th
uộ

c 
trá

ch
 n

hi
ệm

 
qu
ản

 lý
 c
ủa

 
B
ộ 

C
ôn

g 
Th
ươ

ng
 

 

5 
N

gh
ị đ
ịn

h s
ố 

10
5/

20
17

/ N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
4/

9/
20

17
 

V
ề 

ki
nh

 
do

an
h 

rư
ợu

 

K
ho
ản

 2
 Đ

iề
u 

5 
N

gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

10
5/

20
17

/ 
N
Đ

-C
P 

qu
y 
đị

nh
: 

“2
. R

ượ
u 

ch
ưa

 c
ó 

qu
y 

ch
uẩ

n 
kỹ

 t
hu
ật

 p
hả

i 
đư
ợc

 c
ôn

g 
bố

 p
hù

 
hợ

p 
qu

y 
đị

nh
 a

n 
to

àn
 th
ực

 p
hẩ

m
 v

à 
đă

ng
 

ký
 b
ản

 c
ôn

g 
bố

 p
hù

 h
ợp

 q
uy

 đ
ịn

h 
an

 to
àn

 
th
ực

 p
hẩ

m
 v
ới

 c
ơ 

qu
an

 n
hà

 n
ướ

c 
có

 th
ẩm

 
qu

yề
n 

trư
ớc

 k
hi

 đ
ưa

 r
a 

lư
u 

th
ôn

g 
trê

n 
th
ị 

trư
ờn

g 
ch

o 
đế

n 
kh

i 
qu

y 
ch

uẩ
n 

kỹ
 t

hu
ật

 
tư
ơn

g 
ứn

g 
đư
ợc

 b
an

 h
àn

h 
và

 c
ó 

hi
ệu

 
lự

c”
. 

Q
uy

 đ
ịn

h 
nà

y 
kh

ôn
g 

ph
ù 

hợ
p 

do
 

kh
ôn

g 
có

 c
ác

 c
hỉ

 ti
êu

 là
m

 c
ơ 

sở
 c

ôn
g 

bố
. 

B
ộ 

C
ôn

g 
Th
ươ

ng
 

ng
hi

ên
 

cứ
u 

sử
a 

đổ
i 

qu
y 

đị
nh

 
nà

y 
th

eo
 

hư
ớn

g:
 

Bỏ
 q

uy
 đ
ịn

h 
tại

 k
ho
ản

 2
 

Đ
iề

u 
5.

 T
rư
ờn

g 
hợ

p 
vẫ

n 
du

y 
trì

 q
uy

 đ
ịn

h 
nà

y 
th

ì p
hả

i b
an

 h
àn

h 
ch
ỉ 

tiê
u 
để

 l
àm

 c
ơ 

sở
 

ch
o 

vi
ệc

 cô
ng

 b
ố.

 

 Q
uý

 IV
/2

01
8 



 

 58
 

58

  
58 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018 

ST
T

 
T

ên
 V

B
 

T
rí

ch
 y
ếu

 
N
ội

 d
un

g 
vư
ớn

g 
m
ắc

 
N
ội

 d
un

g 
   

   
   

 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 
T

hờ
i h
ạn

 
ho

àn
 th

àn
h 

   

Đ
iề

u 
30

 N
gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

10
5/

20
17

/N
Đ

-C
P 

qu
y 
đị

nh
: 

“R
ượ

u 
nh
ập

 k
hẩ

u 
ph
ải

 đ
ượ

c 
cấ

p 
G

iấ
y 

tiế
p 

nh
ận

 b
ản

 c
ôn

g 
bố

 h
ợp

 q
uy

 
ho
ặc

 G
iấ

y 
xá

c 
nh
ận

 c
ôn

g 
bố

 p
hù

 h
ợp

 q
uy

 
đị

nh
 a

n 
to

àn
 t

hự
c 

ph
ẩm

 n
hậ

p 
kh
ẩu

 (
đố

i 
vớ

i 
rư
ợu

 c
hư

a 
có

 q
uy

 c
hu
ẩn

 k
ỹ 

th
uậ

t).
 

N
gh
ị 

đị
nh

 
số

 
15

/2
01

8/
N
Đ

-C
P 

ng
ày

 
02

/0
2/

20
18

 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ
ịn

h 
m
ột

 
số

 đ
iề

u 
củ

a 
Lu
ật

 A
n 

to
àn

 th
ực

 p
hẩ

m
 q

uy
 

đị
nh

 v
iệ

c 
tổ

 c
hứ

c,
 c

á 
nh

ân
 tự

 c
ôn

g 
bố

 s
ản

 
ph
ẩm

 h
oặ

c 
đă

ng
 k

ý 
bả

n 
cô

ng
 b
ố 

sả
n 

ph
ẩm

 (
kh

ôn
g 

cò
n 

qu
y 
đị

nh
 v
ề 

vi
ệc

 c
ấp

 
G

iấ
y 

tiế
p 

nh
ận

 b
ản

 c
ôn

g 
bố

 h
ợp

 q
uy

 h
oặ

c 
G

iấ
y 

xá
c 

nh
ận

 c
ôn

g 
bố

 p
hù

 h
ợp

 q
uy

 đ
ịn

h 
an

 to
àn

 th
ực

 p
hẩ

m
 n

hậ
p 

kh
ẩu

) 

B
ộ 

C
ôn

g 
Th
ươ

ng
 

ng
hi

ên
 

cứ
u 

sử
a 

đổ
i 

nộ
i d

un
g 

nà
y 

ch
o 

ph
ù 

hợ
p 

vớ
i N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 

15
/2

01
8/

N
Đ

-C
P 

ng
ày

 
02

/0
2/

20
18

 c
ủa

 C
hí

nh
 

ph
ủ 

qu
y 
đị

nh
 m

ột
 s
ố 

đi
ều

 c
ủa

 L
uậ

t A
n 

to
àn

 
th
ực

 p
hẩ

m
. 

II
. B

Ộ
 N

Ô
N

G
 N

G
H

IỆ
P 

V
À

 P
H

Á
T

 T
R

IỂ
N

 N
Ô

N
G

 T
H

Ô
N

 

1 
N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 
10

8/
20

17
/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 2
0/

9/
20

17
 

V
ề 

qu
ản

 lý
 

ph
ân

 b
ón

 

1.
 T
ại 
Đ

iều
 3

0 
N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 1
08

/2
01

7/
N
Đ

-C
P 

qu
y 
đị

nh
: 

Cơ
 q

ua
n 

ki
ểm

 t
ra

 n
hà

 n
ướ

c 
về

 
ch
ất

 lư
ợn

g 
ph

ân
 b

ón
 n

hậ
p 

kh
ẩu

 là
 C
ục

 B
ảo

 
vệ

 t
hự

c 
vậ

t 
th

uộ
c 

B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Bộ
 N

N
&

PT
N

T 
ng

hi
ên

 
cứ

u 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 1
08

/2
01

7/
 

N
Đ

-C
P 

th
eo

 h
ướ

ng
: 

Q
uý

 II
/2

01
9 



 

 

59
   
 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018      59

ST
T

 
T

ên
 V

B
 

T
rí

ch
 y
ếu

 
N
ội

 d
un

g 
vư
ớn

g 
m
ắc

 
N
ội

 d
un

g 
   

   
   

 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 
T

hờ
i h
ạn

 
ho

àn
 th

àn
h 

Ph
át

 t
riể

n 
nô

ng
 t

hô
n.

 T
uy

 n
hi

ên
, 

th
ực

 t
ế, 

Cụ
c 

Bả
o 

vệ
 th
ực

 v
ật

 ủ
y 

qu
yề

n 
ch

o 
cá

c 
tổ

 
ch
ức

 đ
án

h 
gi

á 
sự

 p
hù

 h
ợp

 th
ực

 h
iệ

n 
ki
ểm

 
tra

 v
à 

ra
 th

ôn
g 

bá
o 

kế
t q

uả
 k

iể
m

 tr
a. 

V
iệ

c 
nà

y 
tạ

o 
th

uậ
n 

lợ
i c

ho
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

nh
ưn

g 
kh

ôn
g 
đú

ng
 v
ới

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i N
gh
ị đ
ịn

h.
 

2.
 T

he
o 

qu
y 
đị

nh
 t
ại

 k
ho
ản

 6
, 7

 Đ
iề

u 
3 

N
gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

10
8/

20
17

/N
Đ

-C
P,

 t
rư
ờn

g 
hợ

p 
do

an
h 

ng
hi
ệp

 n
hậ

p 
kh
ẩu

 p
hâ

n 
bó

n 
ở 

dạ
ng

 h
àn

g 
xá

, h
àn

g 
rờ

i n
ếu

 th
ực

 h
iệ

n 
vi
ệc

 
đó

ng
 g

ói
 h

àn
g 

hó
a 

và
o 

ba
o 

gó
i 

tạ
i 

cả
ng

 
sa

u 
kh

i 
dỡ

 h
àn

g 
từ

 p
hư
ơn

g 
tiệ

n 
vậ

n 
ch

uy
ển

 x
uố

ng
 đ
ể 

vậ
n 

ch
uy
ển

 v
ề 

kh
o 

củ
a 

do
an

h 
ng

hi
ệp

 t
hì

 đ
ượ

c 
co

i 
là

 h
oạ

t 
độ

ng
 

sả
n 

xu
ất

 p
hâ

n 
bó

n 
và

 p
hả

i c
ó 

G
iấ

y 
ch
ứn

g 
nh
ận

 đ
ủ 
đi
ều

 k
iệ

n 
sả

n 
xu
ất

 p
hâ

n 
bó

n.
 T

uy
 

nh
iê

n,
 d

o 
đi
ều

 k
iệ

n 
kh

o,
 b

ãi
 t
ại

 c
ản

g 
kh

ôn
g 

th
ể 
đá

p 
ứ n

g 
đư
ợc

 c
ác

 đ
iề

u 
ki
ện

 
qu

y 
đị

nh
 tạ

i k
ho
ản

 1
 Đ

iề
u 

18
 N

gh
ị đ

ịn
h 

nà
y 

nê
n 

cá
c 

do
an

h 
ng

hi
ệp

 th
ực

 h
iệ

n 
vi
ệc

 
đó

ng
 g

ói
 p

hâ
n 

bó
n 

tạ
i 

cả
ng

 k
hô

ng
 đ
ượ

c 

1.
 C

ơ 
qu

an
 k

iể
m

 t
ra

 
nh

à 
nư
ớc

 
về

 
ch
ất

 
lư
ợn

g 
ph

ân
 b

ón
 n

hậ
p 

kh
ẩu

 l
à 

cá
c 

tổ
 c

hứ
c 

do
 C

ục
 B

ảo
 v
ệ 

th
ực

 
vậ

t -
 B
ộ 

N
N

&
PT

N
T 
ủy

 
qu

yề
n/

ch
ỉđ
ịn

h.
 

2.
 

Ch
o 

ph
ép

 
do

an
h 

ng
hi
ệp

 đ
ượ

c 
th
ực

 h
iệ

n 
đó

ng
 g

ói
 p

hâ
n 

bó
n 

tạ
i 

cả
ng

 
m

à 
kh

ôn
g 

cầ
n 

G
iấ

y 
ch
ứn

g 
nh
ận

 đ
ủ 

đi
ều

 
ki
ện

 
sả

n 
xu
ất

 
ph

ân
 b

ón
. 

3.
 

Á
p 

dụ
ng

 
ng

uy
ên

 
tắ

c 
qu
ản

 
lý

 
rủ

i 
ro

 
tro

ng
 

ki
ểm

 
tra

 
nh

à 
nư
ớc

 v
ề 

ch
ất

 l
ượ

ng
 

ph
ân

 b
ón

 n
hậ

p 
kh
ẩu

, 
kh

ôn
g 

ki
ểm

 
tra

 
đố

i 



 

 60
 

60

  
60 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018 

ST
T

 
T

ên
 V

B
 

T
rí

ch
 y
ếu

 
N
ội

 d
un

g 
vư
ớn

g 
m
ắc

 
N
ội

 d
un

g 
   

   
   

 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 
T

hờ
i h
ạn

 
ho

àn
 th

àn
h 

cấ
p 

G
iấ

y 
ch
ứn

g 
nh
ận

 đ
ủ 
đi
ều

 k
iệ

n 
sả

n 
xu
ất

 p
hâ

n 
bó

n.
 Đ

ể 
tạ

o 
th

uậ
n 

lợ
i 

ch
o 

do
an

h 
ng

hi
ệp

, C
ục

 B
ảo

 v
ệ 

th
ực

 v
ật

 (
B
ộ 

N
N

&
PT

N
T)

 
đã

 
có

 
cô

ng
 

vă
n 

số
 

27
21

/B
V

TV
-Q

LP
B

 n
gà

y 
15

/1
1/

20
17

 g
ửi

 
Tổ

ng
 c
ục

 H
ải

 q
ua

n 
ch

o 
ph

ép
 c

ác
 d

oa
nh

 
ng

hi
ệp

 đ
ượ

c 
th
ực

 h
iệ

n 
vi
ệc

 đ
ón

g 
gó

i 
ph

ân
 b

ón
 t
ại

 k
hu

 v
ực

 k
ho

, 
bã

i, 
cả

ng
, 

kh
ôn

g 
ph
ải

 l
àm

 t
hủ

 t
ục

 c
ấp

 G
iấ

y 
ch
ứn

g 
nh
ận

 đ
ủ 
đ i
ều

 k
iệ

n 
sả

n 
xu
ất

 p
hâ

n 
bó

n.
 

3.
 T

he
o 

qu
y 
đị

nh
 tạ

i Đ
iề

u 
30

 N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 
10

8/
20

17
/N
Đ

-C
P 

th
ì 

vi
ệc

 k
iể

m
 t

ra
 n

hà
 

nư
ớc

 v
ề 

ch
ất

 lư
ợn

g 
đư
ợc

 á
p 

dụ
ng

 đ
ối

 v
ới

 
từ

ng
 lô

 p
hâ

n 
bó

n 
nh
ập

 k
hẩ

u.
 T

he
o 
đó

, c
ác

 
lô

 p
hâ

n 
bó

n 
nh
ập

 k
hẩ

u 
đề

u 
ph
ải

 k
iể

m
 tr

a.
 

vớ
i 

từ
ng

 l
ô 

hà
ng

 n
hậ

p 
kh
ẩu

. 

2 

Th
ôn

g 
tư

 số
 

25
/2

01
6/

TT
-

B
N

N
PT

N
T;

 
Th

ôn
g 

tư
 số

 
24

/2
01

7/
TT

-
B

N
N

PT
N

T 

K
iể

m
 d
ịc

h 
độ

ng
 v
ật

, 
sả

n 
ph
ẩm

 
độ

ng
 v
ật

 
trê

n 
cạ

n 

1.
 

Tạ
i 

m
ục

 
14

 
Ph
ần

 
II

I 
N

gh
ị 

qu
yế

t 
19

-2
01

8/
N

Q
-C

P 
nê

u:
 

kh
ái

 
ni
ệm

 
“s
ản

 
ph
ẩm

 đ
ộn

g 
vậ

t”
 tạ

i P
hụ

 lụ
c 

I T
hô

ng
 tư

 s
ố 

25
/2

01
6/

TT
-B

N
N

PT
N

T 
ng

ày
 3

0 
th

án
g 

6 
nă

m
 2

01
6 

qu
y 
đị

nh
 v
ề 

ki
ểm

 d
ịc

h 
độ

ng
 

vậ
t, 

sả
n 

ph
ẩm

 đ
ộn

g 
vậ

t 
trê

n 
cạ

n 
và

 P
hụ

 

1.
 R

à 
so

át
, 

cắ
t 

gi
ả m

 
da

nh
 m

ục
 h

àn
g 

hó
a 

th
uộ

c 
đố

i 
tư
ợn

g 
ph
ải

 
ki
ểm

 d
ịc

h 
độ

ng
 v
ật

 tạ
i 

Ph
ụ 

lụ
c 

I T
hô

ng
 tư

 s
ố 

25
/2

01
6/

TT
-B

N
N

PT
N

T 

Q
uý

 IV
/2

01
8 



 

 

61
   
 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018      61

ST
T

 
T

ên
 V

B
 

T
rí

ch
 y
ếu

 
N
ội

 d
un

g 
vư
ớn

g 
m
ắc

 
N
ội

 d
un

g 
   

   
   

 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 
T

hờ
i h
ạn

 
ho

àn
 th

àn
h 

lụ
c 

22
 T

hô
ng

 t
ư 

số
 2

4/
20

17
/T

T-
BN

PT
N

T 
ng

ày
 1

5 
th

án
g 

11
 n
ăm

 2
01

7 
ba

n 
hà

nh
 

bả
ng

 m
ã 

số
 H

S 
đố

i v
ới

 h
àn

g 
hó

a 
ch

uy
ên

 
ng

àn
h 

xu
ất

 k
hẩ

u,
 n

hậ
p 

kh
ẩu

 th
uộ

c 
ph
ạm

 
vi

 q
uả

n 
lý

 c
ủa

 B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át

 
tri
ển

 n
ôn

g 
th

ôn
 l

àm
 c

ho
 d

iệ
n 

hà
ng

 h
óa

 
ph
ải

 k
iể

m
 d
ịc

h 
độ

ng
 v
ật

 q
uá

 r
ộn

g,
 q

uá
 

m
ức

 c
ần

 th
iế

t (
ch
ỉ n

ên
 k

iể
m

 d
ịc

h 
đố

i v
ới

 
cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

 tư
ơi

 số
ng

 h
oặ

c 
sơ

 c
hế

). 
2.

 C
hí

nh
 p

hủ
 đ

ã 
ba

n 
hà

nh
 N

gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

15
/2

01
8/

N
Đ

-C
P 

ng
ày

 0
2/

02
/2

01
8 

hư
ớn

g 
dẫ

n 
Lu
ật

 a
n 

to
àn

 t
hự

c 
ph
ẩm

, 
th

ay
 t

hế
 

N
gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

38
/2

01
2/

N
Đ

-C
P 

vớ
i 

nh
iề

u 
qu

y 
đị

nh
 m
ới

. D
o 

vậ
y,

 n
ội

 d
un

g 
qu

y 
đị

nh
 

tạ
i T

hô
ng

 tư
 k

hô
ng

 c
òn

 p
hù

 h
ợp

. 
3.

 T
hứ

c 
ăn

 c
hă

n 
nu

ôi
 n

hậ
p 

kh
ẩu

 v
ừa

 p
hả

i 
ki
ểm

 tr
a 

ch
ất

 lư
ợn

g 
và

 k
iể

m
 d
ịc

h 
(đ
ối

 v
ới

 
sả

n 
ph
ẩm

 t
hứ

c 
ăn

 c
hă

n 
nu

ôi
 t

hu
ộc

 D
an

h 
m
ục

 p
hả

i k
iể

m
 d
ịc

h)
 d

o 
ha

i c
ơ  

qu
an

 (
Cụ

c 

và
 P

hụ
 l
ục

 2
2 

Th
ôn

g 
tư

 
số

 
24

/2
01

7/
TT

-
BN

N
PT

N
T 

th
eo

 
ch
ỉ 

đạ
o 

tạ
i N

gh
ị q

uy
ết

 s
ố 

19
-2

01
8/

N
Q

-C
P:

 C
hỉ

 
ki
ểm

 d
ịc

h 
đố

i v
ới

 c
ác

 
sả

n 
ph
ẩm

 t
ươ

i 
số

ng
 

ho
ặc

 sơ
 c

hế
. 

2.
 B

an
 h

àn
h 

Th
ôn

g 
tư

 
hư
ớn

g 
dẫ

n 
th
ực

 h
iệ

n 
N

gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

15
/2

01
8/

 
N
Đ

-C
P.

 
3.

 G
ia

o 
cơ

 q
ua

n 
ki
ểm

 
dị

ch
 t

hự
c 

hi
ện

 k
iể

m
 

dị
ch

 v
à 

ki
ểm

 t
ra

 c
hấ

t 
lư
ợn

g 
đố

i v
ới

 th
ức

 ă
n 

ch
ăn

 n
uô

i. 



 

 62
 

62

  
62 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018 

ST
T

 
T

ên
 V

B
 

T
rí

ch
 y
ếu

 
N
ội

 d
un

g 
vư
ớn

g 
m
ắc

 
N
ội

 d
un

g 
   

   
   

 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 
T

hờ
i h
ạn

 
ho

àn
 th

àn
h 

Th
ú 

y/
Tổ

ng
 c
ục

 T
hủ

y 
sả

n 
và

 C
ục

 C
hă

n 
nu

ôi
) 

th
uộ

c 
Bộ

 N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át

 tr
iể

n 
nô

ng
 th

ôn
 th
ực

 h
iệ

n 
ki
ểm

 tr
a. 

3 

Th
ôn

g 
tư

 số
 

26
/2

01
6/

TT
-

B
N

N
PT

N
T 

ng
ày

 3
0/

6/
20

16
; 

Th
ôn

g 
tư

 số
 

24
/2

01
7/

TT
-

B
N

N
PT

N
T 

K
iể

m
 d
ịc

h 
độ

ng
 v
ật

, 
sả

n 
ph
ẩm

 
độ

ng
 v
ật

 
th
ủy

 sả
n 

1.
 D

an
h 

m
ục

 h
àn

g 
hó

a 
ph
ải

 k
iể

m
 d
ịc

h 
độ

ng
 v
ật

, 
sả

n 
ph
ẩm

 đ
ộn

g 
vậ

t 
th
ủy

 s
ản

 
cò

n 
rộ

ng
, n

hi
ều

 m
ặt

 h
àn

g 
đã

 q
ua

 c
hế

 b
iế

n 
sâ

u 
cũ

ng
 t

hu
ộc

 d
iệ

n 
ph
ải

 k
iể

m
 d
ịc

h 
nh
ư 

cá
c 

lo
ại

 t
hủ

y 
sả

n 
hu

n 
kh

ói
, đ
ồ 

hộ
p.

..;
 t
ại

 
da

nh
 m
ục

 c
hư

a 
đị

nh
 d

an
h 

rõ
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
th

uộ
c 

m
ã 

hà
ng

 “
lo
ại

 k
há

c”
 c
ủa

 “
lo
ại

 k
há

c”
.

2.
 G

iố
ng

 t
hủ

y 
sả

n 
nh
ập

 k
hẩ

u 
vừ

a 
ph
ải

 
ki
ểm

 tr
a 

ch
ất

 lư
ợn

g 
và

 k
iể

m
 d
ịc

h 
do

 h
ai

 
cơ

 q
ua

n 
(C
ục

 T
hú

 y
 v

à 
Tổ

ng
 c
ục

 T
hủ

y 
sả

n)
 th

uộ
c 

B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át

 tr
iể

n 
nô

ng
 th

ôn
 th
ực

 h
iệ

n 
ki
ểm

 tr
a.

 

1.
 R

à 
so

át
, 

cắ
t 

gi
ảm

 
da

nh
 

m
ục

 
hà

ng
 

hó
a 

th
uộ

c 
đố

i 
tư
ợn

g 
ph
ải

 
ki
ểm

 d
ịc

h 
th
ủy

 s
ản

 t
ại

 
Ph
ụ 

lụ
c 

23
 T

hô
ng

 tư
 số

 
24

/2
01

7/
TT

-B
N

N
PT

N
T,

 
nh
ư 

cá
c 

m
ặt

 h
àn

g 
đã

 
qu

a 
ch
ế 

bi
ến

 s
âu

; c
ác

 
m
ặt

 
hà

ng
 

th
uộ

c 
m

ã 
hà

ng
 "

lo
ại

 k
há

c"
 c
ủa

 
"l

oạ
i 

kh
ác

".
 

Đ
ịn

h 
da

nh
 r

õ 
cá

c 
m
ặt

 h
àn

g 
th

uộ
c 

m
ã 

hà
ng

 "
lo
ại

 
kh

ác
" 

củ
a 

"l
oạ

i k
há

c"
.

2.
 G

ia
o 

cơ
 q

ua
n 

ki
ểm

 
dị

ch
 t

hự
c 

hi
ện

 k
iể

m
 

dị
ch

 v
à 

ki
ểm

 t
ra

 c
hấ

t 
lư
ợn

g 
đố

i 
vớ

i 
gi
ốn

g 
th
ủy

 sả
n 

nh
ập

 k
hẩ

u.
 

Q
uý

 IV
/2

01
8 



 

 

63
   
 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018      63

ST
T

 
T

ên
 V

B
 

T
rí

ch
 y
ếu

 
N
ội

 d
un

g 
vư
ớn

g 
m
ắc

 
N
ội

 d
un

g 
   

   
   

 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 
T

hờ
i h
ạn

 
ho

àn
 th

àn
h 

4 

Th
ôn

g 
tư

 số
 

46
/2

01
5/

TT
-

BN
N

PT
N

T 
ng

ày
 

15
/1

2/
20

15
 

Q
uy

 đ
ịn

h 
về

 
ch
ứn

g 
nh
ận

 
hợ

p 
qu

y,
 

cô
ng

 b
ố 

hợ
p 

qu
y 

gi
ốn

g 
câ

y 
trồ

ng
 

Tạ
i 

kh
oả

n 
1 

Đ
iề

u 
4 

Th
ôn

g 
tư

 
số

 
46

/2
01

5/
TT

-B
N

N
PT

N
T 

qu
y 

đị
nh

 
lô

 
gi
ốn

g 
câ

y 
trồ

ng
 n

hó
m

 2
 n

hậ
p 

kh
ẩu

 p
hả

i 
nộ

p 
ch

o 
cơ

 q
ua

n 
hả

i 
qu

an
 G

iấ
y 

ch
ứn

g 
nh
ận

 h
ợp

 q
uy

 đ
ể 

cơ
 q

ua
n 

hả
i q

ua
n 

th
ực

 
hi
ện

 v
iệ

c 
th

ôn
g 

qu
an

 lô
 g

iố
ng

 n
hậ

p 
kh
ẩu

. 
N

hư
 v
ậy

, 
m
ỗi

 l
ô 

gi
ốn

g 
nh
ập

 k
hẩ

u 
đề

u 
ph
ải

 th
ực

 h
iệ

n 
ch
ứn

g 
nh
ận

 h
ợp

 q
uy

. 

Q
uy

 đ
ịn

h 
vi
ệc

 c
hứ

ng
 

nh
ận

 h
ợp

 q
uy

 c
hỉ

 á
p 

dụ
ng

 đ
ối

 v
ới

 lô
 g

iố
ng

 
lầ

n 
đầ

u 
nh
ập

 k
hẩ

u 

Q
uý

 IV
/2

01
8 

5 

Th
ôn

g 
tư

 số
 

12
/2

01
5/

TT
-

B
N

N
PT

N
T 

ng
ày

 1
6/

3/
20

15
 

H
ướ

ng
 d
ẫn

 
ki
ểm

 tr
a 

an
 

to
àn

 th
ực

 
ph
ẩm

 đ
ối

 v
ới

 
hà

ng
 h

óa
 c

ó 
ng

uồ
n 

gố
c 

th
ực

 v
ật

 
nh
ập

 k
hẩ

u 

C
hí

nh
 p

hủ
 đ

ã 
ba

n 
hà

nh
 N

gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

15
/2

01
8/

N
Đ

-C
P 

ng
ày

 0
2/

02
/2

01
8 

hư
ớn

g 
dẫ

n 
Lu
ật

 a
n 

to
àn

 t
hự

c 
ph
ẩm

, 
th

ay
 t

hế
 

N
gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

38
/2

01
2/

N
Đ

-C
P 

vớ
i 

nh
iề

u 
qu

y 
đị

nh
 m
ới

. D
o 

vậ
y,

 n
ội

 d
un

g 
qu

y 
đị

nh
 

tạ
i T

hô
ng

 tư
 k

hô
ng

 c
òn

 p
hù

 h
ợp

. 
 

B
an

 h
àn

h 
Th

ôn
g 

tư
 

th
ay

 t
hế

, 
hư
ớn

g 
dẫ

n 
th
ực

 h
iệ

n 
Ng

hị 
địn

h 
số

 
15

/20
18

/N
Đ-

CP
 

Q
uý

 IV
/2

01
8 

6 

Th
ôn

g 
tư

 số
 

27
/2

01
7/

TT
-

B
N

N
PT

N
T 

ng
ày

 2
5/

12
/2

01
7 

H
ướ

ng
 d
ẫn

 
ki
ểm

 tr
a 

ch
ất

 lư
ợn

g,
 

an
 to

àn
 th
ực

 

- 
Tạ

i 
kh

oả
n 

3 
Đ

iề
u 

9 
N

gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

40
/2

01
7/

N
Đ

-C
P 

ng
ày

 
05

/4
/2

01
7 

củ
a 

C
hí

nh
 p

hủ
 v
ề 

qu
ản

 l
ý 

sả
n 

xu
ất

, 
ki

nh
 

do
an

h 
m

uố
i. 

C
ăn

 c
ứ 

qu
y 
đị

nh
 v

iệ
c 

ki
ểm

 

- Đ
ề 

ng
hị

 c
hu

yể
n 

vi
ệc

 
ki
ểm

 
tra

 
ch
ất

 
lư
ợn

g 
m

uố
i 

nh
ập

 k
hẩ

u 
sa

ng
 

ki
ểm

 
tra

 
sa

u 
th

ôn
g 

Q
uý

 IV
/2

01
8 



 

 64
 

64

  
64 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018 

ST
T

 
T

ên
 V

B
 

T
rí

ch
 y
ếu

 
N
ội

 d
un

g 
vư
ớn

g 
m
ắc

 
N
ội

 d
un

g 
   

   
   

 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 
T

hờ
i h
ạn

 
ho

àn
 th

àn
h 

ph
ẩm

 m
uố

i 
nh
ập

 k
hẩ

u 
tra

 c
hấ

t l
ượ

ng
 m

uố
i n

hậ
p 

kh
ẩu

 đ
ượ

c 
th
ực

 
hi
ện

 tr
ướ

c 
kh

i đ
ưa

 m
uố

i v
ào

 s
ử 

dụ
ng

, l
ưu

 
th

ôn
g 

trê
n 

th
ị 

trư
ờn

g,
 t
ại

 T
hô

ng
 t
ư 

số
 

27
/2

01
7/

TT
-B

N
N

PT
N

T 
qu

y 
đị

nh
 

vi
ệc

 
ki
ểm

 tr
a 

ch
ất

 lư
ợn

g 
m

uố
i n

hậ
p 

kh
ẩu

 th
ực

 
hi
ện

 tr
ướ

c 
kh

i t
hô

ng
 q

ua
n.

 
- 

C
hí

nh
 p

hủ
 đ

ã 
ba

n 
hà

nh
 N

gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

15
/2

01
8/

N
Đ

-C
P 

ng
ày

 0
2/

02
/2

01
8 

hư
ớn

g 
dẫ

n 
Lu
ật

 a
n 

to
àn

 t
hự

c 
ph
ẩm

, 
th

ay
 t

hế
 

N
gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

38
/2

01
2/

N
Đ

-C
P 

vớ
i 

nh
iề

u 
qu

y 
đị

nh
 m
ới

. D
o 

vậ
y,

 n
ội

 d
un

g 
qu

y 
đị

nh
 

về
 k

iể
m

 tr
a 

an
 to

àn
 th
ực

 p
hẩ

m
 tạ

i T
hô

ng
 

tư
 k

hô
ng

 c
òn

 p
hù

 h
ợp

. 

qu
an

 đ
ể 

ph
ù 

hợ
p 

vớ
i 

qu
y 
đị

nh
 tạ

i N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 4
0/

20
17

/N
Đ

-C
P.

 
- S

ửa
 đ
ổi

 p
hù

 h
ợp

 q
uy

 
đị

nh
 tạ

i 
N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 

15
/2

01
8/

N
Đ

-C
P.

 
 

7 
Th

ôn
g 

tư
 số

 
24

/2
01

7/
TT

-
B

N
N

PT
N

T 

B
an

 h
àn

h 
B
ản

g 
m

ã 
số

 
H

S 
đố

i v
ới

 
hà

ng
 h

óa
 

ch
uy

ên
 

ng
àn

h 
xu
ất

 
kh
ẩu

, n
hậ

p 

Tạ
i P

hụ
 lụ

c 
II

I 
ba

n 
hà

nh
 k

èm
 th

eo
 N

gh
ị 

đị
nh

 s
ố 

15
/2

01
8/

N
Đ

-C
P 

ph
ân

 c
ôn

g 
D

an
h 

m
ục

 c
ác

 s
ản

 p
hẩ

m
/n

hó
m

 s
ản

 p
hẩ

m
 t

hự
c 

ph
ẩm

; 
hà

ng
 h

óa
 t

hu
ộc

 th
ẩm

 q
uy
ền

 q
uả

n 
lý

 c
ủa

 B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át

 t
riể

n 
nô

ng
 th

ôn
. H

iệ
n 

B
ộ 

N
N

&
PT

N
T 

ch
ưa

 b
an

 
hà

nh
 D

an
h 

m
ục

 c
ác

 s
ản

 p
hẩ

m
 th
ực

 p
hẩ

m
 

B
ộ 

N
N

&
PT

N
T 

ba
n 

hà
nh

 
cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

/ 
nh

óm
 s
ản

 p
hẩ

m
 t

hự
c 

ph
ẩm

 
th

uộ
c 

th
ẩm

 
qu

yề
n 

qu
ản

 
lý

 
th

eo
 

N
gh
ị 

đị
nh

 
số

 
15

/2
01

8/
N
Đ

-C
P,

 tr
on

g 

Q
uý

 IV
/2

01
8 



 

 

65
   
 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018      65

ST
T

 
T

ên
 V

B
 

T
rí

ch
 y
ếu

 
N
ội

 d
un

g 
vư
ớn

g 
m
ắc

 
N
ội

 d
un

g 
   

   
   

 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 
T

hờ
i h
ạn

 
ho

àn
 th

àn
h 

kh
ẩu

 th
uộ

c 
ph
ạm

 v
i 

qu
ản

 lý
 c
ủa

 
B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át

 tr
iể

n 
nô

ng
 th

ôn
 

th
uộ

c 
trá

ch
 n

hi
ệm

 q
uả

n 
lý

 th
eo

 N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 1
5/

20
18

/N
Đ

-C
P 

m
à 

vẫ
n 
đa

ng
 á

p 
dụ

ng
 

th
eo

 T
hô

ng
 tư

 số
 2

4/
20

17
/T

T-
B

N
N

PT
N

T 
(đ
ượ

c 
ba

n 
hà

nh
 

th
eo

 
N

gh
ị 
đị

nh
 

số
 

38
/2

01
2/

N
Đ

-C
P 

na
y 
đã

 h
ết

 h
iệ

u 
lự

c)
. 

Tu
y 

nh
iê

n,
 T

hô
ng

 t
ư 

số
 2

4/
20

17
/T

T-
B

N
N

PT
N

T 
kh

ôn
g 

có
 D

an
h 

m
ục

 h
àn

g 
hó

a 
có

 n
gu
ồn

 g
ốc

 từ
 đ
ộn

g 
vậ

t p
hả

i k
iể

m
 

tra
 n

hà
 n
ướ

c 
về

 a
n 

to
àn

 th
ực

 p
hẩ

m
. 

đó
 b

ao
 g
ồm

 D
an

h 
m
ục

 
hà

ng
 

hó
a 

có
 

ng
uồ

n 
gố

c 
độ

ng
 

vậ
t 

ph
ải

 
ki
ểm

 t
ra

 n
hà

 n
ướ

c 
về

 
an

 to
àn

 th
ực

 p
hẩ

m
. 

8 
N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 
39

/2
01

7/
N
Đ

-C
P 

V
ề 

qu
ản

 lý
 

th
ức

 ă
n 

ch
ăn

 n
uô

i, 
th
ủy

 sả
n 

1.
 T
ại

 đ
iể

m
 b

 m
ục

 1
4 

Ph
ần

 II
I N

gh
ị q

uy
ết

 
19

-2
01

8/
N

Q
-C

P 
gi

ao
 B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át

 t
riể

n 
nô

ng
 t

hô
n 

“N
gh

iê
n 

cứ
u 

áp
 

dụ
ng

 q
uy

 đ
ịn

h 
về

 m
iễ

n 
cô

ng
 b
ố 

hợ
p 

qu
y 

tạ
i k

ho
ản

 2
 Đ

iề
u 

4,
 v
ề 

m
iễ

n 
ki
ểm

 tr
a 

ch
ất

 
lư
ợn

g 
tạ

i 
cá

c 
kh

oả
n 

từ
 1

 đ
ến

 7
 Đ

iề
u 

13
 

N
gh
ị 

đị
nh

 
số

 
15

/2
01

8/
N
Đ

-C
P 

ng
ày

 
02

/0
2/

20
18

 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ
ịn

h 
ch

i 
tiế

t 
th

i 
hà

nh
 m

ột
 s
ố 
đi
ều

 c
ủa

 L
uậ

t 
A

n 
to

àn
 th
ực

 p
hẩ

m
 tr

on
g 

qu
ản

 lý
 c

hấ
t l
ượ

ng
 

đố
i v
ới

 th
ức

 ă
n 

ch
ăn

 n
uô

i”
. 

1.
 S
ửa

 đ
ổi

 q
uy

 đ
ịn

h 
về

 m
iễ

n 
cô

ng
 b
ố 

hợ
p 

qu
y 

và
 m

iễ
n 

ki
ểm

 t
ra

 
ch
ất

 
lư
ợn

g 
th
ức

 
ăn

 
ch
ăn

 n
uô

i t
ại

 N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 
39

/2
01

7/
N
Đ

-C
P 

th
eo

 c
hỉ

 đ
ạo

 t
ại

 N
gh
ị 

qu
yế

t 1
9-

20
18

/N
Q

-C
P.

 
2.

 Q
uy

 đ
ịn

h 
cơ

 q
ua

n 
ki
ểm

 
tra

 
đi
ều

 
ki
ện

 
kh

o,
 b

ãi
 n
ếu

 c
ần

 d
uy

 Q
uý

 IV
/2

01
8 



 

 66
 

66

  
66 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018 

ST
T

 
T

ên
 V

B
 

T
rí

ch
 y
ếu

 
N
ội

 d
un

g 
vư
ớn

g 
m
ắc

 
N
ội

 d
un

g 
   

   
   

 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 
T

hờ
i h
ạn

 
ho

àn
 th

àn
h 

2.
 T
ại

 Đ
iề

u 
9 

N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 3
9/

20
17

/N
Đ

-C
P 

qu
y 
đị

nh
 “

Tổ
 c

hứ
c, 

cá
 n

hâ
n 

nh
ập

 k
hẩ

u 
th
ức

 
ăn

 ch
ăn

 n
uô

i, 
th
ủy

 sả
n 

ph
ải

 có
 h

oặ
c t

hu
ê k

ho
 

bả
o 

qu
ản

 th
ức

 ă
n 

ch
ăn

 n
uô

i, 
th
ủy

 s
ản

 đ
áp

 
ứn

g 
cá

c 
yê

u 
cầ

u 
về

 đ
iề

u 
ki
ện

 b
ảo

 q
uả

n 
đả

m
 

bả
o 

ch
ất

 lư
ợn

g 
hà

ng
 h

óa
, b
ảo

 v
ệ 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 

và
 th

eo
 k

hu
yế

n 
cá

o 
củ

a 
nh

à 
sả

n 
xu
ất

”. 
Tu

y 
nh

iê
n 

ch
ưa

 c
ó 

qu
y 
đị

nh
 c
ơ 

qu
an

 th
ực

 h
iệ

n 
ki
ểm

 tr
a 
đi
ều

 k
iệ

n 
nà

y.
 Q

uy
 đ
ịn

h 
nà

y 
kh

ó 
th
ực

 h
iệ

n,
 k

hô
ng

 k
hả

 t
hi

, p
há

t 
si

nh
 t

hê
m

 
th
ủ 

tụ
c 

xá
c 

nh
ận

 đ
iề

u 
ki
ện

. 
3.

 T
ại 
Đ

iều
 1

3 
N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 3
9/

20
17

/N
Đ

-C
P 

qu
y 
đị

nh
 c

ác
 t

rư
ờn

g 
hợ

p 
th
ức

 ă
n 

ch
ăn

 
nu

ôi
, t

hủ
y 

sả
n 

ch
ưa

 đ
ượ

c 
ph

ép
 lư

u 
hà

nh
 

nh
ập

 k
hẩ

u 
để

 s
ản

 x
uấ

t, 
gi

a 
cô

ng
 n

hằ
m

 
m
ục

 đ
íc

h 
xu
ất

 k
hẩ

u 
ph
ải

 c
ó 

gi
ấy

 p
hé

p 
nh
ập

 k
hẩ

u.
 Q

uy
 đ
ịn

h 
nà

y 
là

 k
hô

ng
 c
ần

 
th

iế
t, 

là
m

 p
há

t s
in

h 
th

êm
 c
ơ 

ch
ế 

xi
n 

- c
ho

 
gi
ấy

 p
hé

p.
 N

go
ài

 ra
 c
ơ 

qu
an

 h
ải

 q
ua

n 
đã

 
có

 q
uy

 đ
ịn

h 
riê

ng
 v
ề 

qu
ản

 lý
 h

àn
g 

nh
ập

 
kh
ẩu

 đ
ể 

gi
a 

cô
ng

, s
ản

 x
uấ

t x
uấ

t k
hẩ

u.
 

trì
 

qu
y 

đị
nh

 
nà

y.
 

Tr
ườ

ng
 

hợ
p 

kh
ôn

g 
cầ

n 
th

iế
t 

th
ì 

bã
i 

bỏ
 

qu
y 
đị

nh
 n

ày
. 

3.
 B

ỏ 
qu

y 
đị

nh
 p

hả
i 

có
 

G
iấ

y 
ph

ép
 

nh
ập

 
kh
ẩu

 đ
ối

 v
ới

 t
hứ

c 
ăn

 
ch
ăn

 n
uô

i, 
th
ủy

 s
ản

 
nh
ập

 
kh
ẩu

 
để

 
sả

n 
xu
ất

, 
gi

a 
cô

ng
 n

hằ
m

 
m
ục

 đ
íc

h 
xu
ất

 k
hẩ

u 
tạ

i Đ
iề

u 
13

. 
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ho
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II
I. 

B
Ộ

 Y
 T
Ế

 

1 
N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 
15

/2
01

8/
N
Đ

-C
P 

ng
ày

 0
2/

02
/2

01
8 

Q
uy

 đ
ịn

h 
ch

i t
iế

t t
hi

 
hà

nh
 m
ột

 số
 

đi
ều

 củ
a 

Lu
ật

 an
 to

àn
 

th
ực

 p
hẩ

m
 

V
ề 

qu
y 
đị

nh
 á

p 
dụ

ng
 p

hư
ơn

g 
th
ức

 k
iể

m
 

tra
 g

iả
m

:  
Tạ

i Đ
iều

 1
6, 

18
, 1

9 
N

gh
ị đ
ịn

h 
15

/2
01

8/
N
Đ

-C
P 

qu
y 
đị

nh
 p

hư
ơn

g 
th
ức

 k
iể

m
 tr

a 
gi
ảm

 á
p 

dụ
ng

 t
ối

 đ
a 

5%
 t

rê
n 

tổ
ng

 s
ố 

lô
 h

àn
g 

nh
ập

 k
hẩ

u 
tro

ng
 v

òn
g 

01
 n
ăm

 d
o 

cơ
 

qu
an

 h
ải

 q
ua

n 
lự

a 
ch
ọn

 n
gẫ

u 
nh

iê
n 

và
 

th
ực

 h
iệ

n 
ki
ểm

 tr
a 

hồ
 s
ơ.

 Q
uy

 đ
ịn

h 
nà

y 
hi
ện

 c
hư

a 
th
ể 

th
ực

 h
iệ

n 
đư
ợc

 b
ởi

 c
ác

 lý
 

do
 s

au
: 

- Đ
ể 

xá
c 
đị

nh
 đ
ượ

c 
số

 lư
ợn

g 
5%

 tổ
ng

 s
ố 

lô
 h

àn
g 

áp
 d
ụn

g 
ph
ươ

ng
 th

ức
 k

iể
m

 tr
a 

gi
ảm

 c
ần

 c
ó 

dữ
 l

iệ
u 

th
ốn

g 
kê

 v
ề 

tổ
ng

 
số

 l
ô 

hà
ng

 n
hậ

p 
kh
ẩu

 t
ro

ng
 v

òn
g 

01
 

nă
m

 
tín

h 
từ

 
ng

ày
 

N
gh
ị 

đị
nh

 
số

 
15

/2
01

8/
N
Đ

-C
P 

có
 h

iệ
u 

lự
c.

 
- 

Tạ
i 

kh
o ả

n 
1 
Đ

iề
u 

18
 N

gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

15
/2

01
8/

N
Đ

-C
P 

ch
ưa

 q
uy

 đ
ịn

h 
cụ

 t
hể

 
m
ột

 s
ố 

gi
ấy

 tờ
 p

hả
i n
ộp

 là
 b
ản

 c
hí

nh
 h

ay
 

bả
n 

sa
o 

có
 c

hứ
ng

 th
ực

 h
ay

 b
ản

 p
ho

to
 c

ó 

Đ
ể 

tri
ển

 k
ha

i t
hự

c 
hi
ện

 
qu

y 
đị

nh
 

về
 

ph
ươ

ng
 

th
ức

 k
iể

m
 tr

a 
gi
ảm

 tạ
i 

N
gh
ị 

đị
nh

 
số

 
15

/20
18

/N
Đ-

CP
, đ
ề 

ng
hị:

 
1.

 C
ác

 b
ộ 

ch
ủ 

trì
 x

ây
 

dự
ng

 c
ơ 

sở
 d
ữ 

liệ
u 

cá
c 

tổ
 c

hứ
c, 

cá
 n

hâ
n,

 s
ản

 
ph
ẩm

 đ
áp

 ứ
ng

 đ
ủ 
đi
ều

 
ki
ện

 
đư
ợc

 
áp

 
dụ

ng
 

ph
ươ

ng
 t

hứ
c 

ki
ểm

 t
ra

 
gi
ảm

, c
un

g 
cấ

p 
ch

o 
cơ

 
qu

an
 h
ải 

qu
an

 đ
ể 

cơ
 

qu
an

 h
ải 

qu
an

 đ
ưa

 v
ào

 
hệ

 t
hố

ng
 x
ử 

lý
 d
ữ 

liệ
u 

hả
i 

qu
an

 
đi
ện

 
tử

, 
áp

 
dụ

ng
 c

hế
 đ
ộ 

tự
 đ
ộn

g 
ki
ểm

 tr
a, 

kh
ôn

g 
yê

u 
cầ

u 
tổ

 c
hứ

c, 
cá

 n
hâ

n 
ph
ải 

Q
uý

 IV
/2

01
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sử
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i, 
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T

hờ
i h
ạn

 
ho

àn
 th

àn
h 

xá
c 

nh
ận

 c
ủa

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p,
 s
ố 

lư
ợn

g 
ba

o 
nh

iê
u 

nh
ư:

 B
ản

 tự
 c

ôn
g 

bố
 s
ản

 p
hẩ

m
, 

03
 T

hô
ng

 b
áo

 k
ết

 q
uả

 x
ác

 n
hậ

n 
th
ực

 p
hẩ

m
 

đạ
t 

yê
u 

cầ
u 

nh
ập

 k
hẩ

u 
liê

n 
tiế

p 
th

eo
 

ph
ươ

ng
 th
ức

 k
iể

m
 tr

a 
th

ôn
g 

th
ườ

ng
. 

- Đ
ối

 v
ới

 c
ác

 lô
 h

àn
g 

nh
ập

 k
hẩ

u,
 đ
ể 
đư
ợc

 
áp

 d
ụn

g 
ph
ươ

ng
 th
ức

 k
iể

m
 tr

a 
gi
ảm

 p
hả

i 
đá

p 
ứn

g 
cá

c 
đi
ều

 k
iệ

n 
qu

y 
đị

nh
 tạ

i k
ho
ản

 1
 

Đ
iề

u 
17

. 
Tu

y 
nh

iê
n,

 c
ơ  

qu
an

 h
ải

 q
ua

n 
kh

ôn
g 

có
 th

ôn
g 

tin
 d
ữ 

liệ
u 

về
 c

ác
 lô

 h
àn

g 
đá

p 
ứn

g 
đư
ợc

 c
ác

 đ
iề

u 
ki
ện

 n
ày

. 

nộ
p 

ch
o 

từ
ng

 l
ần

 l
àm

 
th
ủ 

tụ
c 

nh
ập

 k
hẩ

u 
kh

i 
th
ực

 h
iện

 t
hủ

 t
ục

 h
ải 

qu
an

. T
ro

ng
 k

hi
 ch
ờ 

xâ
y 

dự
ng

 c
ơ 

sở
 d
ữ 

liệ
u,

 đ
ề 

ng
hị

 c
ơ 

qu
an

 q
uả

n 
lý

 
nh

à 
nư
ớc

 
th

uộ
c 

B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át

 
tri
ển

 n
ôn

g 
th

ôn
, B

ộ 
Y

 
tế

, 
và

 
B
ộ 

C
ôn

g 
Th

ươ
ng

 
th

ôn
g 

bá
o 

da
nh

 
sá

ch
 

cá
c 

tổ
 

ch
ức

, 
cá

 
nh

ân
, 

sả
n 

ph
ẩm

 đ
ượ

c 
áp

 d
ụn

g 
ph
ươ

ng
 th
ức

 k
iể

m
 tr

a 
gi
ảm

 đ
ể 

cơ
 q

ua
n 

hả
i 

qu
an

 g
iả

i 
qu

yế
t 

th
ủ 

tụ
c 

th
ôn

g 
qu

an
 t

he
o 

qu
y 

đị
nh

 
củ

a 
ph

áp
 

lu
ật

 h
ải

 q
ua

n.
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T
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h 

2.
 T

ro
ng

 k
hi

 c
hư

a 
có

 
cơ

 s
ở 

dữ
 li
ệu

 c
ủa

 c
ác

 
bộ

, 
ng

àn
h,

 k
iế

n 
ng

hị
 

áp
 d
ụn

g 
5%

 th
eo

 từ
ng

 
do

an
h 

ng
hi
ệp

, 
kh

ôn
g 

tín
h 

tổ
ng

 số
 lô

 h
àn

g 

2 
Th

ôn
g 

tư
 số

 
31

/2
01

7/
TT

-B
Y

T 
ng

ày
 2

5/
7/

20
17

 

D
an

h 
m
ục

 
sả

n 
ph
ẩm

, 
hà

ng
 h

óa
 có

 
kh
ả n
ăn

g 
gâ

y 
m
ất

 an
 to

àn
 

th
uộ

c p
hạ

m
 

vi
 đ
ượ

c p
hâ

n 
cô

ng
 q

uả
n 

lý
 

củ
a B

ộ 
Y

 tế
 

B
ộ 

Y
 tế

 c
hư

a 
ba

n 
hà

nh
 q

uy
 tr

ìn
h,

 th
ủ 

tụ
c,

 
cơ

 q
ua

n 
th
ực

 h
iệ

n 
ki
ểm

 t
ra

 v
ề 

tiê
u 

ch
uẩ

n,
 q

uy
 c

hu
ẩn

 k
iể

m
 tr

a 
đố

i v
ới

 n
hó

m
 

hà
ng

 p
hư
ơn

g 
tiệ

n 
trá

nh
 th

ai
 v

à 
th

iế
t b
ị y

 
họ

c 
cổ

 tr
uy
ền

. 

Bộ
 Y

 tế
 b

an
 h

àn
h 

qu
y 

trì
nh

, 
th
ủ 

tụ
c,

 
tiê

u 
ch

uẩ
n,

 
qu

y 
ch

uẩ
n 

ki
ểm

 t
ra

, 
ch
ỉ 
đị

nh
 c
ơ 

qu
an

 t
hự

c 
hi
ện

 k
iể

m
 

tra
 đ
ối

 v
ới

 n
hó

m
 h

àn
g 

ph
ươ

ng
 ti
ện

 tr
án

h 
th

ai
 

và
 t

hi
ết

 b
ị 

y 
họ

c 
cổ

 
tru

yề
n;

 c
ôn

g 
bố

 m
ã 

số
 

H
S 
đố

i 
vớ

i 
02

 n
hó

m
 

hà
ng

 n
ày

. 

Q
uý

 IV
/2

01
8 

3 
Th

ôn
g 

tư
 số

 
14

/2
01

8/
TT

-B
Y

T 
ng

ày
 1

5/
5/

20
18

 

B
an

 h
àn

h 
D

an
h 

m
ục

 
tra

ng
 th

iế
t 

bị
 y

 tế
 đ
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c 

Tạ
i 

N
gh
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đị

nh
 s
ố 

36
/2

01
6/

N
Đ

-C
P 

ng
ày

 
15

/5
/2

01
6 

qu
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đị

nh
 c

hí
nh

 s
ác

h 
qu
ản

 l
ý 

kh
ác

 n
ha

u 
đổ

i v
ới

 tr
an

g 
th

iế
t b
ị y

 tế
 lo
ại

 
A

, 
B

, 
C

 
ha

y 
D

. 
Tạ

i 
Th

ôn
g 

tư
 

số
 

Q
uy

 đ
ịn

h 
cụ

 t
hể

 c
ác

 
m
ặt

 h
àn

g 
tra

ng
 t

hi
ết

 
bị

 y
 t
ế 

th
uộ

c 
lo
ại

 A
, 

B
, C

, h
ay

 D
 đ
ể 

m
in

h 

Q
uý

 IV
/2

01
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th
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D

an
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m
ục

 
hà

ng
 h

óa
 

xu
ất

 k
hẩ

u,
 

nh
ập

 k
hẩ

u 
V

iệ
t N

am
 

14
/2

01
8/

TT
-B

Y
T,

 B
ộ 

Y
 t
ế 
đã

 b
an

 h
àn

h 
D

an
h 

m
ục

 tr
an

g 
th

iế
t b

ị y
 tế

 k
èm

 m
ã 

số
 

H
S,

 t
uy

 n
hi

ên
, 

tạ
i 

D
an

h 
m
ục

 c
hư

a 
qu

y 
đị

nh
 c
ụ 

th
ể 

m
ặt

 h
àn

g 
tra

ng
 t

hi
ết

 b
ị 

y 
tế

 
nà

o 
là

 tr
an

g 
th

iế
t b
ị y

 tế
 lo
ại

 A
, B

, C
 h

ay
 D

. 
D

o 
vậ

y,
 rấ

t k
hó

 tr
on

g 
qu

á 
trì

nh
 th
ực

 h
iệ

n,
 

th
iế

u 
m

in
h 

bạ
ch

. 

bạ
ch

 t
hô

ng
 t

in
, 

th
uậ

n 
lợ

i 
ch

o 
do

an
h 

ng
hi
ệp

 
và

 c
ác

 c
ơ 

qu
an

 t
hự

c 
hi
ện

. 

IV
. B

Ộ
 K

H
O

A
 H
Ọ

C
 V

À
 C

Ô
N

G
 N

G
H
Ệ

 

1 
N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 
74

/2
01

8/
N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
5/

5/
20

18
 

Sử
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đổ
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bổ
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 m
ột

 số
 

đi
ều

 c
ủa

 
N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 1
32

/2
00

8/
 

N
Đ

-C
P 

ng
ày

 
31

 th
án

g 1
2 

nă
m

 2
00

8 
củ

a 
C

hí
nh

 
ph
ủ 

qu
y 

1.
 Q

uy
 đ
ịn

h 
m

iễ
n 

ki
ểm

 tr
a 

ch
ất

 lư
ợn

g 
và

 
cô

ng
 

bố
 

hợ
p 

qu
y 

tạ
i 

N
gh
ị 
đị

nh
 

số
 

74
/2
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8/

N
Đ

-C
P 
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ôn

g 
th
ốn

g 
nh
ất

 v
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N
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số

 1
5/

20
18

/N
Đ
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eo
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đị
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74
/2
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N
Đ

-C
P 
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yê
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nh
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hẩ
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để

 g
ia

 c
ôn

g,
 

sả
n 

xu
ất

 h
àn

g 
xu
ất

 k
hẩ

u 
đư
ợc

 m
iễ

n 
ki
ểm

 t
ra

 c
hấ

t 
lư
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g.
 T

ro
ng

 k
hi
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N

gh
ị 

đị
nh

 s
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15
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01
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N
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-C
P 
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 m
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là
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 S
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 đ
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 q
uy

 đ
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m

iễ
n 

cô
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hợ

p 
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và
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iể

m
 t

ra
 c

hấ
t 

lư
ợn
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tạ

i N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 
74

/2
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N
Đ

-C
P 

th
eo

 
qu

y 
đị

nh
 tạ

i N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 
15

/2
01

8/
N
Đ

-C
P,

 
th

eo
 đ

ó 
bổ

 s
un

g 
qu

y 
đị

nh
 m

iễ
n 

ki
ểm

 tr
a 

ch
ất

 
lư
ợn

g 
đố

i 
vớ

i 
hà

ng
 Q

uý
 IV

/2
01

8 



 

 

71
   
 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018      71

ST
T

 
T

ên
 V

B
 

T
rí

ch
 y
ếu

 
N
ội

 d
un

g 
vư
ớn

g 
m
ắc

 
N
ội

 d
un

g 
   

   
   

 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 
T

hờ
i h
ạn

 
ho

àn
 th

àn
h 

đị
nh

 c
hi

 ti
ết

 
th

i h
àn

h 
m
ột

 số
 đ

iề
u 

Lu
ật

 ch
ất

 
lư
ợn

g 
sả

n 
ph
ẩm

, h
àn

g 
hó

a.  

ng
uy

ên
 li
ệu

 đ
ể 

sả
n 

xu
ất

 h
àn

g 
xu
ất

 k
hẩ

u 
và

 h
àn

g 
tiê

u 
th
ụ 

nộ
i đ
ịa

. 
2.

 T
ại

 k
ho
ản

 3
 Đ

iề
u 

1 
N

gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

74
/2

01
8/

N
Đ

-C
P 

(s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 k
ho
ản

 2
 

Đ
iề

u 
7 

N
gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

13
2/

20
08

/N
Đ

-C
P)

 
qu

y 
đị

nh
 b

a 
ph
ươ

ng
 th
ức

 th
ực

 h
iệ

n 
ki
ểm

 
tra

 c
h ấ

t l
ượ

ng
 đ
ối

 v
ới

 p
hư
ơn

g 
th
ức

 th
ực

 
hi
ện

 k
iể

m
 tr

a 
ch
ất

 lư
ợn

g.
 Đ
ến

 n
ay

, n
go

ài
 

B
ộ 

K
ho

a 
họ

c 
và

 C
ôn

g 
ng

hệ
 đ

ã 
qu

y 
đị

nh
 

ph
ươ

ng
 th
ức

 k
iể

m
 tr

a 
đố

i v
ới

 từ
ng

 n
hó

m
 

m
ặt

 h
àn

g 
(tạ

i 
Th

ôn
g 

tư
 s
ố 

07
/2

01
7/

TT
-

B
K

H
C

N
), 

cá
c 

bộ
, 

ng
àn

h 
kh

ác
 c

hư
a 

có
 

qu
y 
đị

nh
. 

3.
 T

ại
 k

ho
ản

 3
 Đ

iề
u 

1 
N

gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

74
/2

01
8/

N
Đ

-C
P 

(s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 k
ho
ản

 
2 
Đ

iề
u 

7 
N

gh
ị đ
ịn

h 
s ố

 1
32

/2
00

8/
N
Đ

-C
P)

 
qu

y 
đị

nh
 đ
ối

 v
ới

 t
rư
ờn

g 
hợ

p 
sả

n 
ph
ẩm

, 
hà

ng
 h

óa
 n

hó
m

 2
 n

hậ
p 

kh
ẩu

, v
iệ

c 
ki
ểm

 
tra

 n
hà

 n
ướ

c 
về

 c
hấ

t 
lư
ợn

g 
hà

ng
 h

óa
 

nh
ập

 k
hẩ

u 
là

 n
gu

yê
n 

liệ
u 
để

 s
ản

 x
uấ

t 
hà

ng
 

tiê
u 

th
ụ 

nộ
i đ
ịa

 
2.

 B
ộ 

K
ho

a 
họ

c 
và

 
C

ôn
g 

ng
hệ

 
ch
ủ 

trì
, 

đô
n 

đố
c 

cá
c 

bộ
, 

ng
àn

h 
ba

n 
hà

nh
 D

an
h 

m
ục

 h
àn

g 
hó

a 
nh

óm
 2

 
kè

m
 

ph
ươ

ng
 

th
ức

 
ki
ểm

 tr
a 

ph
ù 

hợ
p 

th
eo

 
qu

y 
đị

nh
 t
ại

 k
ho
ản

 3
 

Đ
iề

u 
1 

N
gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

74
/2

01
8/

N
Đ

-C
P.

 
3.

 Đ
ề 

ng
hị

 n
gh

iê
n 

cứ
u 

cơ
 c

hế
 q

uả
n 

lý
 p

hù
 

hợ
p,

 
kh

ôn
g 

yê
u 

cầ
u 

do
an

h 
ng

hi
ệp

 p
hả

i n
ộp

 
bả

n 
đă

ng
 k

ý 
ki
ểm

 t
ra

 
có

 x
ác

 n
hậ

n 
củ

a 
cơ

 



 

 72
 

72

  
72 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018 

ST
T

 
T

ên
 V

B
 

T
rí

ch
 y
ếu

 
N
ội

 d
un

g 
vư
ớn

g 
m
ắc

 
N
ội

 d
un

g 
   

   
   

 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 
T

hờ
i h
ạn

 
ho

àn
 th

àn
h 

đư
ợc

 th
ực

 h
iệ

n 
dự

a 
trê

n 
kế

t q
uả

 tự
 đ

án
h 

gi
á 

sự
 p

hù
 h
ợp

 c
ủa

 tổ
 c

hứ
c,

 c
á 

nh
ân

 h
oặ

c 
dự

a 
trê

n 
kế

t q
uả

 c
hứ

ng
 n

hậ
n,

 g
iá

m
 đ
ịn

h 
củ

a 
tổ

 c
hứ

c 
ch
ứn

g 
nh
ận

, 
tổ

 c
hứ

c 
gi

ám
 

đị
nh

 đ
ã 
đă

ng
 k

ý 
ho
ặc

 đ
ượ

c 
th
ừa

 n
hậ

n 
th

eo
 q

uy
 đ
ịn

h 
củ

a 
ph

áp
 lu
ật

, n
gư
ời

 n
hậ

p 
kh
ẩu

 n
ộp

 b
ản

 đ
ăn

g 
ký

 c
ó 

xá
c 

nh
ận

 c
ủa

 c
ơ 

qu
an

 k
iể

m
 t

ra
 c

ho
 c
ơ  

qu
an

 h
ải

 q
ua

n 
để

 
đư
ợc

 p
hé

p 
th

ôn
g 

qu
an

 h
àn

g 
hó

a.
 V

iệ
c 

qu
y 
đị

nh
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

ph
ải

 n
ộp

 đ
ăn

g 
ký

 
ki
ểm

 tr
a 

ch
ất

 lư
ợn

g 
hà

ng
 h

óa
 n

hậ
p 

kh
ẩu

 
có

 x
ác

 n
hậ

n 
củ

a 
cơ

 q
ua

n 
ki
ểm

 t
ra

 c
hấ

t 
lư
ợn

g 
là

m
 p

há
t 

si
nh

 t
hủ

 t
ục

 k
iể

m
 t

ra
 

ch
uy

ên
 n

gà
nh

 k
hô

ng
 c
ần

 t
hi
ết

 t
ại

 k
hâ

u 
th

ôn
g 

qu
an

 h
àn

g 
hó

a.
 

qu
an

 k
iể

m
 tr

a 
để

 th
ôn

g 
qu

an
 h

àn
g 

hó
a.

 

2 

Th
ôn

g 
tư

 số
 

07
/2

01
7/

TT
-

B
K

H
C

N
 n

gà
y 

16
/6

/2
01

7 

Th
ôn

g 
tư

 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 
su

ng
 m
ột

 số
 

đi
ều

 c
ủa

 
Th

ôn
g 

tư
 số

 

D
an

h 
m
ục

 h
àn

g 
hó

a 
nh

óm
 2

 c
ủa

 B
ộ 

K
ho

a 
họ

c 
và

 C
ôn

g 
ng

hệ
 (

tạ
i 

Q
uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 
34

82
/Q
Đ

-B
K

H
C

N
 n

gà
y 

08
/1

2/
20

17
) 

ch
ỉ 

qu
y 
đị

nh
 2

1 
dò

ng
 h

àn
g 

ph
ải

 t
hự

c 
hi
ện

 
ki
ểm

 tr
a 

ch
ất

 lư
ợn

g 
trư
ớc

 th
ôn

g 
qu

an
 c

òn
 

Đ
ề 

ng
hị

 n
gh

iê
n 

cứ
u 

cơ
 c

hế
 q

uả
n 

lý
 p

hù
 

hợ
p,

 k
hô

ng
 y

êu
 c
ầu

 
do

an
h 

ng
hi
ệp

 
ph
ải

 
nộ

p 
bả

n 
đă

ng
 k

ý 
ki
ểm

 Q
uý

 IV
/2

01
8 



 

 

73
   
 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018      73

ST
T

 
T

ên
 V

B
 

T
rí

ch
 y
ếu

 
N
ội

 d
un

g 
vư
ớn

g 
m
ắc

 
N
ội

 d
un

g 
   

   
   

 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 
T

hờ
i h
ạn

 
ho

àn
 th

àn
h 

27
/2

01
2/

TT
- 

B
K

H
C

N
 

ng
ày

 
12

/1
2/

20
12

 
củ

a 
B
ộ 

trư
ởn

g 
B
ộ 

K
ho

a 
họ

c 
và

 C
ôn

g 
ng

hệ
 q

uy
 

đị
nh

 v
iệ

c 
ki
ểm

 tr
a 

nh
à 

nư
ớc

 v
ề 

ch
ất

 lư
ợn

g 
hà

ng
 h

óa
 

nh
ập

 k
hẩ

u 
th

uộ
c 

trá
ch

 
nh

iệ
m

 q
uả

n 
lý

 c
ủa

 B
ộ 

K
ho

a 
họ

c 
và

 C
ôn

g 
ng

hệ
 

lạ
i l

à 
ki
ểm

 tr
a 

sa
u 

th
ôn

g 
qu

an
. T

uy
 n

hi
ên

 
th

eo
 q

uy
 đ
ịn

h 
tạ

i T
hô

ng
 tư

 số
 0

7/
20

17
/T

T-
BK

H
C

N
 th

ì d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
ph
ải

 n
ộp

 đ
ăn

g 
ký

 k
iể

m
 tr

a 
ch
ất

 lư
ợn

g 
hà

ng
 h

óa
 n

hậ
p 

kh
ẩu

 
có

 x
ác

 n
hậ

n 
c ủ

a 
cơ

 q
ua

n 
ki
ểm

 t
ra

 c
hấ

t 
lư
ợn

g 
đố

i v
ới

 n
hữ

ng
 h

àn
g 

hó
a 

ph
ải

 k
iể

m
 

tra
 c

hấ
t l
ượ

ng
 s

au
 th

ôn
g 

qu
an

. V
iệ

c 
do

an
h 

ng
hi
ệp

 p
hả

i 
nộ

p 
đă

ng
 k

ý 
ki
ểm

 t
ra

 c
hấ

t 
lư
ợn

g 
hà

ng
 h

óa
 n

hậ
p 

kh
ẩu

 c
ó 

xá
c 

nh
ận

 c
ủa

 
cơ

 q
ua

n 
ki
ểm

 tr
a 

ch
ất

 lư
ợn

g 
nê

u 
trê

n 
vẫ

n 
ph

át
 s

in
h 

th
ủ 

tụ
c 

ki
ểm

 tr
a 

ch
uy

ên
 n

gà
nh

 
để

 đ
ượ

c 
th

ôn
g 

qu
an

 h
àn

g 
hó

a.
 

tra
 c

ó 
xá

c 
nh
ận

 c
ủa

 c
ơ 

qu
an

 
ki
ểm

 
tra

 
để

 
th

ôn
g 

qu
an

 h
àn

g 
hó

a.
 



 

 74
 

74

  
74 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018 

ST
T

 
T

ên
 V

B
 

T
rí

ch
 y
ếu

 
N
ội

 d
un

g 
vư
ớn

g 
m
ắc

 
N
ội

 d
un

g 
   

   
   

 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 
T

hờ
i h
ạn

 
ho

àn
 th

àn
h 

V
. B

Ộ
 G

IA
O

 T
H

Ô
N

G
 V
Ậ

N
 T
Ả

I 

1 
N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 
11

6/
20

17
/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
7/

10
/2

01
7 

Q
uy

 đ
ịn

h 
đi
ều

 k
iện

 sả
n 

xu
ất,

 lắ
p 

rá
p,

 
nh
ập

 k
hẩ

u 
và

 k
in

h 
do

an
h 

dị
ch

 
vụ

 b
ảo

 h
àn

h,
 

bả
o 

dư
ỡn

g 
  

ô 
tô

 

Th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i đ
iể

m
 a

 k
ho
ản

 2
 Đ

iề
u 

6 
N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 1
16

/2
01

7/
N
Đ

-C
P 

ô 
tô

 c
hư

a 
qu

a 
sử

 d
ụn

g 
nh
ập

 k
hẩ

u 
ph
ải

 đ
ượ

c 
cơ

 
qu

an
 q

uả
n 

lý
 c

hấ
t 

lư
ợn

g 
ki
ểm

 t
ra

 t
he

o 
qu

y 
đị

nh
 đ
ối

 v
ới

 t
ừn

g 
lô

 x
e 

nh
ập

 k
hẩ

u.
 

M
ẫu

 ô
 tô

 đ
ại

 d
iệ

n 
ch

o 
từ

ng
 k

iể
u 

lo
ại

 ô
 tô

 
tro

ng
 l

ô 
xe

 n
hậ

p 
kh
ẩu

 p
hả

i 
đư
ợc

 k
iể

m
 

tra
, 

th
ử 

ng
hi
ệm

 v
ề 

kh
í 

th
ải

 v
à 

ch
ất

 
lư
ợn

g 
an

 t
oà

n 
kỹ

 t
hu
ật

 t
he

o 
qu

y 
đị

nh
. 

Q
uy

 đ
ịn

h 
nà

y 
là

m
 p

há
t 

si
nh

 t
hê

m
 t

hờ
i 

gi
an

 t
hô

ng
 q

ua
n,

 t
ăn

g 
ch

i 
ph

í 
lư

u 
kh

o,
 

ph
í 

ki
ểm

 t
ra

 c
hấ

t 
lư
ợn

g 
(p

hí
 k

iể
m

 t
ra

 
ch
ất

 l
ượ

ng
 k

hí
 t

hả
i).

 C
ùn

g 
là

 m
ột

 m
ẫu

 
xe

 n
hư

ng
 t

hu
ộc

 c
ác

 l
ô 

hà
ng

 k
há

c 
nh

au
 

nê
n 

vẫ
n 

ph
ải

 k
iể

m
 tr

a.
 

Bộ
 G

ia
o 

th
ôn

g 
vậ

n 
t ả

i 
ng

hi
ên

 c
ứu

 sử
a 
đổ

i, 
bổ

 
su

ng
 q

uy
 t

rìn
h 

ki
ểm

 
tra

 
th

eo
 

hư
ớn

g 
áp

 
dụ

ng
 q

uả
n 

lý
 t

rê
n 

cơ
 

sở
 đ

án
h 

gi
á 

m
ức

 đ
ộ 

rủ
i 

ro
 c
ủa

 h
àn

g 
hó

a 
và

 
m
ức

 đ
ộ 

tu
ân

 th
ủ 

ph
áp

 
lu
ật

 c
ủa

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p.
 

Th
eo

 đ
ó,

 c
hỉ

 k
iể

m
 t

ra
 

m
ẫu

 ô
 tô

 đ
ại

 d
iệ

n 
ch

o 
từ

ng
 k

iể
u 

lo
ại

 x
e 
đố

i 
vớ

i t
ất

 c
ả 

cá
c 

lô
 h

àn
g 

th
ay

 v
ì 

áp
 d
ụn

g 
ch

o 
từ

ng
 lô

 x
e 

nh
ập

 k
hẩ

u.
 

Q
uý

 IV
/2

01
8 

2 

Th
ôn

g 
tư

 số
 

41
/2

01
8/

TT
-

B
G

TV
T 

ng
ày

 
30

/7
/2

01
8 

Q
uy

 đ
ịn

h 
D

an
h 

m
ục

 
sả

n 
ph
ẩm

, 
hà

ng
 h

óa
 có

 

M
ặt

 h
àn

g 
ô 

tô
 th

uộ
c 

D
an

h 
m
ục

 h
àn

g 
hó

a 
ph
ải

 k
iể

m
 tr

a 
ch
ất

 lư
ợn

g 
trư

ớc
 k

hi
 th

ôn
g 

qu
an

. T
uy

 n
hi

ên
, m

ặt
 h

àn
g 

nà
y 

cò
n 

ph
ải

 
ch
ịu

 s
ự 

qu
ản

 l
ý 

củ
a 

cơ
 q

ua
n 

cô
ng

 a
n 

C
hu

yể
n 

ki
ểm

 tr
a 

ch
ất

 
lư
ợn

g 
m
ặt

 h
àn

g 
ô 

tô
 

sa
ng

 sa
u 

th
ôn

g 
qu

an
 

Q
uý

 IV
/2

01
8 



 

 

75
   
 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018      75

ST
T

 
T

ên
 V

B
 

T
rí

ch
 y
ếu

 
N
ội

 d
un

g 
vư
ớn

g 
m
ắc

 
N
ội

 d
un

g 
   

   
   

 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 
T

hờ
i h
ạn

 
ho

àn
 th

àn
h 

kh
ả n
ăn

g 
gâ

y 
m
ất

 an
 

to
àn

 th
uộ

c 
trá

ch
 n

hi
ệm

 
qu
ản

 lý
 n

hà
 

nư
ớc

 củ
a B

ộ 
Gi

ao
 th

ôn
g 

vậ
n t
ải 

(đ
ăn

g 
ký

 l
ưu

 h
àn

h 
trư

ớc
 k

hi
 đ
ưa

 r
a 

lư
u 

th
ôn

g)
. D

o 
vậ

y,
 k

hô
ng

 c
ần

 q
uy

 đ
ịn

h 
ph
ải

 
ki
ểm

 tr
a 

trư
ớc

 th
ôn

g 
qu

an
. 

V
I. 

B
Ộ

 T
À

I N
G

U
Y

Ê
N

 V
À

 M
Ô

I T
R
Ư
Ờ

N
G

 

1 
Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 
73

/2
01

4/
Q
Đ

-T
Tg

 
ng

ày
 1

9/
12

/2
01

4 

Q
uy

 đ
ịn

h 
D

an
h 

m
ục

 
ph
ế 

liệ
u 

đư
ợc

 p
hé

p 
nh
ập

 k
hẩ

u 
từ

 n
ướ

c 
ng

oà
i l

àm
 

ng
uy

ên
 li
ệu

 
sả

n 
xu
ất

 c
ủa

 
C

hí
nh

 p
hủ

 

H
iệ

n 
na

y,
 c

hư
a 

có
 đ
ầy

 đ
ủ 

qu
y 

ch
uẩ

n 
qu
ốc

 g
ia

 đ
ối

 v
ới

 p
hế

 l
iệ

u 
nh
ập

 k
hẩ

u 
(H

iệ
n 

m
ới

 b
an

 h
àn

h 
Q

C
V

N
 đ
ối

 v
ới

 p
hế

 
liệ

u 
sắ

t, 
th

ép
, 

nh
ựa

, 
gi
ấy

 n
hậ

p 
kh
ẩu

 t
ại

 
Th

ôn
g 

tư
 số

 4
3/

20
10

/T
T-

B
TN

M
T)

 

Bộ
 T

ài
 n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 
trư
ờn

g 
ba

n 
hà

nh
 đ
ầy

 
đủ

 q
uy

 c
hu
ẩn

 k
ỹ 

th
uậ

t 
qu
ốc

 g
ia

 đ
ể 

áp
 d
ụn

g 
đố

i 
vớ

i 
cá

c 
ph
ế 

liệ
u 

ch
ưa

 c
ó 

Q
CV

N
, t

rư
ờn

g 
hợ

p 
m
ặt

 h
àn

g 
ph
ế 

liệ
u 

ch
ưa

 c
ó 

qu
y 

ch
uẩ

n 
kỹ

 
th

uậ
t 

qu
ốc

 
gi

a 
th

ì 
kh

ôn
g 

ch
o 

ph
ép

 n
hậ

p 
kh
ẩu

. 

Q
uý

 II
/2

01
8 



 

 76
 

76

  
76 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018 

ST
T

 
T

ên
 V

B
 

T
rí

ch
 y
ếu

 
N
ội

 d
un

g 
vư
ớn

g 
m
ắc

 
N
ội

 d
un

g 
   

   
   

 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 
T

hờ
i h
ạn

 
ho

àn
 th

àn
h 

2 
N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 
38

/2
01

5/
N
Đ

-C
P 

ng
ày

 2
4/

4/
20

15
 

V
ề 

qu
ản

 lý
 

ch
ất

 th
ải

 v
à 

ph
ế 

liệ
u 

K
ho
ản

 1
 Đ

iề
u 

59
 N

gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

38
/2

01
5/

 
N
Đ

-C
P 

qu
y 
đị

nh
 t

hờ
i 

gi
an

 k
ý 

qu
ỹ 

nh
ập

 
kh
ẩu

 p
hế

 l
iệ

u 
ít 

nh
ất

 1
5 

ng
ày

 l
àm

 v
iệ

c 
trư

ớc
 k

hi
 t

iế
n 

hà
nh

 t
hủ

 t
ục

 t
hô

ng
 q

ua
n.

 
Q

uy
 đ
ịn

h 
nà

y 
kh

ôn
g 

ph
ù 

hợ
p 

vớ
i 

cá
c 

tu
yế

n 
vậ

n 
tả

i 
gầ

n,
 t

hờ
i 

gi
an

 v
ận

 c
hu

yể
n 

ng
ắn

 (n
hư

 H
ồn

g 
K

oo
ng

, N
hậ

t B
ản

 là
 c

ác
 

th
ị t

rư
ờn

g 
nh
ập

 k
hẩ

u 
ch

ín
h)

 

Bộ
 T

ài
 n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 
trư
ờn

g 
sử

a 
đổ

i 
th

eo
 

hư
ớn

g 
vi
ệc

 
ký

 
qu
ỹ 

đư
ợc

 t
hự

c 
hi
ện

 n
ga

y 
sa

u 
kh

i 
vậ

n 
tả

i 
đơ

n 
đư
ợc

 p
há

t 
hà

nh
 h

oặ
c 

trư
ớc

 k
hi

 l
àm

 t
hủ

 t
ục

 
hả

i q
ua

n 
để

 n
hậ

p 
kh
ẩu

 
hà

ng
 h

óa
 

Q
uý

 IV
/2

01
8 

3 

Th
ôn

g 
tư

 số
 

41
/2

01
5/

TT
-

B
TN

M
T 

ng
ày

 
09

/9
/2

01
5 

V
ề 

bả
o 

vệ
 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 

tro
ng

 n
hậ

p 
kh
ẩu

 p
hế

 
liệ

u 
là

m
 

ng
uy

ên
 li
ệu

 
sả

n 
xu
ất

 

V
ấn

 đ
ề 

hì
nh

 th
ức

 đ
ón

g 
gó

i p
hế

 li
ệu

 th
ép

: 
Th

eo
 Q

C
V

N
 3

1:
20

10
/B

TN
M

T 
về

 p
hế

 
liệ

u 
th

ép
 t

hì
 k

hô
ng

 c
ó 

qu
y 
đị

nh
 k

hô
ng

 
đư
ợc

 đ
ón

g 
th

àn
h 

bá
nh

, 
ép

 t
hà

nh
 k

hố
i, 

nh
ưn

g 
tạ

i D
an

h 
m
ục

 8
, P

hụ
 lụ

c 
1 

Th
ôn

g 
tư

 s
ố 

41
/2

01
5/

TT
-B

TN
M

T 
lạ

i 
qu

y 
đị

nh
: 

“P
hế

 li
ệu

 v
à 

m
ản

h 
vụ

n 
kh

ác
 c
ủa

 s
ắt

 h
oặ

c 
th

ép
: 

Ph
oi

 t
iệ

n,
 p

ho
i 

bà
o,

 m
ản

h 
vỡ

, v
ảy

 
cá

n,
 p

ho
i 

cắ
t 

và
 b

av
ia

, 
ch
ưa

 đ
ượ

c 
ép

 
th

àn
h 

kh
ối

 h
ay

 đ
ón

g 
th

àn
h 

ki
ện

, 
bá

nh
, 

bó
” 

dẫ
n 
đế

n 
sự

 h
iể

u 
bi
ết

, g
iả

i t
hí

ch
 k

há
c 

nh
au

 g
iữ

a 
nh
ữn

g 
ng
ườ

i 
th
ực

 h
iệ

n,
 h
ậu

 
qu
ả 

là
 m

ỗi
 n
ơi

 á
p 

dụ
ng

 m
ỗi

 k
há

c,
 g

ây
 

nh
iề

u 
kh

ó 
kh
ăn

 c
ho

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p.
 

Sử
a 
đổ

i D
an

h 
m
ục

 8
, 

Ph
ụ 

lụ
c 

1 
Th

ôn
g 

tư
 số

 
41

/2
01

5/
TT

-B
TN

M
T 

th
eo

 
hư
ớn

g 
kh

ôn
g 

hạ
n 

ch
ế 

vi
ệc

 p
hế

 li
ệu

 
th

ép
 n

hậ
p 

kh
ẩu

 đ
ón

g 
th

àn
h 

bá
nh

, k
hố

i, 
ki
ện

 
để

 tố
i ư

u 
hó

a 
vi
ệc

 v
ận

 
ch

uy
ển

, 
gi
ảm

 c
hi

 p
hí

 
vậ

n 
tả

i 
ch

o 
do

an
h 

ng
hi
ệp

. 
 

Q
uý

 IV
/2

01
8 



 

 

77
   
 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018      77

ST
T

 
T

ên
 V

B
 

T
rí

ch
 y
ếu

 
N
ội

 d
un

g 
vư
ớn

g 
m
ắc

 
N
ội

 d
un

g 
   

   
   

 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 
T

hờ
i h
ạn

 
ho

àn
 th

àn
h 

V
II

. B
Ộ

 X
Â

Y
 D
Ự

N
G

 

1 
Th

ôn
g 

tư
 số

 
10

/20
17

/T
T-

BX
D 

ng
ày

 2
8/

9/
20

17
 

B
an

 h
àn

h 
Q

uy
 c

hu
ẩn

 
kỹ

 th
uậ

t 
qu
ốc

 g
ia

 v
ề 

sả
n 

ph
ẩm

, 
hà

ng
 h

óa
 v
ật

 
liệ

u 
xâ

y 
dự

ng
 v

à 
hư
ớn

g 
dẫ

n 
ch
ứn

g 
nh
ận

 
hợ

p 
qu

y,
 

cô
ng

 b
ố 

hợ
p 

qu
y 

1.
 Đ

iể
m

 b
 k

ho
ản

 5
 Đ

iề
u 

7 
qu

y 
đị

nh
 "C

ác
 tổ

 
ch
ức

, c
á 

nh
ân

 n
hậ

p 
kh
ẩu

 s
ản

 p
hẩ

m
, h

àn
g 

hó
a 

vậ
t l

iệ
u 

xâ
y 

dự
ng

 c
ó 

trá
ch

 n
hi
ệm

 c
un

g 
cấ

p 
ch

o 
cơ

 q
ua

n 
H
ải

 q
ua

n 
tạ

i c
ửa

 k
hẩ

u 
bả

n 
đă

ng
 k

ý 
ch
ứn

g 
nh
ận

 h
ợp

 q
uy

 c
ó 

xá
c 

nh
ận

 
củ

a 
tổ

 c
hứ

c 
ch
ứn

g 
nh
ận

 h
ợp

 q
uy

 d
o 

Bộ
 X

ây
 

dự
ng

 ch
ỉ đ
ịn

h 
để

 th
ôn

g 
qu

an
 h

àn
g 

hó
a"

. T
uy

 
nh

iê
n,

 đ
ây

 c
hư

a 
ph
ải

 là
 k
ết

 q
uả

 k
iể

m
 tr

a 
và

 
là

m
 p

há
t s

in
h 

th
ủ 

tụ
c h

àn
h 

ch
ín

h,
 ch

i p
hí

 ch
o 

do
an

h 
ng

hi
ệp

 tạ
i k

hâ
u 

th
ôn

g 
qu

an
. 

2.
 T
ại

 T
hô

ng
 tư

 c
hư

a 
ba

n 
hà

nh
 đ
ầy

 đ
ủ 

m
ã 

số
 H

S 
đố

i 
vớ

i 
sả

n 
ph
ẩm

, 
hà

ng
 h

óa
 v
ật

 
liệ

u 
xâ

y 
dự

ng
. 

1.
 S
ửa

 n
ội

 d
un

g 
qu

y 
đị

nh
 đ

iể
m

 b
 k

ho
ản

 5
 

Đ
iề

u 
7,

 
kh

ôn
g 

yê
u 

cầ
u 

cá
c 

tổ
 c

hứ
c,

 c
á 

nh
ân

 
nh
ập

 
kh
ẩu

 
sả

n 
ph
ẩm

, 
hà

ng
 

hó
a 

vậ
t 

liệ
u 

xâ
y 

dự
ng

 c
ó 

trá
ch

 
nh

iệ
m

 c
un

g 
cấ

p 
ch

o 
cơ

 q
ua

n 
H
ải

 q
ua

n 
tạ

i 
cử

a 
kh
ẩu

 b
ản

 đ
ăn

g 
ký

 
ch
ứn

g 
nh
ận

 h
ợp

 q
uy

 
có

 
xá

c 
nh
ận

 
củ

a 
tổ

 
ch
ức

 c
hứ

ng
 n

hậ
n 

hợ
p 

qu
y 

do
 B
ộ 

X
ây

 d
ựn

g 
ch
ỉ đ
ịn

h 
để

 th
ôn

g 
qu

an
 

hà
ng

 h
óa

. 
2.

 B
an

 h
àn

h 
đầ

y 
đủ

 
m

ã 
số

 
H

S 
đố

i 
vớ

i 
sả

n 
ph
ẩm

, 
hà

ng
 h

óa
 

vậ
t 

liệ
u 

xâ
y 

dự
ng

 Q
uý

 IV
/2

01
8 



 

 78
 

78

  
78 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018 

ST
T

 
T

ên
 V

B
 

T
rí

ch
 y
ếu

 
N
ội

 d
un

g 
vư
ớn

g 
m
ắc

 
N
ội

 d
un

g 
   

   
   

 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 
T

hờ
i h
ạn

 
ho

àn
 th

àn
h 

ph
ù 

hợ
p 

vớ
i 

D
an

h 
m
ục

 h
àn

g 
hó

a 
xu
ất

 
kh
ẩu

, 
nh
ập

 
kh
ẩu

 
V

iệ
t 

N
am

 b
an

 h
àn

h 
kè

m
 t

he
o 

Th
ôn

g 
tư

 
số

 6
5/

20
17

/T
T-

B
TC

 

V
II

I. 
B
Ộ

 Q
U
Ố

C
 P

H
Ò

N
G

 

1 
 

N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 
36

/2
00

8/
N
Đ

-C
P 

ng
ày

 0
8/

3/
20

08
 

V
ề v

iệ
c 

qu
ản

 lý
 tà

u 
ba

y 
kh

ôn
g 

ng
ườ

i l
ái

 v
à 

cá
c p

hư
ơn

g 
tiệ

n 
ba

y 
siê

u 
nh
ẹ 

C
hư

a 
qu

y 
đị

nh
 c
ụ 

th
ể 

th
ủ 

tụ
c 

cấ
p 

ph
ép

, 
cơ

 q
ua

n 
có

 t
hẩ

m
 q

uy
ền

 c
ấp

 p
hé

p 
xu
ất

 
kh
ẩu

, 
nh
ập

 
kh
ẩu

 
m
ặt

 
hà

ng
 

tà
u 

ba
y 

kh
ôn

g 
ng
ườ

i l
ái

 v
à 

cá
c 

ph
ươ

ng
 ti
ện

 b
ay

 
si

êu
 n

hẹ
. 

Q
uy

 đ
ịn

h 
cụ

 t
hể

 t
hủ

 
tụ

c 
cấ

p 
ph

ép
, c

ôn
g 

bố
 

cơ
 

qu
an

 
có

 
th
ẩm

 
qu

yề
n 

cấ
p 

ph
ép

 x
uấ

t 
kh
ẩu

, 
nh
ập

 k
hẩ

u 
m
ặt 

hà
ng

 
tàu

 
ba

y 
kh

ôn
g 

ng
ườ

i l
ái 

và
 c

ác
 p

hư
ơn

g 
tiệ

n 
ba

y s
iêu

 n
hẹ

. 

Q
uý

 IV
/2

01
9 

IX
. B

Ộ
 C

Ô
N

G
 A

N
 

1 
Th

ôn
g 

tư
 số

 
14

/20
12

/T
T-

BC
A 

ng
ày

 2
0/

3/
20

12
 

B
an

 h
àn

h 
D

an
h 

m
ục

 
sả

n 
ph
ẩm

, 

1.
 T

hô
ng

 t
ư 

ba
n 

hà
nh

 D
an

h 
m
ục

 h
àn

g 
hó

a 
nh

óm
 2

 n
hư

ng
 c

hư
a 

qu
y 
đị

nh
 q

uy
 

trì
nh

, 
th
ủ 

tụ
c,

 c
ơ 

qu
an

 t
hự

c 
hi
ện

 k
iể

m
 

1.
 B

an
 h

àn
h 

Th
ôn

g 
tư

 
hư
ớn

g 
dẫ

n 
ki
ểm

 t
ra

 
nh

à 
nư
ớc

 
về

 
ch
ất

 Q
uý

 IV
/2

01
8 



 

 

79
   
 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018      79

ST
T

 
T

ên
 V

B
 

T
rí

ch
 y
ếu

 
N
ội

 d
un

g 
vư
ớn

g 
m
ắc

 
N
ội

 d
un

g 
   

   
   

 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 
T

hờ
i h
ạn

 
ho

àn
 th

àn
h 

hà
ng

 h
óa

 c
ó 

kh
ả 

nă
ng

 
gâ

y 
m
ất

 a
n 

to
àn

 th
uộ

c 
trá

ch
 n

hi
ệm

 
qu
ản

 lý
 c
ủa

 
B
ộ 

C
ôn

g 
an

tra
, 

th
ời

 đ
iể

m
 k

iể
m

 t
ra

 (
trư

ớc
 h

ay
 s

au
 

th
ôn

g 
qu

an
). 

2.
 D

an
h 

m
ục

 h
àn

g 
hó

a 
nh

óm
 2

 c
hư

a 
có

 
m

ã 
số

 H
S.

 

lư
ợn

g 
hà

ng
 h

óa
 n

hậ
p 

kh
ẩu

, t
ro

ng
 đ

ó 
có

 đ
ầy

 
đủ

 q
uy

 tr
ìn

h 
ki
ểm

 tr
a,

 
tê

n 
cơ

 q
ua

n 
ki
ểm

 t
ra

, 
ch
ế 

độ
 

m
iễ

n 
gi
ảm

 
ki
ểm

 
tra

, 
xử

 
lý

 
vi

 
ph
ạm

 
v.

v.
.. 

để
 

th
ực

 
hi
ện

 
th
ốn

g 
nh
ất

.
2.

 R
à 

so
át

 D
an

h 
m
ục

 
th

eo
 h

ướ
ng

 t
hu

 h
ẹp

 
m
ặt

 h
àn

g 
ph
ải

 k
iể

m
 

tra
 

trư
ớc

 
kh

i 
th

ôn
g 

qu
an

, 
ch

uy
ển

 
m
ạn

h 
sa

ng
 h

ậu
 k

iể
m

, 
xâ

y 
dự

ng
 m

ã 
số

 H
S 
đố

i 
vớ

i 
D

an
h 

m
ục

 h
àn

g 
hó

a 
ph
ải

 
ki
ểm

 
tra

 
trư

ớc
 k

hi
 t

hô
ng

 q
ua

n 
ph

ù 
hợ

p 
vớ

i 
D

an
h 

m
ục

 
hà

ng
 

hó
a 

xu
ất

 



 

 80
 

80

  
80 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018 

ST
T

 
T

ên
 V

B
 

T
rí

ch
 y
ếu

 
N
ội

 d
un

g 
vư
ớn

g 
m
ắc

 
N
ội

 d
un

g 
   

   
   

 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 
T

hờ
i h
ạn

 
ho

àn
 th

àn
h 

kh
ẩu

, n
hậ

p 
kh
ẩu

 V
iệ

t 
N

am
 b

an
 h

àn
h 

kè
m

 
th

eo
 

Th
ôn

g 
tư

 
số

 
65

/2
01

7/
TT

-B
TC

 c
ủa

 
B
ộ 

Tà
i c

hí
nh

. 

2 
Th

ôn
g 

tư
 số

 
15

/20
14

/T
T-

BC
A 

ng
ày

 0
4/

4/
20

14
 

Q
uy

 đ
ịn

h 
về

 
đă

ng
 k

ý 
xe

 

Tạ
i 

m
ục

 
9 

Ph
ần

 
II

I 
N

gh
ị 

qu
yế

t 
số

 
19

-2
01

8/
N

Q
-C

P 
gi

ao
 B
ộ 

C
ôn

g 
an

: 
“S
ửa

 
đổ

i q
uy

 đ
ịn

h 
về

 h
ồ 

sơ
 đ
ăn

g 
ký

 lư
u 

hà
nh

 
xe

 ô
 t

ô,
 x

e 
gắ

n 
m

áy
 t

he
o 

hư
ớn

g 
bã

i 
bỏ

 
vi
ệc

 n
ộp

 t
ờ 

kh
ai

 n
gu
ồn

 g
ốc

 x
e 

ô 
tô

, 
xe

 
gắ

n 
m

áy
 n

hậ
p 

kh
ẩu

”.
 

B
ãi

 b
ỏ 

yê
u 

cầ
u 

ph
ải

 
nộ

p 
tờ

 
kh

ai
 

ng
uồ

n 
gố

c 
xe

 ô
 t

ô,
 x

e 
gắ

n 
m

áy
 n

hậ
p 

kh
ẩu

 t
ro

ng
 

bộ
 h
ồ  

sơ
 đ
ăn

g 
ký

 lư
u 

hà
nh

 th
eo

 y
êu

 c
ầu

 tạ
i 

N
gh
ị 

qu
yế

t 
số

 
19

-
20

18
/N

Q
-C

P.
 

Q
uý

 IV
/2

01
8 

X
. B

Ộ
 V
Ă

N
 H

Ó
A

, T
H
Ể

 T
H

A
O

 V
À

 D
U

 L
ỊC

H
 

1 

Th
ôn

g 
tư

 số
 

28
/2

01
4/

TT
-

B
V

H
TT

D
L 

ng
ày

 3
1/

12
/2

01
4 

Q
uy

 đ
ịn

h 
về

 
qu
ản

 lý
 h

oạ
t 

độ
ng

 m
ua

 
bá

n 
hà

ng
 

hó
a 

qu
ốc

 tế
 

1.
 T
ại

 T
hô

ng
 t
ư 
đã

 b
an

 h
àn

h 
D

an
h 

m
ục

 
hà

ng
 h

óa
 k

èm
 m

ã 
số

 H
S 

nh
ưn

g 
ch
ưa

 p
hù

 
hợ

p 
vớ

i 
D

an
h 

m
ục

 h
àn

g 
hó

a 
xu
ất

 k
hẩ

u,
 

nh
ập

 k
hẩ

u 
V

iệ
t N

am
 b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 
Th

ôn
g 

tư
 số

 6
5/

20
17

/T
T-

B
TC

. 

1.
 Đ
ề 

ng
hị

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 
D

an
h 

m
ục

 h
àn

g 
hó

a 
và

 m
ã 

số
 H

S 
ph

ù 
hợ

p 
vớ

i 
D

an
h 

m
ục

 h
àn

g 
hó

a 
xu
ất

 k
hẩ

u,
 n

hậ
p 

Q
uý

 IV
/2

01
8 



 

 

81
   
 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018      81

ST
T

 
T

ên
 V

B
 

T
rí

ch
 y
ếu

 
N
ội

 d
un

g 
vư
ớn

g 
m
ắc

 
N
ội

 d
un

g 
   

   
   

 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 
T

hờ
i h
ạn

 
ho

àn
 th

àn
h 

th
uộ

c 
di
ện

 
qu
ản

 lý
 

ch
uy

ên
 

ng
àn

h 
vă

n 
hó

a 
củ

a 
B
ộ 

V
ăn

 h
óa

, 
Th
ể 

th
ao

 v
à 

D
u 

lịc
h.

 

2.
 C

hư
a 

cắ
t 

gi
ảm

, 
gi
ảm

 t
ỷ 

lệ
 h

àn
g 

hó
a 

nh
ập

 k
hẩ

u 
ph
ải

 k
iể

m
 tr

a 
ch

uy
ên

 n
gà

nh
. 

kh
ẩu

 V
iệ

t 
N

am
 b

an
 

hà
nh

 k
èm

 th
eo

 T
hô

ng
 

tư
 số

 6
5/

20
17

/T
T-

BT
C 

củ
a 

Bộ
 

Tà
i 

ch
ín

h.
2.

 R
à 

so
át

 c
ắt

 g
iả

m
 

nh
ữn

g 
m
ặt

 
hà

ng
 

kh
ôn

g 
qu

á 
nh
ạy

 c
ảm

 
nh
ằm

 
tạ

o 
th

uậ
n 

lợ
i 

ch
o 

do
an

h 
ng

hi
ệp

. 

X
I. 

B
Ộ

 L
A

O
 Đ
Ộ

N
G

 - 
T

H
Ư
Ơ

N
G

 B
IN

H
 V

À
 X

Ã
 H
Ộ

I 

1 

Th
ôn

g 
tư

 số
 

51
/2

01
6/

TT
-

B
LĐ

TB
X

H
 

ng
ày

 2
8/

12
/2

01
6 

B
an

 h
àn

h 
Q

uy
 c

hu
ẩn

 
kỹ

 th
uậ

t 
qu
ốc

 g
ia

 v
ề 

an
 to

àn
 la

o 
độ

ng
 đ
ối

 v
ới

 
cầ

n 
trụ

c 

2 
  

B
an

 h
àn

h 
Q

uy
 c

hu
ẩn

 

C
ăn

 c
ứ 

qu
y 
đị

nh
 t
ại

 k
ho
ản

 2
 Đ

iề
u 

1 
Th

ôn
g 

tư
 

số
 

03
/2

01
0/

TT
-B

LĐ
TB

X
H

 
ng

ày
 1

9/
01

/2
01

0 
củ

a 
B
ộ 

La
o 

độ
ng

 -
 

Th
ươ

ng
 b

in
h 

và
 X

ã 
hộ

i t
hì

 v
iệ

c 
ki
ểm

 tr
a 

nh
à 

nư
ớc

 v
ề 

ch
ất

 lư
ợn

g 
sả

n 
ph
ẩm

, h
àn

g 
hó

a 
nh

óm
 2

 b
an

 h
àn

h 
kè

m
 th

eo
 T

hô
ng

 tư
 

nà
y 

ch
ỉ á

p 
dụ

ng
 tr

on
g 

qu
á 

trì
nh

 s
ản

 x
uấ

t. 
Tu

y 
nh

iê
n,

 B
ộ 

La
o 
độ

ng
 -

 T
hư
ơn

g 
bi

nh
 

và
 X

ã 
hộ

i b
an

 h
àn

h 
m
ột

 s
ố 

Th
ôn

g 
tư

 v
ề 

B
ộ 

La
o 

độ
ng

 
- 

Th
ươ

ng
 b

in
h 

và
 X

ã 
hộ

i 
lu
ật

 
hó

a 
cá

c 
hư
ớn

g 
dẫ

n 
tạ

i 
cô

ng
 

vă
n 

số
 

16
/A

TL
Đ

-
Q

C
K
Đ

 đ
ể 

là
m

 c
ơ 

sở
 

ph
áp

 
lý

 
th
ực

 
hi
ện

 
th
ốn

g 
nh
ất

. 

Q
uý

 IV
/2

01
8 

 



 

 82
 

82

  
82 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018 

ST
T

 
T

ên
 V

B
 

T
rí

ch
 y
ếu

 
N
ội

 d
un

g 
vư
ớn

g 
m
ắc

 
N
ội

 d
un

g 
   

   
   

 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 
T

hờ
i h
ạn

 
ho

àn
 th

àn
h 

   
Th

ôn
g 

tư
 số

 
48

/2
01

6/
TT

-
B

LĐ
TB

X
H

 
ng

ày
 2

8/
12

/2
01

6 
             

kỹ
 th

uậ
t 

qu
ốc

 g
ia

 v
ề 

an
 to

àn
 la

o 
độ

ng
 đ
ối

 
vớ

i t
ha

ng
 

m
áy

 đ
iệ

n 
kh

ôn
g 

bu
ồn

g 
m

áy
 

qu
y 

ch
uẩ

n 
kỹ

 t
hu
ật

 q
uố

c 
gi

a 
về

 a
n 

to
àn

 
la

o 
độ

ng
 đ
ối

 v
ới

 m
ột

 s
ố 

m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư 

(c
ần

 t
rụ

c 
tạ

i 
Th

ôn
g 

tư
 s
ố 

51
/2

01
6/

TT
-

B
LĐ

TB
X

H
; t

ha
ng

 m
áy

 đ
iệ

n 
tạ

i T
hô

ng
 tư

 
số

 4
8/

20
16

/T
T-

B
LĐ

TB
X

H
) 

th
eo

 đ
ó,

 c
ác

 
m
ặt

 h
àn

g 
nê

u 
tạ

i 
Th

ôn
g 

tư
 p

hả
i 
đư
ợc

 
ki
ểm

 t
ra

 c
hấ

t 
lư
ợn

g 
(c

hứ
ng

 n
hậ

n 
hợ

p 
qu

y)
 k

hi
 n

hậ
p 

kh
ẩu

, c
ụ 

th
ể:

 
- 

Tạ
i 
đi
ểm

 3
.3

.2
 T

hô
ng

 t
ư 

số
 4

8/
20

16
/ 

TT
-B

LĐ
TB

X
H

 q
uy

 đ
ịn

h:
 “

Th
an

g 
m

áy
 

kh
i n

hậ
p 

kh
ẩu

 p
hả

i đ
ượ

c 
ch
ứn

g 
nh
ận

 h
ợp

 
qu

y 
th

eo
 q

uy
 đ
ịn

h 
tạ

i m
ục

 4
.1

.2
 c
ủa

 q
uy

 
ch

uẩ
n 

nà
y”

. 
- 

Tạ
i 
đi
ểm

 3
.3

.3
 T

hô
ng

 t
ư 

số
 5

1/
20

16
/ 

TT
-B

LĐ
TB

X
H

 q
uy

 đ
ịn

h:
 “
Đ
ượ

c 
m

iễ
n 

ki
ểm

 t
ra

 n
hậ

p 
kh
ẩu

 t
ro

ng
 t

rư
ờn

g 
hợ

p 
nh
ập

 
kh
ẩu

 
m

à 
th

eo
 

th
ỏa

 
th

uậ
n 

so
ng

 
ph
ươ

ng
, đ

a 
ph
ươ

ng
 g

iữ
a 

cơ
 q

ua
n 

có
 th
ẩm

 
qu

yề
n 

củ
a 

nư
ớc

 C
ộn

g 
hò

a 
xã

 h
ội

 c
hủ

 
ng

hĩ
a 

V
iệ

t N
am

 v
ới

 c
ác

 n
ướ

c 
xu
ất

 k
hẩ

u 



 

 

83
   
 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018      83

ST
T

 
T

ên
 V

B
 

T
rí

ch
 y
ếu

 
N
ội

 d
un

g 
vư
ớn

g 
m
ắc

 
N
ội

 d
un

g 
   

   
   

 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 
T

hờ
i h
ạn

 
ho

àn
 th

àn
h 

cầ
n 

trụ
c 

qu
y 
đị

nh
 k

hô
ng

 p
hả

i 
ki
ểm

 t
ra

 
ch
ất

 lư
ợn

g 
kh

i n
hậ

p 
kh
ẩu

”.
 

B
ộ 

La
o 
độ

ng
 - 

Th
ươ

ng
 b

in
h 

và
 X

ã 
hộ

i đ
ã 

có
 c

ôn
g 

vă
n 

số
 1

6/
A

TL
Đ

-Q
C

K
Đ

 n
gà

y 
11

/0
1/

20
18

 h
ướ

ng
 d
ẫn

: m
ột

 s
ố 

Th
ôn

g 
tư

 
về

 q
uy

 c
hu
ẩn

 k
ỹ 

th
uậ

t 
qu
ốc

 g
ia

 v
ề 

an
 

to
àn

 l
ao

 đ
ộn

g 
đố

i 
vớ

i 
m
ột

 s
ố 

m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư 

cầ
n 

trụ
c 

(tạ
i 

Th
ôn

g 
tư

 
số

 
51

/2
01

6/
TT

-B
LĐ

TB
X

H
; t

ha
ng

 m
áy

 đ
iệ

n 
(tạ

i T
hô

ng
 tư

 s
ố 

48
/2

01
6/

TT
-B

LĐ
TB

X
H

), 
qu

y 
đị

nh
 v
ề 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
cô

ng
 b
ố 

hợ
p 

qu
y,

 
ch
ứn

g 
nh
ận

 h
ợp

 q
uy

, k
hô

ng
 p

hả
i l

à 
qu

y 
đị

nh
 h
ồ 

sơ
, t

hủ
 tụ

c 
ki
ểm

 tr
a 

ch
ất

 lư
ợn

g 
hà

ng
 h

óa
 n

hậ
p 

kh
ẩu

. 
V

ì 
vậ

y,
 n

gư
ời

 
nh
ập

 k
hẩ

u 
kh

ôn
g 

ph
ải

 x
uấ

t 
trì

nh
 g

iấ
y 

ch
ứn

g 
nh
ận

 h
ợp

 q
uy

 c
ho

 c
ơ 

qu
an

 h
ải

 
qu

an
 k

hi
 là

m
 th
ủ 

tụ
c 

nh
ập

 k
hẩ

u 
cá

c 
m
ặt

 
hà

ng
 n

êu
 tr

ên
. 

 



 

 84
 

84

  
84 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018 

N
H

Ó
M

 H
À

N
G

 H
Ó

A
 C

Á
C

 B
Ộ

, N
G

À
N

H
 P

H
Ả

I B
A

N
 H

À
N

H
 Q

U
Y

 C
H

U
Ẩ

N
,  

T
IÊ

U
 C

H
U
Ẩ

N
 K

IỂ
M

 T
R

A
 C

H
U

Y
Ê

N
 N

G
À

N
H

 
  

Q
uy

 c
hu
ẩn

, t
iê

u 
ch

uẩ
n 

Q
uy

 c
hu
ẩn

, t
iê

u 
ch

uẩ
n 

nh
óm

 h
àn

g 
ph
ải

 k
iể

m
 

tr
a 

tr
ướ

c 
th

ôn
g 

qu
an

 
T

T
 

B
ộ,

 n
gà

nh
 

T
ổn

g 
số

 
nh

óm
 

hà
ng

 
hó

a 

T
ổn

g 
số

 
nh

óm
 h

àn
g 

đã
 b

an
 

hà
nh

 q
uy

 
ch

uẩ
n,

 ti
êu

 
ch

uẩ
n 

T
ổn

g 
số

 
nh

óm
 h

àn
g 

ch
ưa

 b
an

 
hà

nh
 q

uy
 

ch
uẩ

n,
 ti

êu
 

ch
uẩ

n 

Ph
ải

 
ba

n 
hà

nh
 

Đ
ã 

ba
n 

hà
nh

 

C
hư

a 
ba

n 
hà

nh

T
ên

 n
hó

m
 h

àn
g 

ph
ải

 b
an

 h
àn

h 
 

qu
y 

ch
uẩ

n,
 ti

êu
 c

hu
ẩn

 

(1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

(9
) 

I 
T

he
o 

L
uậ

t A
n 

to
àn

 th
ực

 p
hẩ

m
 

  

1 
B
ộ 

C
ôn

g 
Th
ươ

ng
 

8 
7 

1 
8 

7 
1 

D
ụn

g 
cụ

 v
ật

 li
ệu

 b
ao

 g
ói

, c
hứ

a 
đự

ng
 

th
ực

 p
hẩ

m
 t

ro
ng

 q
uá

 t
rìn

h 
sả

n 
xu
ất

, 
ch
ế 

bi
ến

, k
in

h 
do

an
h 

th
ực

 p
hẩ

m
 th

uộ
c 

lĩn
h 

vự
c 
đư
ợc

 p
hâ

n 
cô

ng
 q

uả
n 

lý
 

2 

B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át

 tr
iể

n 
nô

ng
 th

ôn
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

B
áo

 c
áo

 c
ủa

 B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át

 
tri
ển

 n
ôn

g 
th

ôn
 c

hư
a 

cụ
 t

hể
, 
đầ

y 
đủ

 
nê

n 
kh

ôn
g 

th
ốn

g 
kê

 đ
ượ

c 

II
 

T
he

o 
L

uậ
t C

hấ
t l
ượ

ng
 n
ăm

 2
00

7 
  

  
B
ộ 

Y
 tế

 
6 

4 
2 

6 
4 

2 
- T

hi
ết

 b
ị y

 h
ọc

 c
ổ 

tru
yề

n 
- P

hư
ơn

g 
tiệ

n 
trá

nh
 th

ai
 



 

 

85
   
 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018      85

Q
uy

 c
hu
ẩn

, t
iê

u 
ch

uẩ
n 

Q
uy

 c
hu
ẩn

, t
iê

u 
ch

uẩ
n 

nh
óm

 h
àn

g 
ph
ải

 k
iể

m
 

tr
a 

tr
ướ

c 
th

ôn
g 

qu
an

 
T

T
 

B
ộ,

 n
gà

nh
 

T
ổn

g 
số

 
nh

óm
 

hà
ng

 
hó

a 

T
ổn

g 
số

 
nh

óm
 h

àn
g 

đã
 b

an
 

hà
nh

 q
uy

 
ch

uẩ
n,

 ti
êu

 
ch

uẩ
n 

T
ổn

g 
số

 
nh

óm
 h

àn
g 

ch
ưa

 b
an

 
hà

nh
 q

uy
 

ch
uẩ

n,
 ti

êu
 

ch
uẩ

n 

Ph
ải

 
ba

n 
hà

nh
 

Đ
ã 

ba
n 

hà
nh

 

C
hư

a 
ba

n 
hà

nh

T
ên

 n
hó

m
 h

àn
g 

ph
ải

 b
an

 h
àn

h 
 

qu
y 

ch
uẩ

n,
 ti

êu
 c

hu
ẩn

 

(1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

(9
) 

II
I 

T
he

o 
L

uậ
t B

ảo
 v
ệ 

m
ôi

 tr
ườ

ng
  

  

  
Bộ

 T
ài

 
ng

uy
ên

 v
à 

M
ôi

 tr
ườ

ng
 

36
 

18
 

18
 

36
 

18
 

18
 

- T
hạ

ch
 c

ao
. 

- X
ỉ h
ạt 

nh
ỏ 

(x
ỉ c

át)
 từ

 cô
ng

 n
gh

iệp
 lu

yệ
n 

sắ
t h

oặ
c t

hé
p.

 
- 

Cá
c 

ng
uy

ên
 tố

 h
óa

 h
ọc

 đ
ã 
đư
ợc

 k
ích

 
tạ

p 
dù

ng
 tr

on
g 
đi
ện

 tử
, ở

 d
ạn

g 
đĩ

a, 
tấ

m
 

m
ỏn

g,
 

ho
ặc

 
cá

c 
dạ

ng
 

tư
ơn

g 
tự

. 
- 

Tơ
 t
ằm

 p
hế

 l
iệ

u 
(k
ể 

cả
 k

én
 k

hô
ng

 
th

íc
h 

hợ
p 
để

 q
ua

y 
tơ

, x
ơ 

sợ
i p

hế
 li
ệu

 
và

 x
ơ 

sợ
i t

ái
 c

hế
). 

- 
Th
ủy

 ti
nh

 v
ụn

 v
à 

th
ủy

 ti
nh

 p
hế

 li
ệu

 
và

 m
ản

h 
vụ

n 
kh

ác
; 

th
ủy

 t
in

h 
ở 

dạ
ng

 
kh
ối

. 
- Đ

ồn
g 

ph
ế 

liệ
u 

và
 m
ản

h 
vụ

n.
 

- N
ik

en
 p

hế
 li
ệu

 v
à 

m
ản

h 
vụ

n.
 

- N
hô

m
 p

hế
 li
ệu

 v
à 

m
ản

h 
vụ

n.
 

- K
ẽm

 p
hế

 li
ệu

 v
à 

m
ản

h 
vụ

n.
 



 

 86
 

86

  
86 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018 

Q
uy

 c
hu
ẩn

, t
iê

u 
ch

uẩ
n 

Q
uy

 c
hu
ẩn

, t
iê

u 
ch

uẩ
n 

nh
óm

 h
àn

g 
ph
ải

 k
iể

m
 

tr
a 

tr
ướ

c 
th

ôn
g 

qu
an

 
T

T
 

B
ộ,

 n
gà

nh
 

T
ổn

g 
số

 
nh

óm
 

hà
ng

 
hó

a 

T
ổn

g 
số

 
nh

óm
 h

àn
g 

đã
 b

an
 

hà
nh

 q
uy

 
ch

uẩ
n,

 ti
êu

 
ch

uẩ
n 

T
ổn

g 
số

 
nh

óm
 h

àn
g 

ch
ưa

 b
an

 
hà

nh
 q

uy
 

ch
uẩ

n,
 ti

êu
 

ch
uẩ

n 

Ph
ải

 
ba

n 
hà

nh
 

Đ
ã 

ba
n 

hà
nh

 

C
hư

a 
ba

n 
hà

nh

T
ên

 n
hó

m
 h

àn
g 

ph
ải

 b
an

 h
àn

h 
 

qu
y 

ch
uẩ

n,
 ti

êu
 c

hu
ẩn

 

(1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

(9
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

- P
hế

 li
ệu

 v
à 

m
ản

h 
vụ

n 
th

iế
c.

 
- V

on
fr

am
 p

hế
 li
ệu

 v
à 

m
ản

h 
vụ

n.
 

- M
ol

yp
de

n 
ph
ế 

liệ
u 

và
 m
ản

h 
vụ

n.
 

- M
ag

ie
 p

hế
 li
ệu

 v
à 

m
ản

h 
vụ

n.
 

- T
ita

n 
ph
ế 

liệ
u 

và
 m
ản

h 
vụ

n.
 

- Z
irc

on
 p

hế
 li
ệu

 v
à 

m
ản

h 
vụ

n.
 

- A
nt

im
on

 p
hế

 li
ệu

 v
à 

m
ản

h 
vụ

n.
 

- M
an

ga
n 

ph
ế 

liệ
u 

và
 m
ản

h 
vụ

n.
 

- C
ro

m
 p

hế
 li
ệu

 v
à 

m
ản

h 
vụ

n.
 

IV
 

T
he

o 
L

uậ
t T

hú
 y

 
  

1 
Bộ

 N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át

 tr
iể

n 
nô

ng
 th

ôn
 

40
 

39
 

1 
40

 
39

 
1 

Sả
n 

ph
ẩm

 đ
ộn

g 
vậ

t 
th
ủy

 s
ản

: 
Ph

ôi
, 

trứ
ng

, t
in

h 
trù

ng
 v

à 
ấu

 tr
ùn

g 
cá

c 
lo
ại

 
th
ủy

 sả
n 

  
T
ổn

g 
90

 
68

 
22

 
90

 
68

 
22

 

Số
 l

iệ
u 

tổ
ng

 c
hư

a 
ba

o 
gồ

m
 c

ác
 m

ặt
 

hà
ng

 th
uộ

c 
di
ện

 k
iể

m
 tr

a 
an

 to
àn

 th
ực

 
ph
ẩm

 c
ủa

 B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át

 
tri
ển

 n
ôn

g 
th

ôn
 



 

 

87
   
 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018      87

D
A

N
H

 M
Ụ

C
 H

À
N

G
 H

Ó
A

 X
U
Ấ

T
 N

H
Ậ

P 
K

H
Ẩ

U
 T

H
U
Ộ

C
 D

IỆ
N

 Q
U
Ả

N
 L

Ý
, K

IỂ
M

 T
R

A
 

C
H

U
Y

Ê
N

 N
G

À
N

H
 P

H
Ả

I B
A

N
 H

À
N

H
 K

È
M

 T
H

E
O

 M
Ã

 H
S 

 

 

D
an

h 
m
ục

 h
àn

g 
hó

a 
ph
ải

 b
an

 h
àn

h 

B
ộ,

 n
gà

nh
ST

T
 

T
ên

/D
an

h 
m
ục

 h
àn

g 
hó

a 
D

an
h 

m
ục

 
(*

) 

M
ã 

số
 H

S 
ph

ù 
hợ

p 
vớ

i D
an

h 
m
ục

 h
àn

g 
hó

a 
xu
ất

 k
hẩ

u,
 n

hậ
p 

kh
ẩu

 V
iệ

t N
am

 
th

eo
 T

hô
ng

 tư
 số

 
65

/2
01

7/
T

T
-B

T
C

V
ăn

 b
ản

 q
uy

 đ
ịn

h 
ch

ín
h 

sá
ch

 q
uả

n 
lý

 

(1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

1 
D
ượ

c 
liệ

u 
th

uộ
c 

da
nh

 
m
ục

 
lo

ài
, 

ch
ủn

g 
lo
ại

 d
ượ

c 
liệ

u 
qu

ý,
 h

iế
m

, đ
ặc

 
hữ

u 
ph
ải

 k
iể

m
 so

át
 

 
X

 

- 
Lu
ật

 D
ượ

c 
(Đ

iề
u 

32
, 

36
); 

- N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 5
4/

20
17

/N
Đ

-C
P 

(Đ
iề

u 
57

, 
58

, 
59

; 
Đ

iề
u 

63
; 

đi
ểm

 b
 k

ho
ản

 1
 Đ

iề
u 

92
) 

2 
Th

uố
c 

ph
ải

 k
iể

m
 s

oá
t đ
ặc

 b
iệ

t k
hô

ng
 

vì
 m
ục

 đ
íc

h 
th
ươ

ng
 m
ại

 
 

X
 

- 
Lu
ật

 D
ượ

c 
(Đ

iề
u 

32
, 

36
); 

- N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 5
4/

20
17

/N
Đ

-C
P 

(K
ho
ản

 1
 Đ

iề
u 

60
) 

B
ộ 

Y
 tế

 

3 
Th

uố
c 

ph
ải

 k
iể

m
 so

át
 đ
ặc

 b
iệ

t 
 

X
 

- 
Lu
ật

 D
ượ

c 
(Đ

iề
u 

32
, 

36
); 

- N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 5
4/

20
17

/N
Đ

-C
P 

(Đ
iề

u 
61

, 6
2)

 



 

 88
 

88

  
88 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018 

4 

- 
Th

uố
c 

có
 c

hứ
a 

dư
ợc

 c
hấ

t c
hư

a 
có

 
G

iấ
y 
đă

ng
 k

ý 
lư

u 
hà

nh
 th

uố
c,

 th
uố

c 
có

 c
hứ

a 
dư
ợc

 l
iệ

u 
lầ

n 
đầ

u 
sử

 d
ụn

g 
tạ

i V
iệ

t N
am

. 
- 

Th
uố

c 
có

 c
hứ

a 
dư
ợc

 c
hấ

t 
đã

 c
ó 

G
iấ

y 
đă

ng
 k

ý 
lư

u 
hà

nh
 th

uố
c 

tạ
i V

iệ
t 

N
am

 n
hư

ng
 c

hư
a 
đá

p 
ứn

g 
đủ

 n
hu

 
cầ

u 
đi
ều

 t
rị 

và
 t

hu
ốc

 c
ó 

ch
ứa

 d
ượ

c 
liệ

u 
đã

 t
ừn

g 
sử

 d
ụn

g 
là

m
 t

hu
ốc

 t
ại

 
V

iệ
t N

am
 n

hư
ng

 th
uố

c 
ch
ưa

 đ
áp

 ứ
ng

 
đủ

 n
hu

 c
ầu

 đ
iề

u 
trị

. 
- 

Th
uố

c 
đá

p 
ứn

g 
nh

u 
cầ

u 
cấ

p 
bá

ch
 

ch
o 

qu
ốc

 p
hò

ng
, 

an
 n

in
h,

 p
hò

ng
, 

ch
ốn

g 
dị

ch
 b
ện

h,
 k

hắ
c 

ph
ục

 h
ậu

 q
uả

 
th

iên
 ta

i, 
th
ảm

 h
ọa

. 
- T

hu
ốc

 đ
áp

 ứ
ng

 n
hu

 c
ầu

 đ
iề

u 
trị

 đ
ặc

 
bi
ệt

. 
- 

Th
uố

c 
có

 c
ùn

g 
tê

n 
th
ươ

ng
 m

ại
, 

th
àn

h 
ph
ần

 h
oạ

t 
ch
ất

, 
hà

m
 l
ượ

ng
 

ho
ặc

 n
ồn

g 
độ

, d
ạn

g 
bà

o 
ch
ế 

vớ
i b

iệ
t 

dư
ợc

 g
ốc

 c
ó 

G
iấ

y 
đă

ng
 k

ý 
lư

u 
hà

nh
 

th
uố

c 
tạ

i 
V

iệ
t 

N
am

, 
đư
ợc

 s
ản

 x
uấ

t 
bở

i c
hí

nh
 n

hà
 sả

n 
xu
ất

 b
iệ

t d
ượ

c 
gố

c 

 
X

 

- 
Lu
ật

 D
ượ

c 
(Đ

iề
u 

32
, 

36
); 

- N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 5
4/

20
17

/N
Đ

-C
P 

(Đ
iề

u 
65

, 
66

, 
67

, 
68

, 
69

, 
70

, 
71

, 7
2,

 7
3,

 7
4)

 



 

 

89
   
 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018      89

ho
ặc

 
bở

i 
nh

à 
sả

n 
xu
ất

 
đư
ợc

 
ủy

 
qu

yề
n,

 c
ó 

gi
á 

th
ấp

 h
ơn

 s
o 

vớ
i t

hu
ốc

 
bi
ệt 

dư
ợc

 g
ốc

 l
ưu

 h
àn

h 
tại

 V
iệt

 N
am

.
- 

Th
uố

c 
ph
ục

 v
ụ 

ch
o 

ch
ươ

ng
 tr

ìn
h 

y 
tế 

củ
a N

hà
 nư

ớc
. 

- 
Th

uố
c 

vi
ện

 tr
ợ,

 v
iệ

n 
trợ

 n
hâ

n 
đạ

o.
- 

Th
uố

c 
dù

ng
 c

ho
 m

ục
 đ

ích
 t

hử
 l

âm
 

sà
ng

, t
hử

 tư
ơn

g 
đư
ơn

g 
sin

h 
họ

c, 
đá

nh
 

gi
á 

sin
h 

kh
ả 

dụ
ng

, 
là

m
 

m
ẫu

 k
iểm

 
ng

hi
ệm

, 
ng

hi
ên

 
cứ

u 
kh

oa
 

họ
c.

- 
Th

uố
c 
để

 t
ha

m
 g

ia
 t

rư
ng

 b
ày

 t
ại

 
tri
ển

 lã
m

, h
ội

 c
hợ

. 

5 
Th

uố
c 

kh
ôn

g 
vì

 m
ục

 đ
íc

h 
th
ươ

ng
 

m
ại

 
 

X
 

- 
Lu
ật

 D
ượ

c 
(Đ

iề
u 

32
, 

36
); 

- N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 5
4/

20
17

/N
Đ

-C
P 

(Đ
iề

u 
75

) 

6 
Ph
ươ

ng
 t

iệ
n 

trá
nh

 t
ha

i 
và

 th
iế

t 
bị

 y
 

họ
c 

cổ
 tr

uy
ền

 
 

X
 

Lu
ật

 
C

hấ
t 

lư
ợn

g 
sả

n 
ph
ẩm

, 
hà

ng
 h

óa
 (Đ

iề
u 

34
) 

Th
ôn

g 
tư

 số
 3

1/
20

17
/T

T-
B

Y
T 

7 
M
ẫu

 b
ện

h 
ph
ẩm

 
X

 
X

 
Th

ôn
g 

tư
 s
ố 

43
/2

01
1/

TT
-B

Y
T 

ng
ày

 0
5/

12
/2

01
1 

(K
ho
ản

 1
, 

2 
Đ

iề
u 

13
) 



 

 90
 

90

  
90 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018 

1 

D
an

h 
m
ục

 
sả

n 
ph
ẩm

, 
hà

ng
 

hó
a 

nh
óm

 2
 t

hu
ộc

 t
rá

ch
 n

hi
ệm

 q
uả

n 
lý

 
củ

a 
B
ộ 

C
ôn

g 
an

 b
an

 h
àn

h 
kè

m
 th

eo
 

Th
ôn

g 
tư

 s
ố 

14
/2

01
2/

TT
-B

C
A

 n
gà

y 
20

/3
/2

01
2 

 
X

 

- 
Th

ôn
g 

tư
 s
ố 

14
/2

01
2/

TT
-B

CA
 

ng
ày

 2
0/

3/
20

12
 (Đ

iề
u 

2)
 

- 
Lu
ật

 c
hấ

t 
lư
ợn

g 
sả

n 
ph
ẩm

 
hà

ng
 h

óa
 (

K
ho
ản

 4
 Đ

iề
u 

34
, 

kh
oả

n 
3 
Đ

iều
 2

7,
 k

ho
ản

 1
 Đ

iều
 4

5 
và

 ti
ết

 g
 Đ

iề
u 

70
) 

2 
Ph

áo
 h

oa
, 

th
uố

c 
ph

áo
 h

oa
, 

th
iế

t 
bị

, 
ph
ụ 

ki
ện

 b
ắn

 p
há

o 
ho

a 
X

 
X

 

- N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 3
6/

20
09

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
5/

4/
20

09
 (
Đ

iề
u 

5,
 6

, 
9)

 
- 

Th
ôn

g 
tư

 
số

 
08

/2
01

0/
TT

-
B

C
A

 n
gà

y 
05

/0
2/

20
10

 (Đ
iề

u 
8)

 

B
ộ 

C
ôn

g 
an

 

3 
M
ẫu

 c
ác

 c
hấ

t 
m

a 
tú

y,
 t

iề
n 

ch
ất

, 
th

uố
c 

gâ
y 

ng
hi
ện

, t
hu
ốc

 h
ướ

ng
 th
ần

 
X

 
X

 
Th

ôn
g 

tư
 s
ố 

57
/2

01
2/

TT
-B

C
A

 
ng

ày
 1

8/
9/

20
12

 (Đ
iề

u 
5)

 

1 
C

hấ
t 

ph
ón

g 
xạ

, 
vậ

t 
liệ

u 
hạ

t 
nh

ân
 

ng
uồ

n,
 v
ật

 li
ệu

 h
ạt

 n
hâ

n,
 th

iế
t b
ị h
ạt

 
nh

ân
 

X
 

X
 

- 
Lu
ật

 N
ăn

g 
lư
ợn

g 
ng

uy
ên

 t
ử 

18
/2

00
8/

Q
H

12
 n

gà
y 

03
/6

/2
00

8 
(Đ

iề
u 

65
, 6

6,
 6

7)
; 

- 
Th

ôn
g 

tư
 s
ố 

08
/2

01
0/

TT
-

B
K

H
C

N
 

ng
ày

 
22

/7
/2

01
0 

(Đ
iề

u 
16

, 1
7)

. 

B
ộ 

K
ho

a 
họ

c 
và

 
C

ôn
g 

ng
hệ

 

2 
Ph
ươ

ng
 ti
ện

 đ
o 

nh
óm

 2
 th

eo
 T

hô
ng

 
tư

 số
 2

8/
20

13
/T

T-
B

K
H

C
N

 
X

 
X

 

Th
ôn

g 
tư

 
số

 
28

/2
01

3/
TT

-
B

K
H

C
N

 
ng

ày
 

17
/1

2/
20

13
 

(k
ho
ản

 1
 Đ

iề
u 

9)
; 

Th
ôn

g 
tư

 
số

 
23

/2
01

3/
TT

-
B

K
H

C
N

 n
gà

y 
26

/9
/2

01
3.

 



 

 

91
   
 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018      91

3 
H

àn
g 
đó

ng
 g

ói
 s
ẵn

 n
hó

m
 2

 t
he

o 
Th

ôn
g 

tư
 s
ố 

28
/2

01
3/

TT
-B

K
H

C
N

 
(H

àn
g 
đó

ng
 g

ói
 sẵ

n 
th

eo
 đ
ịn

h 
lư
ợn

g)
X

 
X

 

Th
ôn

g 
tư

 
số

 
28

/2
01

3/
TT

-
B

K
H

C
N

 
ng

ày
 

17
/1

2/
20

13
 

(K
ho
ản

 2
 Đ

iề
u 

9)
; T

hô
ng

 t
ư 

số
 

21
/2

01
4/

TT
-B

K
H

C
N

 
ng

ày
 

15
/7

/2
01

4;
 

Cô
ng

 
vă

n 
số

 
16

94
/T
Đ

C
-Đ

L 
ng

ày
 0

9/
9/

20
14

 

N
gâ

n 
hà

ng
 N

hà
 

nư
ớc

 
1 

V
àn

g 
ng

uy
ên

 li
ệu

 
X

 
X

 

- 
Th

ôn
g 

tư
 

số
 

16
/2

01
2/

TT
-

N
H

N
N

 n
gà

y 
25

/5
/2

01
2 

(Đ
iều

 3
); 

 
- 

Th
ôn

g 
tư

 
số

 
38

/2
01

5/
TT

-
N

H
N

N
 n

gà
y 

31
/1

2/
20

15
 (

Sử
a 

đổ
i, 

bổ
 

su
ng

 
Th

ôn
g 

tư
 

số
 

16
/2

01
2/

TT
-N

H
N

N
); 

- 
Th

ôn
g 

tư
 

số
 

03
/2

01
7/

TT
-

N
H

N
N

 n
gà

y 
06

/6
/2

01
7 

B
ộ 

Q
uố

c 
ph

òn
g 

1 
Tà

u 
ba

y 
kh

ôn
g 

ng
ườ

i 
lá

i 
và

 c
ác

 
ph
ươ

ng
 ti
ện

 b
ay

 si
êu

 n
hẹ

 
X

 
X

 

- N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 3
6/

20
08

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 2
8/

3/
20

08
 (Đ

iề
u 

4)
;  

- 
N

gh
ị 

đị
nh

 
hợ

p 
nh
ất

 
12

/N
Đ

H
N

-B
Q

P 
ng

ày
 2

5/
7/

20
13

 

B
ộ 

C
ôn

g 
Th
ươ

ng
 

1 
Th

iế
t 

bị
, p

hư
ơn

g 
tiệ

n 
nh
ập

 k
hẩ

u 
áp

 
dụ

ng
 h

iệ
u 

su
ất

 n
ăn

g 
lư
ợn

g 
tố

i t
hi
ểu

 
 

X
 

- 
Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 0
4/

20
17

/Q
Đ

-
TT

g 
ng

ày
 0

9/
3/

20
17

 (
Đ

iề
u 

1,
 

Đ
iề

u 
3)

; 
- Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 7
8/

20
13

/Q
Đ

-T
Tg

 
ng

ày
 2

5/
12

/2
01

3 



 

 92
 

92

  
92 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018 

 
 

 
 

- T
hô

ng
 tư

 số
 0

7/
20

12
/T

T-
B

C
T 

ng
ày

 0
4/

4/
20

12
 (Đ

iề
u 

8)
 

2 
C

ác
 c

hấ
t 

là
m

 s
uy

 g
iả

m
 t
ần

g 
ô-

dô
n

Ph
ụ 

lụ
c 

I 
Th

ôn
g 

tư
 s
ố 

47
/2

01
1/

 
TT

LT
-B

C
T-

B
TN

M
T 

 
X

 

Th
ôn

g 
tư

 
số

 
47

/2
01

1/
TT

LT
-

BC
T-

BT
N

M
T 

ng
ày

 3
0/

12
/2

01
1 

(đ
iể

m
 d

 k
ho
ản

 3
 Đ

iề
u 

2,
 k

ho
ản

 2
 

Đ
iề

u 
6)

 

3 

Ti
ền

 c
hấ

t t
hu
ốc

 n
ổ 

- 
Ph
ụ 

lụ
c 

ba
n 

hà
nh

 k
èm

 t
he

o 
N

gh
ị 

đị
nh

 số
 7

6/
20

14
/N
Đ

-C
P;

 
- Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 3
64

8/
Q
Đ

-B
C

T 
ng

ày
 

08
/9

/2
01

6 
(m
ục

 2
 P

hụ
 lụ

c)
. 

- Q
uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 5
05

1/
Q
Đ

-B
C

T 
ng

ày
 

26
/1

2/
20

16
 (m

ục
 2

 P
hụ

 lụ
c)

 

 
X

 

- N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 7
6/

20
14

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 2
9/

7/
20

14
 (K

ho
ản

 2
 Đ

iề
u 

1,
 

kh
oả

n 
1 
Đ

iề
u 

14
, 

kh
oả

n 
3b

 
Đ

iề
u 

15
); 

- V
ăn

 b
ản

 h
ợp

 n
hấ

t s
ố 

03
/V

BH
N

-
BC

T 
ng

ày
 1

2/
01

/2
01

7 
(K

ho
ản

 1
c 

Đ
iều

 1
6)

 

4 

V
ật

 li
ệu

 n
ổ 

cô
ng

 n
gh

iệ
p 

- 
Th

ôn
g 

tư
 

số
 

45
/2

01
3/

TT
-B

C
T 

ng
ày

 3
1/

12
/2

01
3;

 
- 

Th
ôn

g 
tư

 
số

 
03

/2
00

6/
Q
Đ

-B
C

N
 

ng
ày

 1
4/

3/
20

06
 

 
X

 

- 
H

iệ
p 
đị

nh
 q

uá
 c
ản

h 
hà

ng
 h

óa
 

gi
ữa

 V
iệ

t N
am

 v
à 

Tr
un

g 
H

oa
; 

- 
Th

ôn
g 

tư
 s
ố 

11
/2

01
5/

TT
-B

CT
- 

(K
ho
ản

 2
 Đ

iề
u 

6)
 

5 
K

ho
án

g 
sả

n 
xu
ất

 k
hẩ

u 
Th

ôn
g 

tư
 s
ố 

12
/2

01
6/

TT
-B

C
T 

ng
ày

 
05

/7
/2

01
6 

(P
hụ

 lụ
c 

I)
 

 
X

 

Th
ôn

g 
tư

 s
ố 

12
/2

01
6/

TT
-B

C
T 

ng
ày

 0
5/

7/
20

16
 (Đ

iề
u 

1 
sử

a 
đổ

i 
Đ

iều
 5

 T
hô

ng
 t
ư 

số
 4

1/
20

12
/T

T-
BC

T)
. 



 

 

93
   
 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018      93

6 
D

an
h 

m
ục

 m
áy

 m
óc

, t
hi
ết

 b
ị c

hu
yê

n 
ng

àn
h 

th
uố

c 
lá

 (P
hụ

 lụ
c 

80
 T

hô
ng

 tư
 

số
 2

1/
20

13
/T

T-
BC

T 
ng

ày
 2

5/
9/

20
13

) 
 

X
 

N
gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

67
/2

01
3/

N
Đ

-C
P 

(Đ
iề

u 
34

) 

7 
H

àn
g 

hó
a 

qu
y 
đị

nh
 tạ

i k
ho
ản

 3
 Đ

iề
u 

4 
củ

a 
H

iệ
p 
đị

nh
 q

uá
 c
ản

h 
hà

ng
 h

óa
 

gi
ữa

 V
iệ

t N
am

 v
à 

Là
o 

 
X

 

- 
H

iệ
p 
đị

nh
 q

uá
 c
ản

h 
hà

ng
 h

óa
 

gi
ữa

 V
iệ

t N
am

 v
à 

Là
o 

(K
ho
ản

 3
 

Đ
iề

u 
4)

; 
- L

uậ
t T

hư
ơn

g 
m
ại

; 
- T

hô
ng

 tư
 số

 2
2/

20
09

/T
T-

B
C

T 
ng

ày
 0

4/
8/

20
09

 (
Đ

iề
u 

1)
 đ
ượ

c 
sử

a 
đổ

i b
ởi

 T
hô

ng
 tư

 số
 0

6/
20

17
/ 

TT
-B

CT
 n

gà
y 

25
/5

/2
01

7.
 

8 
Ph
ụ 

lụ
c 

1,
2,

3 
củ

a 
H

iệ
p 
đị

nh
 q

uá
 

cả
nh

 h
àn

g 
hó

a 
gi
ữa

 V
iệ

t 
N

am
 v

à 
C

am
pu

ch
ia

 
 

X
 

- 
H

iệ
p 
đị

nh
 q

uá
 c
ản

h 
hà

ng
 h

óa
 

gi
ữa

 V
iệ

t 
N

am
 v

à 
C

am
pu

ch
ia

; 
- L

uậ
t T

hư
ơn

g 
m
ại

; 
- T

hô
ng

 tư
 s
ố 

27
/2

01
4/

TT
-B

C
T 

(Đ
iề

u 
3)

 

9 

H
àn

g 
hó

a 
kh

ôn
g 

th
uộ

c 
D

an
h 

m
ục

 
hà

ng
 h

óa
 c
ấm

 x
uấ

t k
hẩ

u,
 tạ

m
 n

gừ
ng

 
xu
ất

 
kh
ẩu

, 
cấ

m
 

nh
ập

 
kh
ẩu

, 
tạ

m
 

ng
ừn

g 
nh
ập

 k
hẩ

u 

 
X

 

- 
H

iệ
p 
đị

nh
 q

uá
 c
ản

h 
hà

ng
 h

óa
 

gi
ữa

 V
iệ

t 
N

am
 v

à 
Tr

un
g 

H
oa

;  
- T

hô
ng

 tư
 số

 1
1/

20
15

/T
T-

B
C

T 
(Đ

iề
u 

3,
 Đ

iề
u 

5,
 Đ

iề
u 

6)
. 

10
 

Ph
ụ 

lụ
c 

I b
an

 h
àn

h 
kè

m
 th

eo
 T

hô
ng

 
tư

 
số

 
15

/2
01

3/
TT

-B
C

T 
ng

ày
 

15
/7

/2
01

3 
củ

a 
B
ộ 

C
ôn

g 
Th
ươ

ng
 q

uy
 

đị
nh

 v
ề 

xu
ất

 k
hẩ

u 
th

an
 

 
X

 
Th

ôn
g 

tư
 s
ố 

15
/2

01
3/

TT
-B

C
T 

ng
ày

 1
5/

7/
20

13
 (K

ho
ản

 2
 Đ

iều
 1

, 
kh

oả
n 

1 
Đ

iề
u 

5)
 



 

 94
 

94

  
94 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018 

11
 

V
ật

 l
iệ

u 
nổ

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

, 
tiề

n 
ch
ất

 
th

uố
c 

nổ
 

X
 

X
 

Th
ôn

g 
tư

 s
ố 

22
/2

01
3/

TT
-B

Q
P 

ng
ày

 1
1/

3/
20

15
 (Đ

iều
 7,

 Đ
iều

 2
2)

 

12
 

G
ạo

 
X

 
X

 

- 
N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 1
09

/2
01

0/
N
Đ

-C
P 

ng
ày

 0
4/

11
/2

01
0 

(Đ
iề

u 
17

) 
- T

hô
ng

 tư
 số

 4
4/

20
10

/T
T-

B
C

T 
ng

ày
 3

1/
12

/2
01

0 
(Đ

iề
u 

3)
. 

13
 

R
ượ

u 
X

 
X

 
N

gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

10
5/

20
17

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
4/

9/
20

17
 (k

ho
ản

 3
 Đ

iều
 3

0, 
Đ

iều
 34

) 

14
 

V
ũ 

kh
í, 
đạ

n 
dư
ợc

, 
vậ

t 
liệ

u 
nổ

 v
à 

tra
ng

 t
hi
ết

 b
ị 

qu
ân

 s
ự 

ph
ục

 v
ụ 

m
ục

 
đí

ch
 a

n 
ni

nh
 q

uố
c 

ph
òn

g 
củ

a 
Là

o 
qu

a 
V

iệ
t N

am
 

X
 

X
 

- 
H

iệ
p 
đị

nh
 q

uá
 c
ản

h 
hà

ng
 h

óa
 

gi
ữa

 V
iệ

t N
am

 v
à 

Là
o 

(K
ho
ản

 2
 

Đ
iề

u 
4)

; 
- L

uậ
t T

hư
ơn

g 
m
ại

; 
- T

hô
ng

 tư
 số

 2
2/

20
09

/T
T-

B
C

T 
ng

ày
 0

4/
8/

20
09

; 
- T

hô
ng

 tư
 số

 0
6/

20
17

/T
T-

B
C

T 
ng

ày
 2

5/
5/

20
17

 (Đ
iề

u 
1)

. 

15
 

V
ũ 

kh
í, 
đạ

n 
dư
ợc

, 
vậ

t 
liệ

u 
nổ

 v
à 

tra
ng

 t
hi
ết

 b
ị 

qu
ân

 s
ự 

ph
ục

 v
ụ 

m
ục

 
đí

ch
 

an
 

ni
nh

 
qu
ốc

 
ph

òn
g 

củ
a 

C
am

pu
ch

ia
 q

ua
 V

iệ
t N

am
 

X
 

X
 

- 
H

iệp
 đ
ịn

h 
qu

á 
cả

nh
 h

àn
g 

hó
a 

gi
ữa

 
V

iệt
 

N
am

 
và

 C
am

pu
ch

ia 
(Đ

iều
 4

); 
- L

uậ
t T

hư
ơn

g 
m
ại

; 
- T

hô
ng

 tư
 số

 2
7/

20
14

/T
T-

B
C

T 
ng

ày
 0

4/
9/

20
14

 (Đ
iề

u 
1)

 



 

 

95
   
 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018      95

16
 

X
ăn

g 
dầ

u 
xu
ất

 k
hẩ

u,
 n

hậ
p 

kh
ẩu

 
X

 
X

 

- 
N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 8

3/
20

14
/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 0
3/

9/
20

14
 (Đ

iều
 7

, Đ
iều

 3
5)

; 
- T

hô
ng

 tư
 số

 3
8/

20
14

/T
T-

B
C

T 
(Đ

iề
u 

6)
. 

17
 

N
gu

yê
n 

liệ
u 

th
uố

c 
lá

, g
iấ

y 
cu
ốn

 đ
iế

u 
th

uố
c 

lá
 d

o 
B
ộ 

C
ôn

g 
Th
ươ

ng
 c
ấp

 
X

 
X

 

- N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 6
7/

20
13

/N
Đ

-C
P 

(đ
iể

m
 d

 k
ho
ản

 2
 Đ

iề
u 

36
); 

- N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 0
8/

20
18

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
5/

01
/2

01
8 

(Đ
iề

u 
4)

. 

18
 

V
ật

 li
ệu

 n
ổ 

cô
ng

 n
gh

iệ
p 

X
 

X
 

Th
ôn

g 
tư

 s
ố 

45
/2

01
3/

TT
-B

C
T 

ng
ày

 3
1/

12
/2

01
3 

(K
ho
ản

 4
 Đ

iều
 3

) 

19
 

K
ho

án
g 

sả
n 

xu
ất

 k
hẩ

u 
tro

ng
 m
ột

 s
ố 

trư
ờn

g 
hợ

p 
đặ

c 
bi
ệt

 
X

 
X

 

- T
hô

ng
 tư

 số
 4

1/
20

12
/T

T-
B

C
T 

(Đ
iề

u 
5)

. 
- T

hô
ng

 tư
 số

 1
2/

20
16

/T
T-

B
C

T 
ng

ày
 0

5/
7/

20
16

 (Đ
iề

u 
1)

 

20
 

Ti
nh

 d
ầu

 x
á 

xị
 (S

as
sa

fr
as

 O
il)

 
X

 
X

 
V
ăn

 b
ản

 h
ợp

 n
hấ

t 
05

/V
B

H
N

-
B

C
T 

ng
ày

 2
3/

01
/2

01
4 

(Đ
iề

u 
2)

 

21
 

K
im

 c
ươ

ng
 th

ô 
X

 
X

 
V
ăn

 b
ản

 h
ợp

 n
hấ

t 0
7/

V
BH

N
-B

CT
 

ng
ày

 23
/0

1/
20

14
 (Đ

iều
 5,

 Đ
iều

 12
) 

22
 

LP
G

/L
N

G
/C

N
G

 
X

 
X

 

- N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 1
9/

20
16

/N
Đ

-C
P 

(K
ho
ản

 3
 Đ

iề
u 

19
, 

K
ho
ản

 2
 

Đ
iề

u 
35

); 
- T

hô
ng

 tư
 s
ố 

03
/2

01
6/

TT
-B

C
T 

(Đ
iề

u 
7)

 



 

 96
 

96

  
96 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018 

23
 

X
ăn

g 
dầ

u 
(X
ăn

g 
độ

ng
 c
ơ,

 d
ầu

 đ
iê

ze
n,

 
dầ

u 
hỏ

a,
 d
ầu

 m
ad

út
, n

hi
ên

 li
ệu

 b
ay

; 
nh

iê
n 

liệ
u 

si
nh

 h
ọc

 v
à 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 
kh

ác
 d

ùn
g 

là
m

 n
hi

ên
 l

iệ
u 
độ

ng
 c
ơ,

 
kh

ôn
g 

ba
o 

gồ
m

 c
ác

 lo
ại

 k
hí

 h
óa

 lỏ
ng

 
và

 k
hí

 n
én

 th
iê

n 
nh

iê
n)

 

X
 

X
 

- N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 8
3/

20
14

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 0
9/

4/
20

14
 (Đ

iều
 7

, Đ
iều

 1
3,

 
Đ

iề
u 

15
, Đ

iề
u 

16
, Đ

iề
u 

35
); 

- N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 0
8/

20
18

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
5/

01
/2

01
8 

(Đ
iều

 1
, Đ

iều
 2

) 
- T

hô
ng

 tư
 số

 3
8/

20
14

/T
T-

B
C

T 
(Đ

iề
u 

6)
. 

24
 

N
gu

yê
n 

liệ
u 
để

 s
ản

 x
uấ

t v
à 

ph
a 

ch
ế 

xă
ng

 d
ầu

 (
D
ầu

 t
hô

, 
sả

n 
ph
ẩm

, 
bá

n 
th

àn
h 

ph
ẩm

 x
ăn

g 
dầ

u,
 p

hụ
 g

ia
 v

à 
cá

c 
ch
ế 

ph
ẩm

 k
há

c)
 

X
 

X
 

- N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 8
3/

20
14

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 0
9/

4/
20

14
 (Đ

iề
u 

7,
 Đ

iề
u 

13
, 

Đ
iề

u 
15

, 
Đ

iề
u 

16
, 
Đ

iề
u 

35
); 

- N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 0
8/

20
18

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
5/

01
/2

01
8 

(Đ
iều

 1
, Đ

iều
 2

) 
- T

hô
ng

 tư
 số

 3
8/

20
14

/T
T-

B
C

T 
(Đ

iề
u 

6)
. 

25
 

K
hí

 c
hu

yê
n 

dù
ng

 c
ho

 n
hu

 c
ầu

 ri
ên

g 
X

 
X

 

- T
hô

ng
 tư

 số
 0

3/
20

16
/T

T-
B

C
T 

(Đ
iề

u 
5)

 
- T

hô
ng

 tư
 số

 6
9/

20
16

/T
T-

B
TC

 
(Đ

iề
u 

7)
. 

26
 

LP
G

/L
N

G
 

X
 

X
 

- T
hô

ng
 tư

 số
 0

3/
20

16
/T

T-
B

C
T 

(Đ
iề

u 
6)

 
- T

hô
ng

 tư
 số

 6
9/

20
16

/T
T-

B
TC

 
(Đ

iề
u 

7)
. 



 

 

97
   
 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018      97

27
 

H
àn

g 
hó

a 
nh
ập

 k
hẩ

u 
củ

a 
th
ươ

ng
 

nh
ân

 b
iê

n 
gi
ới

 V
iệ

t -
 L

ào
 (

V
ăn

 b
ản

 
xá

c 
nh
ận

 h
àn

g 
hó

a 
th

eo
 d
ự 

án
 c
ủa

 
nh

à 
đầ

u 
tư

 V
iệ

t N
am

) 

X
 

X
 

Th
ôn

g 
tư

 s
ố 

10
/2

01
6/

TT
-B

C
T 

ng
ày

 0
1/

7/
20

16
 (K

ho
ản

 2
 Đ

iều
 5

) 

28
 

H
àn

g 
hó

a 
nh
ập

 k
hẩ

u 
củ

a 
th
ươ

ng
 

nh
ân

 b
iê

n 
gi
ới

 V
iệ

t -
 L

ào
 (

V
ăn

 b
ản

 
xá

c 
nh
ận

 c
ủa

 c
ơ 

qu
an

 c
ó 

th
ẩm

 q
uy
ền

 
củ

a 
Là

o 
về

 k
iể

m
 d
ịc

h 
y 

tế
, đ
ộn

g 
vậ

t, 
th
ực

 v
ật

, 
th
ủy

 s
ản

, 
ki
ểm

 t
ra

 c
hấ

t 
lư
ợn

g 
và

 k
iể

m
 s

oá
t 

về
 a

n 
to

àn
 t

hự
c 

ph
ẩm

) 

X
 

X
 

- T
hô

ng
 tư

 số
 1

0/
20

16
/T

T-
B

C
T 

ng
ày

 0
1/

7/
20

16
 (K

ho
ản

 2
 Đ

iều
 5

); 
- 

H
iệ

p 
đị

nh
 t

hư
ơn

g 
m
ại

 b
iê

n 
gi
ới

 V
iệt

 - 
Là

o 
(K

ho
ản

 2
 Đ

iều
 1

3)
 

1 
Ph
ươ

ng
 ti
ện

 g
ia

o 
th

ôn
g 
đư
ờn

g 
sắ

t 
X

 
X

 
Lu
ật

 Đ
ườ

ng
 s
ắt

 0
6/

20
17

/Q
H

14
 

ng
ày

 1
6/

6/
20

17
 (Đ

iề
u 

34
) 

B
ộ 

G
ia

o 
th

ôn
g 

vậ
n 

tả
i 

2 
Tà

u 
bi
ển

 đ
ã 

qu
a 

sử
 d
ụn

g 
để

 p
há

 d
ỡ 

X
 

X
 

- 
Th

ôn
g 

tư
 

số
 

08
/2

01
2/

TT
-

BG
TV

T 
ng

ày
 2

3/
3/

20
12

 (T
iế

t a
 

kh
oả

n 
1 
Đ

iề
u 

6,
 k

ho
ản

 1
 Đ

iề
u 

7)
; 

- N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 0
8/

20
15

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 
21

/0
1/

20
15

 
(Đ

iề
u 

79
); 

- 
N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 5

9/
20

18
/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 2
0/

4/
20

18
 (K

ho
ản

 4
8 
Đ

iều
 1

); 
- T

hô
ng

 tư
 số

 4
2/

20
15

/T
T-

B
TC

 
ng

ày
 2

7/
3/

20
15

 (Đ
iề

u 
26

). 



 

 98
 

98

  
98 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018 

3 
Ph
ươ

ng
 t

iệ
n 

vậ
n 

tả
i 

th
ủy

 q
ua

 b
iê

n 
gi
ới

 V
iệ

t 
N

am
 -

 C
am

ph
uc

hi
a 
đi

 l
ại

 
nh

iề
u 

lầ
n 

X
 

X
 

Th
ôn

g 
tư

 l
iê

n 
tịc

h 
số

 0
3/

20
06

/ 
TT

LT
-B

TM
-B

G
TV

T-
BT

C-
BC

A
 

ng
ày

 3
1/

3/
20

06
 (Đ

iểm
 1

 M
ục

 II
I) 

4 
Ô

 tô
 c

hở
 n

gư
ời

 d
ướ

i 1
6 

ch
ỗ 
đã

 q
ua

 
sử

 d
ụn

g 
X

 
X

 
Th

ôn
g 

tư
 l

iê
n 

tịc
h 

số
 0

3/
20

06
/ 

TT
LT

-B
TM

-B
G

TV
T-

BT
C-

BC
A

 
(Đ

iể
m

 1
 M

ục
 II

I)
 

1 

D
an

h 
m
ục

 n
gu
ồn

 g
en

 c
ây

 tr
ồn

g 
qu

ý 
hi
ếm

 t
ra

o 
đổ

i 
qu
ốc

 t
ế 

tro
ng

 t
rư
ờn

g 
hợ

p 
đặ

c 
bi
ệt

 (P
hụ

 lụ
c 

1 
Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 
79

/2
00

5/
Q
Đ

-B
N

N
) 

 
X

 
Th

ôn
g 

tư
 

số
 

04
/2

01
5/

TT
-

BN
N

PT
N

T 
(đ

iể
m

 
a 

kh
oả

n 
2 

Đ
iề

u 
13

) 

2 

D
an

h 
m
ục

 n
gu
ồn

 g
en

 c
ây

 tr
ồn

g 
qu

ý 
hi
ếm

 h
ạn

 c
hế

 t
ra

o 
đổ

i 
qu
ốc

 t
ế 

th
eo

 
qu

y 
đị

nh
 c
ủa

 B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át

 
tri
ển

 
nô

ng
 

th
ôn

 
(P

hụ
 l
ục

 2
 

Q
uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 7
9/

20
05

/Q
Đ

-B
N

N
) 

 
X

 
Th

ôn
g 

tư
 

số
 

04
/2

01
5/

TT
-

BN
N

PT
N

T 
(đ

iể
m

 
a 

kh
oả

n 
2 

Đ
iề

u 
13

) 

B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át

 tr
iể

n 
nô

ng
 th

ôn
 

3 

D
an

h 
m
ục

 n
gu
ồn

 g
en

 v
ật

 n
uô

i 
qu

ý 
hi
ếm

 c
ần

 b
ảo

 tồ
n 
để

 p
hụ

c 
vụ

 n
gh

iê
n 

cứ
u 

kh
oa

 h
ọc

 h
oặ

c 
cá

c 
m
ục

 đ
íc

h 
đặ

c 
bi
ệt

 k
há

c 
do

 B
ộ 

trư
ởn

g 
B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 
và

 
Ph

át
 

tri
ển

 
nô

ng
 

th
ôn

 
(Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 8
8/

20
05

/Q
Đ

-B
N

N
 v

à 
Th

ôn
g 

tư
 số

 0
6/

20
12

/T
T-

BN
N

PT
N

T)
 

 
X

 
Th

ôn
g 

tư
 

số
 

04
/2

01
5/

TT
-

B
N

N
PT

N
T 

(k
ho
ản

 1
 Đ

iề
u 

14
) 



 

 

99
   
 CÔNG BÁO/Số 965 + 966/Ngày 09-10-2018      99

4 
Ti

nh
, 

ph
ôi

, 
m

ôi
 t

rư
ờn

g 
ph

a 
lo

ãn
g 

bả
o 

tồ
n 

tin
h 

gi
ốn

g 
vậ

t n
uô

i (
kh

oả
n 

2 
Đ

iề
u 

17
 T

hô
ng

 tư
 0

4)
; 

X
 

X
 

Th
ôn

g 
tư

 
số

 
04

/2
01

5/
TT

-
B

N
N

PT
N

T 
ng

ày
 

12
/0

2/
20

15
 

(Đ
iề

u 
17

, 1
8)

 

5 
N

gu
yê

n 
liệ

u 
th

uố
c 

th
ú 

y 
X

 
X

 
Lu
ật

 T
hú

 y
 7

9/
20

15
/Q

H
13

 n
gà

y 
19

/6
/2

01
5 

(k
ho
ản

 3
 Đ

iề
u 

10
0,

 
kh

oả
n 

3 
Đ

iề
u 

78
) 

6 
G
ỗ 

và
 sả

n 
ph
ẩm

 c
hế

 b
iế

n 
từ

 g
ỗ 

X
 

X
 

- 
Th

ôn
g 

tư
 

số
 

04
/2

01
5/

TT
-

B
N

N
PT

N
T 

ng
ày

 
12

/0
2/

20
15

 
(K

ho
ản

 1
 Đ

iề
u 

8)
; 

- 
Th

ôn
g 

tư
 

số
 

01
/2

01
2/

TT
-

B
N

N
PT

N
T 

ng
ày

 0
4/

01
/2

01
2;

 
- 

Th
ôn

g 
tư

 
số

 
40

/2
01

5/
TT

-
B

N
N

PT
N

T 
ng

ày
 2

1/
10

/2
01

5.
 

T
ổn

g 
53

 
 

 
 

 
 

G
hi

 c
hú

: (
*)

 là
 h

àn
g 

hó
a 
đư
ợc

 q
uy

 đ
ịn

h 
ch

ín
h 

sá
ch

 q
uả

n 
lý

 tạ
i c

ác
 v
ăn

 b
ản

 n
êu

 ở
 c
ột

 s
ố 

(6
) n

hư
ng

 c
hư

a 
đư
ợc

 c
ác

 b
ộ,

 
ng

àn
h 

xâ
y 

dự
ng

 D
an

h 
m
ục

 h
àn

g 
hó

a 
cụ

 th
ể.

 D
o 

vậ
y,

 c
ác

 b
ộ,

 n
gà

nh
 p

hả
i b

an
 h

àn
h 

D
an

h 
m
ục

 h
àn

g 
hó

a 
kè

m
 m

ã 
số

 H
S 

ch
o 

ph
ù 

hợ
p 

vớ
i D

an
h 

m
ục

 h
àn

g 
hó

a 
xu
ất

 n
hậ

p 
kh
ẩu

 V
iệ

t N
am

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 số
 6

5/
20

17
/T

T-
B

TC
. 

 




